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MỞ ĐẦU 

1  XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1 1  Thông tin chung về Dự án 

Với vị thế là một trong những mạng thông tin di động lớn nhất tại Việt  am hiện 

nay, mạng Vinaphone trong thời gian qua không ngừng đầu tƣ quy hoạch nâng cao 

chất lƣợng mạng và mở rộng vùng phủ sóng trên toàn mạng để nhằm phục vụ tốt hơn 

nữa, cạnh tranh và hấp d n thu hút nhiều khách hàng sử dụng  

Hiện nay mạng thông tin di động miền Trung tuy đã đƣợc đầu tƣ nhiều cả về số 

lƣợng và chất lƣợng các trạm thu phát sóng, tuy nhiên v n chƣa phủ sóng kín đƣợc 

một số khu vực, nhiều vị trí cần phải t ng cƣờng và tối ƣu hoá cho các khu vực có mật 

độ thuê bao lớn    

 ác trạm BTS nằm trong kế hoạch phát triển mạng thông tin di động Vinaphone 

các tỉnh miền Trung, bên cạnh việc phải đầu tƣ xây dựng mới nhà trạm, thì hệ thống 

điện, cầu cáp, tiếp đất và truyền d n cũng là điều cần thiết   hi thi công xong, các trạm 

BTS trên đƣa vào hoạt động sẽ mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lƣợng và dung 

lƣợng phục vụ của mạng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong và ngoài khu vực 

trên. 

          Trƣớc nhu cầu và tình hình trên, việc đầu tƣ xây dựng  SHT cho các trạm BTS 

là rất cần thiết nhằm sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị, mở rộng, đáp ứng nhu cầu của 

thị trƣờng về dịch vụ thông tin di động, nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng  

Dự án đã đƣợc quyết định chấp thuận đầu tƣ tại Quyết định số 34/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận đầu tƣ đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tƣ Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên 

địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

Dự án đƣợc triển khai phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 

với diện tích 252,14m
2
 thuộc đối tƣợng chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; c n cứ  uật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, số 

thứ tự số 6 mục II,  hụ lục IV của  ghị định số 08/2022/ Đ-   ngày 10/01/2022 của 

 hính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BT  T ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và  ôi trƣờng thì Dự án thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng  Vì vậy,  hủ đầu tƣ là Viễn thông Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trƣờng tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho Dự án 

Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
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Tĩnh theo   u 04,  hụ lục II Thông tƣ số 02/2022/TT-BT  T ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và  ôi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của  uật bảo vệ 

môi trƣờng nhằm phân tích, đánh giá ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực đến môi trƣờng tự 

nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực Dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu 

cực thích hợp  

1 2  Cơ quan, tổ chức phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án 

Dự án đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  chấp thuận đầu tƣ tại Quyết định số 

34/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc về việc chấp thuận đầu tƣ đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tƣ Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên địa bàn 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

 ơ quan có th m quyền phê duyệt báo cáo ĐT : UB D tỉnh Hà Tĩnh   

1 3  Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định 

khác của pháp luật có liên quan 

(1) Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia và Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng  

Quốc gia 

Dự án phù hợp với  hiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến n m 2030, tầm 

nhìn đến n m 2050 đƣợc Thủ tƣớng  hính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-

TTg ngày 13/4/2022   hù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến n m 2050 đƣợc Thủ tƣớng  hính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024. 

 (2) Về quy hoạch tỉnh 

Việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tƣớng Chính Phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến n m 2050   

 (3) Về quy hoạch chung huyện Đức Thọ:  

Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030  của huyện Đức Thọ 

theo Quyết định số 2131/QĐ-UB D ngày 18/10/2022 của UB D tỉnh Hà Tĩnh  

 (4) Về quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất:  

- Quy hoạch sử dụng đất: Dự án phù hợp với Quy hoạch Sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 của của huyện Đức Thọ đƣợc duyệt tại Quyết định số 2131/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2022 của UB D tỉnh Hà Tĩnh. 

-  ế hoạch sử dụng đất: Diện tích thực hiện dự án nằm trong kế hoạch sử dụng 

đất n m 2024 của huyện Đức Thọ theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 26/2/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc  hê duyệt  ế hoạch sử dụng đất n m 2024 

huyện Đức Thọ tại mục 2 2 5 - B - Biểu 05: Danh mục công trình, dự án thực hiện 

trong n m 2024 của huyện Đức Thọ với kế hoạch diện tích sử dụng đất của dự án cần 

chuyển đổi là là 0,1ha đất trồng lúa  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 7 

2  C N CỨ PHÁP LU T VÀ KỸ THU T CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

2 1  Các v n bản pháp luật, quy chu n, tiêu chu n và hƣớng d n kỹ thuật 

Báo cáo ĐT  của dự án đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở các v n bản pháp luật và 

k  thuật hiện hành sau đây: 

(1) Luật: 

-  uật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14, đƣợc Quốc hội Nƣớc  HXH   Việt 

 am khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2022; 

-  uật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc  HXH  V  

khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 

-  uật Tài nguyên nƣớc số 28/2023/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc  HXH  V  

khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014; 

-  uật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch, đƣợc Quốc hội nƣớc  HXH   Việt  am thông qua ngày 20/11/2018 

và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, đƣợc Quốc hội  ƣớc CHXHCN Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014; 

-  uật Xây dựng số 50/2014/QH13, đƣợc Quốc hội  ƣớc  HXH   Việt  am 

khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 

và  uật sửa đổi, bổ sung một số điều của  uật Xây dựng số 62/2020/QH14, đƣợc Quốc 

hội  ƣớc  HXH   Việt  am khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; 

-  uật Trồng trọt số 31/2018/QH14, đƣợc Quốc hội  ƣớc  HXH   Việt  am 

khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2020; 

-  uật viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023 đƣợc Quốc hội  ƣớc 

 HXH   Việt  am khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24/11/2023; 

- V n bản hợp nhất  uật  hí tƣợng thủy v n số 26/VBH -VPQH ngày 

10/12/2018 của V n phòng Quốc hội hợp nhất các v n bản:  uật  hí tƣợng thủy v n 

số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 n m 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 n m 

2016;  

- V n bản hợp nhất  uật Điện lực số 03/VBH -V QH ngày 29/6/2018 của V n 

phòng Quốc hội hợp nhất các v n bản:  uật Điện lực số 28/2004/QH11, đƣợc Quốc 

hội  ƣớc  HXH   Việt  am khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 3/12/2004 và có 

hiệu lực kể từ ngày 01/7/2005;  uật sửa đổi, bổ sung một số điều của  uật Điện lực số 

24/2012/QH13 ngày 20/11/2012, đƣợc Quốc hội  ƣớc  HXH   Việt  am khóa XIII, 

kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013;  uật số 

28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 n m 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 n m 2019; 

-  uật  hòng cháy và  hữa cháy số 27/2001/QH10, đƣợc Quốc hội nƣớc cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt  am khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 8 

lực thi hành từ ngày 04/10/2001;  uật sửa đổi, bổ sung một số điều của  uật  hòng 

cháy chữa cháy số 40/2013/QH13, đƣợc Quốc hội  ƣớc  HXH   Việt  am khóa 

XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014  

-  uật  n toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, đƣợc Quốc hội  ƣớc 

 HXH   Việt  am khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/06/2015 và có hiệu 

lực kể từ ngày 01/7/2016  

 (2) Nghị Định: 

-  ghị định số 08/2022/ Đ-   ngày 10/01/2022 của  hính phủ quy định chi tiết 

một số điều của  uật Bảo vệ môi trƣờng; 

-  ghị định số 11/2013/ Đ-  , ngày 14/01/2013 của  hính phủ về quản lý đầu 

tƣ phát triển đô thị; 

-  ghị định số 14/2014/ Đ-   ngày 26/02/2014 của  hính phủ quy định chi 

tiết thi hành  uật Điện lực về an toàn điện; 

-  ghị định số 43/2014/ Đ-   ngày 15/5/2014 của  hính phủ về thi hành  uật 

Đất đai; 

-  ghị định số 47/2014/ Đ-   ngày 15/5/2014 của  hính phủ quy định về bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi  hà nƣớc thu hồi đất; 

-  ghị định số 35/2015/ Đ-CP ngày 13/04/2015 của  hính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa; 

-  ghị định số 39/2016/ Đ-   ngày 15/05/2016 của  hính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của  uật  n toàn, vệ sinh lao động; 

-  ghị định số 01/2017/ Đ-   ngày 06/01/2017 của  hính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số  ghị định, quy định chi tiết thi hành  uật Đất đai; 

-  ghị định số 94/2019/ Đ-CP ngày 13/12/2019 của  hính phủ quy định chi tiết 

một số điều của  uật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

-  ghị định số 51/2020/ Đ-   ngày 21/04/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của  ghị định số 14/2014/ Đ-   ngày 26/02/2014 của  hính phủ quy định chi tiết thi 

hành  uật Điện lực về an toàn điện; 

- V n bản hợp nhất số 13/VBH -BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng hợp 

nhất  ghị định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

-  ghị định số 136/2020/ Đ-   ngày 24/11/2020 của  hính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành  uật  hòng cháy và chữa cháy và  uật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của  uật  hòng cháy và chữa cháy  

-  ghị định số 06/2021/ Đ-   ngày 26/01/2021 của  hính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lƣợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

-  ghị định số 10/2021/ Đ-   ngày 09/2/2021 của  hính phủ về quản lý chi 

phí đầu tƣ xây dựng; 

-  ghị định số 15/2021/ Đ-   ngày 03/03/2021 của  hính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; 

- V n bản hợp nhất số 03/VBH -BT  T ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên 

và môi trƣờng hợp nhất  ghị định quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà 
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nƣớc thu hồi đất  

-  ghị định số 66/2021/ Đ-   ngày 06/7/2021 của  hính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của  uật  hòng, chống thiên tai và  uật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của  uật  hòng, chống thiên tai và  uật Đê điều  

-  ghị định 35/2015/ Đ-   ngày 13/4/2015 của  hính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa; 

-  ghị định số 62/2019/ Đ-   ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

nghị định số 35/2015/ Đ-   ngày 13/4/2015 của  hính phủ về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa;  

-  ghị định số 83/2017/ Đ-   ngày 18/7/2017 của  hính phủ quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy; 

-  ghị định số 02/2023/ Đ-   ngày 01/02/2023 của  hính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của  uật Tài nguyên nƣớc; 

-  ghị định số 10/2023/ Đ-   ngày 03/4/2023 của  hính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định hƣớng d n thi hành  uật Đất đai; 

-  ghị định 35/2023/ Đ-   ngày 20/6/2023 của  hính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các  ghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng; 

 (3) Thông tƣ: 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BT  T ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

 ôi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của  uật bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hƣớng d n quản lý 

vệ sinh lao động, sức khỏe ngƣời lao động và bệnh nghề nghiệp; 

- Thông tƣ số 37/2014/TT-BT  T ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng về quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; 

- Thông tƣ 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng quy định về phân 

cấp công trình xây dựng và hƣớng d n áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 19/2016/TT-BYT ngày 15/08/2016 của Bộ Y tế hƣớng d n quản 

lý vệ sinh lao động và sức khỏe ngƣời lao động; 

- Thông tƣ số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quán lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tƣ số 76/2017/TT-BT  T ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

 ôi trƣờng quy định về đánh giá khả n ng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

nƣớc sông, hồ; 

- Thông tƣ số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về 

bảo vệ môi trƣờng trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng ngành xây dựng; 

- Thông tƣ số 27/2018/TT-BT  T ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 
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- V n bản hợp nhất số 13/VBH -BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng hợp 

nhất  ghị định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- Thông tƣ số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ  ông an Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  uật  hòng cháy và chữa cháy và  uật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của  uật  hòng cháy và chữa cháy và  ghị định số 

136/2020/ Đ-   ngày 24 tháng 11 n m 2020 của  hính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành  uật  hòng cháy và chữa cháy và  uật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của  uật  hòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tƣ số 150/2020/TT-B   ngày 31/12/2020 của Bộ  ông an Quy định về 

trang bị phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lƣợng      

cơ sở và lực lƣợng      chuyên ngành; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BT  T ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và môi 

trƣờng quy định k  thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý dữ liệu quan trắc chất lƣợng 

môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hƣớng d n áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tƣ 

xây dựng; 

- Thông tƣ số 09/2021/TT-BT  T ngày 30/06/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và  ôi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tƣ quy định chi tiết 

và hƣớng d n thi hành  uật Đất đai; 

- V n bản hợp nhất số 03/VBH -BT  T ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên 

và môi trƣờng hợp nhất  ghị định quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà 

nƣớc thu hồi đất. 

- V n bản hợp nhất số 04/VBH -BT  T ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên 

và  ôi trƣờng hợp nhất Thông tƣ quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà 

nƣớc thu hồi đất; 

- Thông tƣ số 01/2023/TT-BT  T ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và  ôi 

trƣờng Ban hành quy chu n k  thuật quốc gia về chất lƣợng môi trƣờng xung quanh;  

 (4) Quyết định: 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tƣớng  hính phủ phê duyệt  hiến 

lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 2050; 

- Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tƣớng Chính Phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến n m 2050; 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UB D ngày 02/10/2014 của UB D tỉnh Hà Tĩnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi  hà nƣớc 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 75/2014/QĐ-UB D ngày 03/11/2014 của UB D tỉnh Hà Tĩnh về việc 

ban hành quy định chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi  hà nƣớc thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 
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- Quyết định số 50/2015/QĐ-UB D ngày 01/10/2015 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành quy định về tuyến đƣờng, thời gian hạn chế lƣu thông của các phƣơng tiện 

tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành Bộ đơn giá sản ph m hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Nghị quyết 147/2019/NQ-HĐ D ngày 17/7/2019 của HĐ D tỉnh Hà Tĩnh về việc 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 61/2019/QĐ-UB D ngày 19/12/2019 về việc ban hành Bảng 

giá đất n m 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 1918/QĐ-UB D ngày 22/6/2020 của UB D tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án kế hoạch tổng thể cải thiện hệ thống thoát nƣớc và 

chất lƣợng nƣớc sông tại tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 23/2021/QĐ-UB D ngày 20/5/2021 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảng giá đất n m 2020 trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 

19/12/2019 của UB D tỉnh; 

- Quyết định số 2922/QĐ-UB D ngày 17/08/2021 của UB D tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không đƣợc san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UB D tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành danh mục công trình phân cấp quản lý, khai thác cho các địa phƣơng, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 36/2022/QĐ-UB D ngày 09/12/2022 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025; 

- Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UNBD tỉnh Hà Tĩnh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện 

dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2020/QĐ-UBND  ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh; 

- Quyết định số 02/2023/QĐ-UB D ngày 05/01/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự 

án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định số 07/2020/QĐ-

UB D ngày 06/02/2022 của UB D tỉnh; 

- Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành “Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, 

máy móc thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi 

 hà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 15/2023/QĐ-UB D ngày 01/3/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 
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- Quyết định số 864/QĐ-UB D ngày 13/4/2023 của UB D tỉnh  hê duyệt  ế 

hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến n m 

2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 927/QĐ-UB D ngày 20/4/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 29/2023/QĐ-UB D ngày 15/6/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

sửa đổi, bổ sung “Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu 

thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải 

sản” khi  hà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 08/2023/QĐ-UB D ngày 09/02/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh  

- Quyết định số 30/2023/QĐ-UB D ngày 30/6/2023 của UB D tỉnh Hà Tĩnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

75/2014/QĐ-UB D ngày 03/11/2014 của UB D tỉnh Hà Tĩnh về quy định chính sách 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi  hà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; 

 (5) Quy chu n, tiêu chu n: 

* Quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí: 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí; 

* Quy chuẩn về chất lượng môi trường nước: 

- QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chu n    thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới 

đất  

* Quy chuẩn về chất lượng môi trường đất: 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chu n k  thuật quốc gia về chất lƣợng đất; 

* Quy chuẩn quản lý chất thải: 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chu n k  thuật Quốc gia về ngƣỡng chất thải 

nguy hại; 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chu n k  thuật Quốc gia về ngƣỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc; 

* Quy chuẩn về chất lượng môi trường lao động: 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chu n k  thuật quốc gia về tiếng ồn -  ức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 13 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chu n k  thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 27:2017/BYT - Quy chu n k  thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc  

* Tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và cấp thoát nước: 

- TCXDVN 33:2006 - Tiêu chu n xây dựng về Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống 

và công trình. Tiêu chu n thiết kế; 

- TCVN 7957:2008 - Tiêu chu n Quốc gia về Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công 

trình bên ngoài - Tiêu chu n thiết kế; 

- QCVN 06:2022/BXD - Quy chu n k  thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 

trình; 

- TCVN 9385:2012 về chống sét cho công trình xây dựng – Hƣớng d n thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

- TCVN 13456:2022 về phòng cháy chữa cháy –  hƣơng tiện chiếu sáng sự cố và 

chỉ d n thoát nạn - yêu cầu thiết kế, lắp đặt. 

- TCVN 3890:2023 -  hƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công 

trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dƣỡng; 

- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

* Tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan xây dựng hạ tầng: 

+ Tiêu chu n TCVN 10380:2014 - Đƣờng giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế. 

+ QCVN 18:2021/BXD - Quy chu n k  thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây 

dựng; 

+ QCVN 01:2021/BXD - Quy chu n k  thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

+ QCVN 07:2016/BXD – Quy chu n k  thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng 

k  thuật. 

2 2  Các v n bản pháp lý, quyết định của các cấp có th m quyền về Dự án 

Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh về việc chấp thuận đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ Dự án Đầu tƣ xây 

dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

2 3  Các nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

- Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của 8 trạm BTS bao gồm các 

trạm: Đức  âm, Đức  ạc, Tân Hƣơng 2, Trƣờng Sơn 3, Đức  ạc 2, Đức  n 2, Đức 

Quang, Bùi Xá đã đƣợc UB D thành phố Hà Tĩnh phê duyệt ngày 24/03/2023; 

- Thuyết minh báo cáo kinh tế k  thuật Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các 

trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh do  ông ty  ổ phần tƣ vấn đầu tƣ 

và xây dựng  n Thành lập n m 2024; 

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế Dự án Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS 

trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh do  ông ty  ổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây 

dựng  n Thành lập n m 2024; 

Và các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ liên quan khác  
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3  TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các 

trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh do Viễn thông Hà Tĩnh phối hợp 

cùng với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trƣờng lập  Báo cáo đƣợc thực hiện theo 

đúng cấu trúc hƣớng d n tại Thông tƣ 02/2022/TT-BT  T ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 

nguyên và  ôi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của  uật Bảo vệ môi 

trƣờng  

- Chủ đầu tƣ: Viễn thông Hà Tĩnh  

+ Địa chỉ: 06, đƣờng Trần  hú,    Bắc Hà, T  Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đại diện: Ông Hồ  nh Tuấn;  hức vụ: Giám đốc  

+ Điện thoại: 0239 857 247. 

- Đơn vị lập báo cáo ĐTM: Trung t m Quan trắc tài nguyên và môi trƣờng  

+ Địa chỉ liên hệ: Số 06, đƣờng  a Sơn  hu Tử, T   Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

+ Điện thoại/Fax: 0239 3690 677     Email: quantrac@hatinh.gov.vn 

+ Đại diện: Ông Trần  gọc Sơn;     hức vụ: Giám đốc  

* Trình tự thực hiện báo cáo ĐTM của dự án nhƣ sau: 

- Bƣớc 1  Thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến dự án; 

- Bƣớc 2:  hảo sát hiện trạng môi trƣờng khu vực dự án; đo đạc, lấy m u và phân 

tích đánh giá hiện trạng môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự án; 

- Bƣớc 3:  hân tích, dự báo và đánh giá các nguồn gây tác động, quy mô phạm vi 

tác động; phân tích rủi ro sự cố của dự án; 

- Bƣớc 4: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trƣờng của dự án; 

- Bƣớc 5: Xây dựng báo cáo ĐT  của dự án; 

- Bƣớc 6: Tham vấn lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cƣ và tham vấn trên 

cổng thông tin điện tử của UB D tỉnh Hà Tĩnh và hoàn thiện theo các ý kiến đóng góp; 

- Bƣớc 7: Trình hồ sơ báo cáo lên UB D tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và  ôi 

trƣờng để đƣợc th m định, phê duyệt  

4  PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

4 1  Các phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Dựa trên hệ 

số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và đƣợc Ngân hàng Thế giới 

(WB) phát triển thành phần mềm IPC nhằm dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm (khí 

thải, nƣớc thải,  TR)  Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng nguồn phát sinh và 

mailto:quantrac@hatinh.gov.vn
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các biện pháp BV T kèm theo, phƣơng pháp cho phép dự báo các tải lƣợng ô nhiễm 

về không khí, nƣớc, chất thải rắn khi dự án triển khai. Nội dung phƣơng pháp đƣợc sử 

dụng tại  hƣơng 3 của báo cáo ĐT   

- Phương pháp danh mục môi trường:  hƣơng pháp này đƣợc áp dụng để định 

hƣớng nghiên cứu, bao gồm việc liệt kê danh sách các yếu tố có thể tác động đến môi 

trƣờng và các ảnh hƣởng hệ quả trong các giai đoạn thi công, vận hành. Từ đó có thể 

định tính đƣợc tác động đến môi trƣờng do các tác nhân khác nhau trong quá trình 

thực hiện dự án đến môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng kinh tế - xã hội và hệ sinh thái 

trong khu vực triển khai dự án   hƣơng pháp sử dụng tại  hƣơng 3 của báo cáo ĐT   

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐT  của các 

dự án tƣơng tự đƣợc thực hiện trên lãnh thổ Việt  am đã đƣợc th m định và phê duyệt 

bởi cơ quan có chức n ng   hƣơng pháp đƣợc áp dụng tại Mục 2 2  hƣơng 2, Mục 

3.2.1  hƣơng 3 của báo cáo ĐT   

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập đƣợc, so sánh 

với Tiêu chu n, quy chu n Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi 

trƣờng nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu tác động tới môi trƣờng do các hoạt động của Dự án   hƣơng pháp này đƣợc sử 

dụng tại Mục 2.2  hƣơng 2, Mục 3.1.1, Mục 3.2.1  hƣơng 3 của báo cáo ĐT   

4 2  Các phƣơng pháp khác 

- Phương pháp chập bản đồ: Báo cáo sử dụng phƣơng pháp chập bản đồ hiện 

trạng và bản đồ quy hoạch xây dựng, để thể hiện vị trí, hiện trạng; mối tƣơng quan của 

dự án với các đối tƣợng xung quanh có khả n ng bị ảnh hƣởng trong quá trình thi công 

và hoạt động; điểm lấy m u quan trắc, giám sát môi trƣờng để mô phỏng các vị trí đã 

thực hiện đo đạc và sẽ đo đạc trong tƣơng lai   hƣơng pháp đƣợc áp dụng tại  hƣơng 

1,  hƣơng 2 của báo cáo ĐT   

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Đƣợc sử dụng trong quá trình tham vấn lấy 

ý kiến của UBND, UBMTTQ thị trấn Thạch Hà, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam 

Hà Tĩnh,  ông ty cổ phần cấp nƣớc Hà Tĩnh, Điện lực Thạch Hà và đại diện cộng 

đồng dân cƣ  Từ đó, thu thập thông tin về môi trƣờng dễ bị tác động bởi hoạt động của 

Dự án làm cơ sở đánh giá cũng nhƣ đƣa ra các biện pháp BV T đồng thời phát triển 

kinh tế, xã hội địa phƣơng,     hƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong Mục 5 1  hƣơng 5 

của báo cáo ĐT   

- Phương pháp điều tra, đánh giá hệ sinh thái, đa dạng sinh học: Tiến hành điều 

tra, thu thập số liệu đa dạng sinh học thông qua các phƣơng pháp nhƣ sau: 

+ Tiến hành khảo sát thực địa đánh giá hiện trạng động thực vật trong phạm vi 

thực hiện dự án và các khu vực lân cận cả trên cạn và hệ sinh thái thủy sinh. Tiến hành 

phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng bổ sung thông tin về thành phần các loài, đặc điểm 

sinh học - hình thái, tình hình sản xuất, nuôi trồng và mua bán các loài   hƣơng pháp 

này sử dụng trong  hƣơng 2 của Báo cáo ĐT   

- Phương pháp khảo sát v  đo đạc ở hiện trường: Trƣớc và khi tiến hành thực 

hiện ĐT , đơn vị tƣ vấn và đại diện Chủ dự án tiến hành khảo sát thực địa để xác định 

đối tƣợng xung quanh, nhạy cảm nhằm xác định vị trí các điểm có khả n ng tác động 
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bởi các hoạt động của dự án   ội dung của phƣơng pháp khảo sát và đo đạc ở hiện 

trƣờng bao gồm các công tác sau: 

+  hảo sát điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, hiện trạng giao thông, 

môi trƣờng trong khu vực thực hiện Dự án; 

+ Đo đạc, lấy m u; 

+ Quan sát hiện trƣờng; 

+ Thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan; 

+ Đánh giá các thông tin, số liệu sau khi khảo sát, điều tra  

 hƣơng pháp này chủ yếu sử dụng trong  hƣơng 1,  hƣơng 2 của Báo cáo ĐT   

- Phương pháp ph n tích trong ph ng thí nghiệm:  hƣơng pháp này nhằm mục 

đích xác định các thông số về hiện trạng chất lƣợng không khí, nƣớc, đất tại khu vực 

thực hiện Dự án   ội dung phƣơng pháp phân tích cụ thể các thành phần đất, nƣớc, 

không khí đƣợc thể hiện tại phiếu kết quả phân tích tại Phụ lục 3 của báo cáo ĐT   

Từ kết quả phân tích đƣa ra đánh giá, nhận định về chất lƣợng môi trƣờng nền của khu 

vực nhằm có các giải pháp tƣơng ứng trong quá trình triển khai dự án   hƣơng pháp 

này đƣợc sử dụng trong  hƣơng 2 của báo cáo ĐT   
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Chƣơng 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1 1  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1 1 1  Tên dự án 

ĐẦU TƢ XÂY D  G  Ơ SỞ HẠ TẦ G     TRẠ  BTS TRÊ  ĐỊ  B   

HUY   ĐỨ  THỌ, TỈ H H  TĨ H. 

1 1 2  Chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án 

1.1.2.1. Chủ dự án 

-  hủ dự án: Viễn thông Hà Tĩnh. 

- Đại diện: Ông Hồ  nh Tuấn;  hức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ: Số 06, Đƣờng Trần  hú - phƣờng Bắc Hà - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Điện thoại: 02393.697568 

1.1.2.2. Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng. 

1 1 3  Vị trí địa lí của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án đƣợc thực hiện tại  các xã: Bùi  a  hân (01 trạm),  n Dũng (01 trạm), 

Hòa  ạc (02 trạm),  âm Trung Thủy (01 trạm), Quang Vĩnh (01 trạm), Tân Hƣơng (01 

trạm), Trƣờng Sơn (01 trạm) thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  
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Hình 1 1  Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

 hạm vi quy hoạch dự án có tọa độ các mốc khống chế nhƣ sau: 

Bảng 1 1  Phạm vi các mốc khống chế khu vực dự án 

TT Tên trạm BTS Địa điểm xây dựng 

Mốc 

ranh 

giới 

Tọa độ địa lý 

(Hệ toạ độ VN2000, KTT 

105
0
30', múi chiếu 3

0
) 

X Y 

1 Trạm BTS Bùi Xá 

Xứ đồng Cồn  ƣng, 

thôn Hạ Tứ, xã Bùi La 

Nhân, huyện Đức Thọ 

A 2049548.775 511978.574 

B 2049560.199 511994.990 

C 2049549.201 512002.645 

D 2049535.211 511982.544 

2 Trạm BTS Đức Quang 

Thôn Quang Lộc 2, xã 

Quang Vĩnh, huyện 

Đức Thọ 

A 2052657.546 514012.844 

B 2052658.488 514022.165 

C 2052633.877 514026.566 

D 2052632.935 514017.244 

3 Trạm BTS Đức Lạc 

Thôn Yên Thắng, xã 

Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ 

A 2044451.571 508251.990 

B 2044445.886 508271.165 

C 2044431.504 508266.901 

D 2044437.190 508247.726 
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4 Trạm BTS Đức Lạc 2 

Thôn Thƣợng Tiến, 

xã Hòa  ạc, huyện 

Đức Thọ 

A 2034005.866 507847.442 

B 2043006.564 507857.831 

C 2042984.689 507856.151 

D 2042984.201 507848.898 

5 Trạm BTS Đức An 2 

Thôn Tân Tiến, xã 

 n Dũng, huyện 

Đức Thọ 

A 2041145.047 513418.994 

B 2041138.229 513426.309 

C 2041123.598 513412.673 

D 2041130.416 513405.358 

6 Trạm BTS Đức Lâm 

Thôn Trung Đại 

Lâm, xã Lâm Trung 

Thủy, huyện Đức 

Thọ 

A 2046535.254 511650.754 

B 2046535.763 511662.643 

C 2046518.898 511663.365 

D 2046509.781 511651.845 

7 Trạm BTS Tân Hƣơng 2 

Thôn Tân Thành, xã 

Tân Hƣơng, huyện 

Đức Thọ 

A 2039297.200 511330.045 

B 2039295.226 511340.121 

C 2039281.077 511325.868 

D 2039287.109 511319.879 

8 
Trạm BTS Trƣờng Sơn 

3 

Thôn Vĩnh  hánh, 

xã Trƣờng Sơn 

A 2049600.103 505147.456 

B 2049589.922 505156.830 

C 2049570.190 505135.398 

D 2049575.134 505130.847 

 (Nguồn: Hồ sơ dự án) 

1 1 4  Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

1.1.4.1. Diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn: 

  n cứ vào quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại các Trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/500 đã đƣợc 

UB D tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 24/3/2023; theo kết quả thống kê diện tích các loại 

đất tại khu vực dự án do V n phòng đ ng kí đất đai Hà Tĩnh thực hiện, cho thấy hiện trạng 

sử dụng đất của dự án đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 1 2  Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất thực hiện dự án 

TT Tên trạm BTS 
Diện 

tích 

Loại đất Hiện trạng 

1 Trạm BTS Bùi Xá 

298,1 BCS Đất bằng chƣa sử dụng do 

UBND xã quản lý  Đã xây 

dựng hệ thống trạm bao gồm 

phòng máy, hệ thống điện, 

tiếp đất và cột anten.  

2 Trạm BTS Đức Quang 

233,6 DTT Đất thể dục thể thao do 

UBND xã quản lý  Đã xây 

dựng hệ thống trạm bao gồm 
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phòng máy, hệ thống điện, 

tiếp đất và cột anten 

3 Trạm BTS Đức Lạc 

300 BCS Đất bằng chƣa sử dụng do 

UBND xã quản lý  Đã xây 

dựng hệ thống trạm bao gồm 

phòng máy, hệ thống điện, 

tiếp đất và cột anten 

4 Trạm BTS Đức Lạc 2 

192 BCS Đất bằng chƣa sử dụng do 

UBND xã quản lý  Bãi đất 

trống, cây bụi, cỏ dại chiếm 

ƣu thế 

5 Trạm BTS Đức An 2 

200 BCS Đất bằng chƣa sử dụng do 

UBND xã quản lý. Bãi đất 

trống, cỏ dại chiếm ƣu thế 

6 Trạm BTS Đức Lâm 

252,14 LUC Đất trồng lúa đã giao cho 01 

hộ dân sản xuất  Hiện trạng 

là vùng nƣớc trũng trồng 

sen 

7 
Trạm BTS Tân Hƣơng 

2 

146,2 BCS Đất bằng chƣa sử dụng cho 

ngƣời dân trồng hoa màu  

Hiện trạng là vƣờn trồng 1 

số cây  n quả nhƣ cam, bƣởi 

8 
Trạm BTS Trƣờng Sơn 

3 

299,5 BHK Đất bằng chƣa sử dụng cho 

01 ngƣời dân trồng hoa 

màu  Hiện trạng là bãi đất 

trống, cây bụi, cỏ dại chiếm 

ƣu thế 

 TỔNG 1.921,5   

Ghi chú:  

Ký hiệu các loại đất chiếu theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 

của Bộ T i nguyên v  Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai v  lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất. 

Trƣớc khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên, chủ đầu tƣ cần nộp 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nƣớc theo quy định; tuân thủ quy 

định tại Nghị định số 35/2015/ Đ-   ngày 13 tháng 4 n m 2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/ Đ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/ Đ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 94/2019/ Đ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh 

tác. 

1.1.4.2. Hiện trạng các khu vực sử dụng tạm thời trong giai đoạn thi công xây dựng 
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- Dự án không phải làm đƣờng công vụ, các công trình phụ trợ thi công nhƣ lán 

trại, tập kết vật liệu sẽ đƣợc bố trí trong phạm vi ranh giới khu đất   hủ đầu tƣ không 

xây dựng công trình phụ trợ thi công nào bên ngoài phạm vi dự án  Do đó, dự án 

không có diện tích đất chiếm dụng tạm thời trong giai đoạn thi công  

1 1 5  Khoảng cách từ dự án tới khu d n cƣ và các khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trƣờng 

1.1.5.1. Khoảng cách đến khu dân cư 

1. Trạm BTS Bùi Xá - Xứ đồng Cồn Mưng, thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân 

Cách trạm BTS Bùi Xá  khoảng 50m về phía Tây Bắc có khu dân cƣ thôn Hạ 

Tứ, xã Bùi  a  hân  

2. Trạm BTS Đức Quang - Thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh 

 ách trạm BTS Đức Quang khoảng 50m về phía Tây Bắc có khu dân cƣ thôn 

Quang  ộc 2, xã Quang Vĩnh  

3. Trạm BTS Đức Lạc - Thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc 

 ách trạm BTS Đức  ạc khoảng 30m về phía Tây  am có khu dân cƣ thôn 

Yên Thắng, xã Hòa  ạc  

4. Trạm BTS Đức Lạc 2 - Thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc 

 ách trạm BTS Đức  ạc 2 khoảng 70m về phía Tây  am có khu dân cƣ thôn 

Thƣợng Tiến, xã Hòa  ạc  

5. Trạm BTS Đức An 2 - Thôn Tân Tiến, xã An Dũng 

 ách trạm BTS Đức  n 2 khoảng 100m về phía Tây Bắc và 150m về phía Tây 

 am có khu dân cƣ thôn Tân Tiến, xã Hòa  ạc  

6. Trạm BTS Đức Lâm - Thôn Trung Đại Lâm, xã Lâm Trung Thủy 

 ách trạm BTS khoảng 20m về phía Đông Bắc có khu dân cƣ thôn Trung Đại 

 âm, xã Hòa  ạc  

7. Trạm BTS Tân Hương 2 - Thôn Tân Thành, xã Tân Hương 

 ách trạm BTS khoảng 20m về phía Tây Bắc có khu dân cƣ thôn Tân Thành, 

xã Tân Hƣơng  

8. Trạm BTS Trường Sơn 3 - Thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn 

 ách trạm BTS khoảng 50m về phía Đông  am có khu dân cƣ thôn Vĩnh 

 hánh, xã Trƣờng Sơn   

1.1.5.2. Khoảng cách đến các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

  n cứ quy định về yếu tố nhạy cảm tại khoản c điều 28  uật Bảo vệ môi 

trƣờng 2020 và khoản 4 Điều 25  ghị định 08/2022/ Đ-  , thì việc thực hiện dự án 

sẽ có tác động đến 02 yếu tố nhạy cảm, cụ thể nhƣ sau: 

 Chuyển đổi đất trồng lúa nƣớc 02 vụ  
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 - Dự án xây dựng 8 trạm BTS thuộc 7 xã trên địa bàn huyện Đức Thọ  Hiện 

trạng sử dụng đất tại các địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất 

đai, có 01/08 điểm xây dựng trạm với BTS với diện tích 252,14m
2
/1.921,54m

2
 (cụ thể 

trạm Đức  âm tại xã  âm Trung Thủy với diện tích là  252,14m
2
) hiện trạng là đất 

chuyên trồng lúa nƣớc 02 vụ ( U ) đã giao cho 01 hộ dân sản xuất   

 Nguồn tiếp nhận nƣớc thải đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt 

-  guồn tiếp nhận nƣớc thải của Trạm BTS Đức Quang là sông  am (cách trạm 

khoảng 200m về phía Bắc)  Sông  am (đoạn từ  gã 3 chợ Tràng –  ửa Hội) có mục 

đích sử dụng cấp nƣớc cho sinh hoạt theo Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tƣớng 

 hính phủ Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến n m 2050   

-  guồn tiếp nhận nƣớc thải của Trạm BTS Trƣờng Sơn 3 là sông  gàn  hố 

(cách trạm khoảng 50m về phía Tây  am)  Sông  gàn  hố (đoạn từ thƣợng nguồn tại 

xã Sơn  im, huyện Hƣơng Sơn –  gã 3  inh cảm) có mục đích sử dụng cấp nƣớc cho 

sinh hoạt theo Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tƣớng  hính phủ Quyết định về việc 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến n m 2050   

1.1.5.3. Mối tương quan của Dự án với các đối tượng khác 

1. Trạm BTS Bùi Xá - Xứ đồng Cồn Mưng, thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân 

Trạm BTS Bùi Xá - xứ đồng  ồn  ƣng, thôn Hạ Tứ có diện tích: 298,1 m
2
 với 

các vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

-  hía Tây Bắc: Giáp đất Đài tƣởng niệm  

-  hía Tây  am: Giáp đất UB D xã quản lý  

-  hía Đông  am: Giáp đất UB D xã quản lý  

-  hía Đông Bắc: Giáp đất UB D xã quản lý  
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Hình 1 2  Vị trí trạm BTS Bùi Xá 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Tuyến đê  a Giang:  hía Bắc khu vực dự án giáp tuyến Đê  a Giang  Tuyến 

đê có chiều dài 19,21km (điểm đầu từ ngã 3  inh  ảm, xã Tùng Ảnh, điểm cuối giáp 

Q 1 đoạn phƣờng Trung  ƣơng, thị xã Hồng  ĩnh), là công trình ng n lũ trọng điểm 

của Hà Tĩnh  Tuyến đê đƣợc đầu tƣ nâng cấp kiên cố, cơ đê đƣợc mở rộng ra gấp 2 lần 

và kiên cố bằng bê tông, thực hiện chức n ng cơ đê gắn với giao thông  Bề rộng 

khoảng 6m, chất lƣợng mặt đƣờng tƣơng đối   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ 

yếu là xe máy và ô tô con, xe tải) với tải trọng đƣờng <13 tấn  

+ Đƣờng Q 8 : Từ vị trí Trạm đi theo tuyến đê  a Giang khoảng 3km về phía 

Đông  am là đƣờng Q 8  đi qua địa bàn huyện Đức Thọ với chiều dài 15km, bề 

rộng 16m, đã đƣợc rải nhựa  Đây là tuyến đƣờng quan trọng kết nối khu vực dự án với 

các khu vực khác   ật độ phƣơng tiện trên tuyến Q  8  tƣơng đối cao, chủ yếu là các 

xe tải trọng lớn, tải trọng đƣờng < 20 tấn.  

+ Ngoài ra, hiện trạng các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã xung quanh khu vực 

thực hiện trạm BTS Bùi Xá đƣợc đánh giá tốt, hầu nhƣ không xảy ra hiện tƣợng ùn 

tắc, quá tải   hƣ vậy, có thể thấy rằng, hiện trạng giao thông khu vực dự án ra các trục 

giao thông lớn thuận lợi cho hoạt động vận chuyển V XD và thi công dự án  

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+ Sông La cách khu vực xây dựng trạm BTS Bùi Xá khoảng 80m về phía Tây 

Bắc. Sông La là một phụ lƣu của sông Lam, dài 12,5km chảy qua huyện Đức Thọ, tỉnh 
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Hà Tĩnh  Sông  a là hợp lƣu của sông Ngàn Phố (từ huyện Hƣơng Sơn đổ về) và sông 

Ngàn Sâu (từ huyện Hƣơng  hê và Vũ Quang) gặp nhau tại bến Tam Soa (Linh Cảm, 

Đức Thọ)  Sau đó sông lại hợp lƣu với sông Cả (từ Nghệ An chảy sang) tạo thành dòng 

sông Lam nằm giữa 2 tỉnh Nghệ  n và Hà Tĩnh  

* Các đối tượng kinh tế - xã hội: 

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị:  

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng 160m về phía Đông là UBND xã 

Bùi La Nhân;  

+  ách dự án khoảng 100m về phía Đông  am là Trƣờng Tiểu học Bùi Xá  

+  ách dự án khoảng 140m về phía Tây  am là Hạt quản lý đê  a Giang  

2. Trạm BTS Đức Quang - Thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh 

Trạm BTS Đức Quang – thôn Quang  ộc 2 có diện tích: 233,6m
2
 với các vị trí 

tiếp giáp nhƣ sau: 

-  hía Bắc: Giáp đƣờng giao thông  

-  hía  am: Giáp đất sản xuất nông nghiệp  

-  hía Đông: Giáp đất sân bóng  

- Phía Tây: Giáp đất sản xuất nông nghiệp  

 

Hình 1 3  Vị trí trạm BTS Đức Quang 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đƣờng liên thôn Quang  ộc 2: Tiếp giáp khu vực trạm BTS Đức Quang là 

đƣờng liên thôn Quang  ộc với hiện trạng là đƣờng kết cấu bê tông nhựa, bề rộng 
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khoảng 3m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu là xe máy và ô tô con) với tải 

trọng đƣờng <10 tấn  

+ Đƣờng liên xã Quang Vĩnh:  ách khu vực trạm khoảng 60m về phía Đông là 

đƣờng liên xã Quang Vĩnh, kết nối với đƣờng liên thôn Quang  ộc 2  Tuyến có chiều 

dài 1,7km, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng khoảng 6,5m   ật độ giao 

thông đi lại đông đúc (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con và ô tô tải) với tải trọng 

đƣờng <13 tấn  

+ Tuyến đê  a Giang:  ết nối với đƣờng liên xã Quang Vĩnh là tuyến đê  a 

Giang  Bề rộng khoảng 6m, chất lƣợng mặt đƣờng tƣơng đối   ật độ giao thông đi lại 

vừa phải (chủ yếu là xe máy và ô tô con, xe tải) với tải trọng đƣờng <13 tấn  

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+ Sông Lam:  ách khu vực trạm BTS khoảng 300m về phía Tây Bắc có sông 

 am  Sông  am bắt nguồn từ cao nguyên Xiengkhuang ( ào)   hần chính của dòng 

sông chảy qua  ghệ  n, phần cuối sông  am hợp với sông  a từ Hà Tĩnh, tạo thành 

ranh giới của  ghệ  n và Hà Tĩnh đổ ra biển Đông tại  ửa Hội với lƣu lƣợng trung 

bình n m 688 m
3
/s  Sông chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông  am, khi gần tới biển 

chảy ngƣợc lên hƣớng Bắc  

*  ác đối tƣợng kinh tế-xã hội: 

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị: 

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng 190m về phía Đông Nam là UBND 

xã Quang Vĩnh;  

+  ách dự án khoảng 102m về phía Đông là Trƣờng  ầm non Quang Vĩnh  

3. Trạm BTS Đức Lạc - Thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc 

Trạm BTS Đức  ạc – thôn Yên Thắng 2 có diện tích: 300m
2
 với các vị trí tiếp 

giáp nhƣ sau: 

-  hía Bắc: Giáp đƣờng giao thông bê tông 

-  hía  am: Giáp đất O T+    

-  hía Đông: Giáp đƣờng ngõ vào dân 

-  hía Tây: Giáp đất O T+    
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Hình 1 4  Vị trí x y dựng trạm BTS Đức Lạc 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Tuyến đƣờng DT5:  ách vị trí dự án khoảng 195m về phía Đông có tuyến 

đƣờng DT5 chạy qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng khoảng 10m   ật độ 

giao thông đi lại đông đúc (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con và ô tô tải) với tải 

trọng đƣờng <20 tấn  

+ Tuyến đƣờng DT70:  ết nối với tuyến đƣờng DT5, cách vị trí dự án khoảng 

300m về phía Đông Bắc có tuyến đƣờng DT70 chạy qua  Tuyến đƣờng đi qua địa bàn 

các xã huyện Đức Thọ có chiều dài khoảng 25km, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, 

bề rộng khoảng 12m   ật độ giao thông đi lại đông đúc (chủ yếu là xe đạp, xe máy và 

ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <20 tấn  

+ Ngoài ra xung quanh khu vực có các tuyến đƣờng liên thôn với hiện trạng là 

đƣờng bê tông nhựa, bề rộng khoảng 3-4m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu 

là xe máy và ô tô con) với tải trọng đƣờng <10 tấn  

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+ Hói Bợm:  ách khu vực trạm BTS Đức  ạc khoảng 1,2km về phía Tây  am là 

Hói Bợm chảy qua thôn Đại Hòa, Đức Hòa xã Hòa  ạc, hói có chiều dài khoảng 4,5km 

với chiều rộng mặt nƣớc trung bình từ 10m-40m  Hói có chức n ng tiêu thoát nƣớc và 

tƣới tiêu thủy lợi  Đây cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào hoạt 

động  

+ Sông Ngàn Sâu: Hạ lƣu Hói Bợm là sông Ngàn Sâu, cách vị trí xây dựng trạm 
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Đức Lạc 5km về phía Tây Nam. Sông Ngàn Sâu là một chi lƣu của Sông La với chiều 

dài 131km, bắt nguồn từ vùng núi Ông Giao (cao1 100m) và núi  ũ  ân (cao 1 014m) 

thuộc dãy núi Trƣờng Sơn nằm trên địa bàn giáp ranh của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng 

Bình  Sông có hƣớng chảy về phía Bắc qua huyện Hƣơng  hê, Vũ Quang, Đức Thọ và 

Hƣơng Sơn rồi kết hợp với sông Ngàn Phố tại ngã ba Tam Soa huyện Đức Thọ tạo 

thành dòng Sông La. 

* Các đối tượng kinh tế-xã hội: 

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị:  

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng 1,3km về phía Tây Bắc là UBND xã 

Hòa  ạc;  

4. Trạm BTS Đức Lạc 2 - Thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc 

Trạm BTS Đức  ạc 2 – thôn Thƣợng Tiến có diện tích: 192m
2
 với các vị trí tiếp 

giáp nhƣ sau: 

-  hía Bắc: giáp đất sản xuất; 

-  hía  am: giáp đất sản xuất 

-  hía Đông: giáp đất sản xuất; 

-  hía Tây: giáp đƣờng giao thông TX07 

 

Hình 1 5  Vị trí thực hiện trạm BTS Đức Lạc 2 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Tuyến đƣờng TX07:  hía Tây giáp vị trí xây dựng Trạm có tuyến đƣờng TX07 

chạy qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng khoảng 4,5m   ật độ giao thông 

đi lại vừa phải (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng 
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<12 tấn  

+ Tuyến đƣờng DT5:  ết nối với tuyến đƣờng TX07, cách vị trí dự án khoảng 

377m về phía Tây Bắc có tuyến đƣờng DT5 chạy qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải 

nhựa, bề rộng khoảng 10m   ật độ giao thông đi lại đông đúc (chủ yếu là xe đạp, xe 

máy và ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <20 tấn  

+ Ngoài ra xung quanh khu vực có các tuyến đƣờng liên thôn với hiện trạng là 

đƣờng bê tông nhựa, bề rộng khoảng 3-4m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu 

là xe máy và ô tô con) với tải trọng đƣờng <10 tấn 

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+ Hói Vàng:  ách khu vực trạm BTS Đức  ạc 2 khoảng 712m về phía Đông 

Bắc là Hói Vàng chảy qua thôn Trung Hòa, xã Hòa  ạc, có chiều dài khoảng 8km với 

chiều rộng mặt nƣớc trung bình từ 5m-30m  Hói có chức n ng tiêu thoát nƣớc và tƣới 

tiêu thủy lợi  Đây cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào hoạt động  

+ Sông Ngàn Sâu: Hạ lƣu Hói Vàng là sông  gàn Sâu, cách vị trí xây dựng 

trạm Đức  ạc 2 khoảng 2,5km về phía Đông Bắc  Sông  gàn Sâu là một chi lƣu của 

Sông  a với chiều dài 131km, bắt nguồn từ vùng núi Ông Giao (cao1 100m) và núi  ũ 

 ân (cao 1 014m) thuộc dãy núi Trƣờng Sơn nằm trên địa bàn giáp ranh của hai tỉnh 

Hà Tĩnh và Quảng Bình  Sông có hƣớng chảy về phía Bắc qua huyện Hƣơng  hê, Vũ 

Quang, Đức Thọ và Hƣơng Sơn rồi kết hợp với sông  gàn  hố tại ngã ba Tam Soa 

huyện Đức Thọ tạo thành dòng Sông  a. 

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị: 

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng 3,4km về phía Tây Bắc là UBND xã 

Hòa  ạc;  

5. Trạm BTS Đức An 2 - Thôn Tân Tiến, xã An Dũng 

Trạm BTS Đức  ạc 2 – thôn Thƣợng Tiến có diện tích: 192m
2
 với các vị trí tiếp 

giáp nhƣ sau: 

-  hía Bắc: giáp đất sản xuất; 

-  hía  am: giáp đất sản xuất 

-  hía Đông: giáp đất sản xuất; 

-  hía Tây: giáp đƣờng giao thông 
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Hình 1 6  Vị trí thực hiện trạm BTS Đức An 2 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Tuyến đƣờng liên thôn Tân Tiến:  hía Tây cách vị trí xây dựng Trạm có tuyến 

đƣờng liên thôn Tân Tiến chạy qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng 

khoảng 4,5m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con 

và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <12 tấn  

+ Tuyến đƣờng liên xã Đức  n: kết nối với tuyến đƣờng liên thôn Tân Tiến, cách 

vị trí xây dựng Trạm khoảng 300m về phía Bắc có tuyến đƣờng liên xã Đức  n chạy 

qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng khoảng 6m   ật độ giao thông đi lại 

tƣơng đối đông (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng 

<12 tấn  

+ Tuyến đƣờng DT70:  ết nối với tuyến đƣờng liên xã, cách vị trí dự án khoảng 

1,5m về phía Tây  am có tuyến đƣờng DT70 chạy qua  Tuyến đƣờng đi qua địa bàn 

các xã huyện Đức Thọ có chiều dài khoảng 25km, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, 

bề rộng khoảng 12m   ật độ giao thông đi lại đông đúc (chủ yếu là xe đạp, xe máy và 

ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <20 tấn  

+ Ngoài ra xung quanh khu vực có các tuyến đƣờng liên thôn với hiện trạng là 

đƣờng bê tông nhựa, bề rộng khoảng 3-4m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu 

là xe máy và ô tô con) với tải trọng đƣờng <10 tấn. 

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+  he  ang:  ách khu vực trạm BTS Đức  n 2 khoảng 900m về phía Đông 

Bắc là  he  ang chảy qua địa bàn xã  n Dũng   he bắt nguồn từ Hồ  he  ang, có 

chiều dài khoảng 1,8km với chiều rộng mặt nƣớc trung bình từ 3-5m   he có chức 
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n ng tiêu thoát nƣớc và tƣới tiêu thủy lợi  Đây cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của 

dự án khi đi vào hoạt động  

+ Hồ  he  ang:  ách vị trí xây dựng trạm khoảng 900m về phía Tây  am có 

Hồ  he  ang  Hồ có dung tích 9,6 triệu m3, có nhiệm vụ cấp nƣớc tƣới cho hơn 100ha 

lúa của ngƣời dân hai huyện  an  ộc và Đức Thọ  Đồng thời cung cấp nƣớc tƣới cho 

hàng chục hecta hoa màu và cấp nƣớc cho nuôi trồng thủy sản  Đây cũng là hồ chứa 

nằm trong quy hoạch cấp nƣớc sinh hoạt nông thôn cho các xã  n Dũng, Thanh Bình 

Thịnh huyện Đức Thọ,    

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị: 

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng 3,1km về phía Tây Bắc là UBND xã 

 n Dũng;  

6. Trạm BTS Đức Lâm - Thôn Trung Đại Lâm, xã Lâm Trung Thủy 

Trạm BTS Đức  âm – thôn Trung Đại  âm có diện tích: 252,14m
2
 với các vị trí 

tiếp giáp nhƣ sau: 

-  hía Bắc: giáp đất sản xuất nông nghiệp; 

- Phía Nam: giáp đƣờng giao thông bê tông 

-  hía Đông: giáp đất sản xuất nông nghiệp; 

-  hía Tây: giáp đƣờng huyện lộ ĐH57 

 

Hình 1 7  Vị trí thực hiện trạm BTS Đức Lâm 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 
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+ Tuyến đƣờng huyện lộ ĐH57:  hía Tây cách vị trí xây dựng Trạm có tuyến 

đƣờng liên thôn Tân Tiến chạy qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng 

khoảng 4,5m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con 

và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <12 tấn  

+ Tuyến đƣờng liên xã Đức  n: kết nối với tuyến đƣờng liên thôn Tân Tiến, cách 

vị trí xây dựng Trạm khoảng 300m về phía Bắc có tuyến đƣờng liên xã Đức  n chạy 

qua, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, bề rộng khoảng 6m   ật độ giao thông đi lại 

tƣơng đối đông (chủ yếu là xe đạp, xe máy và ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng 

<12 tấn  

+ Tuyến đƣờng DT70:  ết nối với tuyến đƣờng liên xã, cách vị trí dự án khoảng 

1,5m về phía Tây  am có tuyến đƣờng DT70 chạy qua  Tuyến đƣờng đi qua địa bàn 

các xã huyện Đức Thọ có chiều dài khoảng 25km, hiện trạng đƣờng đã đƣợc rải nhựa, 

bề rộng khoảng 12m   ật độ giao thông đi lại đông đúc (chủ yếu là xe đạp, xe máy và 

ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <20 tấn  

+ Ngoài ra xung quanh khu vực có các tuyến đƣờng liên thôn với hiện trạng là 

đƣờng bê tông nhựa, bề rộng khoảng 3-4m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu 

là xe máy và ô tô con) với tải trọng đƣờng <10 tấn. 

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị: 

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng km 1,8km về phía Đông Bắc là 

UBND xã Lâm Trung Thủy  

7. Trạm BTS Tân Hương 2 - Thôn Tân Thành, xã Tân Hương 

Trạm BTS Tân Hƣơng 2 – thôn Tân Thành có diện tích: 146,2m
2
 với các vị trí 

tiếp giáp nhƣ sau: 

-  hía Bắc: giáp hành lang Quốc lộ 281; 

- Phía Nam: giáp đất BH  

-  hía Đông: giáp đất BH ; 

- Phía Tây: giáp đất O T +     
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Hình 1.8  Vị trí thực hiện trạm BTS T n Hƣơng 2 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Tuyến đƣờng QL281: Phía Bắc giáp vị trí xây dựng Trạm có tuyến đƣờng 

QL281 chạy qua, với điểm đầu là  m0+00 tại cảng biển Thạch  im (xã Thạch  im, 

huyện  ộc Hà), điểm cuối ở km106+180 tại thị trấn Tây Sơn (Hƣơng Sơn) – giao với 

Quốc lộ 8 tại  m53+950); tổng chiều dài quản lý là 99,7km, hiện trạng đƣờng đã đƣợc 

rải nhựa, bề rộng khoảng 6,5m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu là xe đạp, 

xe máy và ô tô con và ô tô tải) với tải trọng đƣờng <20 tấn  

+ Ngoài ra xung quanh khu vực có các tuyến đƣờng liên thôn với hiện trạng là 

đƣờng bê tông nhựa, bề rộng khoảng 3-4m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu 

là xe máy và ô tô con) với tải trọng đƣờng <10 tấn 

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+  he Dơi:  ách khu vực trạm BTS khoảng 212m về phía Tây Nam là  he Dơi 

chảy qua địa bàn xã Tân Hƣơng, có chiều dài khoảng 8km với chiều rộng mặt nƣớc 

trung bình từ 5m-0m  Hói có chức n ng tiêu thoát nƣớc và tƣới tiêu thủy lợi  Đây cũng 

là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào hoạt động  

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị: 

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng km 1,8km về phía Đông Bắc là 

UB D xã Tân Hƣơng  

8. Trạm BTS Trường Sơn 3 - Thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn 

Trạm BTS Trƣờng Sơn 3 – thôn Vĩnh Khánh có diện tích: 299,5m
2
 với các vị trí 
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tiếp giáp nhƣ sau: 

- Phía Tây Bắc: giáp đất ở hiện trạng; 

- Phía Tây  am: giáp đất BHK 

-  hía Đông Bắc: giáp đất đƣờng giao thông; 

- Phía Đông  am: giáp đất BHK. 

 

Hình 1.9  Vị trí thực hiện trạm BTS Trƣờng Sơn 3 

* Các đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Tuyến đƣờng QL15: Phía Đông cách vị trí xây dựng Trạm khoảng 90m có 

tuyến đƣờng QL15 chạy qua địa bàn huyện Đức Thọ  Tuyến đƣờng có quy mô đƣờng 

cấp V miền núi với nền đƣờng rộng 6,5m, mặt đƣờng rộng 5m, hiện trạng đƣờng đã 

đƣợc rải nhựa   ật độ giao thông đi khá đông (chủ yếu là xe máy, ô tô và ô tô tải trọng 

lớn) với tải trọng đƣờng <20 tấn  

+ Ngoài ra xung quanh khu vực có các tuyến đƣờng liên thôn với hiện trạng là 

đƣờng bê tông nhựa, bề rộng khoảng 3-4m   ật độ giao thông đi lại vừa phải (chủ yếu 

là xe máy và ô tô con) với tải trọng đƣờng <10 tấn 

- Hệ thống sông, kênh mương, ao hồ: 

+ Cách khu vực trạm khoảng 30m về phía Tây có sông  gàn  hố  Sông  gàn  hố 

bắt nguồn bằng các dòng suối nhỏ từ vùng núi Gi ng  àn Thuộc dãy núi Trƣờng Sơn 

trong địa phận các xã Sơn Hồng, Sơn  im 1 và Sơn  im 2 huyện Hƣơng Sơn, ven 

biên giới Việt –  ào, ở độ cao khoảng 700m  Sông  gàn  hố chảy gần nhƣ theo 

hƣớng Tây – Đông tới ngã ba Tam Soa (bến Tam Soa), nới giáp ranh các xã Sơn Tân, 
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Sơn  ong (huyện Hƣơng Sơn) với các xã Trƣờng Sơn, Tùng Ảnh ( huyện Đức Thọ)  

Đây cũng là nơi hợp lƣu với sông  gàn Sâu để tạo thành sông  a   hiều dài tối đa 

khoảng 71 – 72km  Diện tích lƣu vực 1 065km
2
  Sông  gàn  hố là nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải của trạm  

- Đối với trung tâm hành chính - chính trị: 

+  ách khu đất thực hiện xây trạm khoảng km 2,5km về phía Đông Bắc là 

UB D xã Trƣờng Sơn  

1 1 6 Mục tiêu, loại hình và quy mô của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

Kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; củng cố cơ sở hạ tầng 

viễn thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc, đặc biệt trong mùa mƣa bão  

1.1.6.2. Loại hình dự án 

- Dự án đầu tƣ xây dựng mới 

1.1.6.3. Quy mô dự án 

- Quy mô sử dụng đất: Đầu tƣ xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng các trạm BTS với 

tổng diện tích 1.921,54m
2
   hỉ tiêu sử dụng đất của các trạm BTS đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 1 3  Chỉ tiêu x y dựng trạm BTS Bùi Xá 

TT Các trạm BTS 

Diện tích 

khu đất 

xây dựng 

Tổng diện 

tích xây 

dựng 

Tổng diện 

tích sàn xây 

dựng 

Mật độ 

x y dựng 

Hệ số sử 

dụng đất 

m
2
 m

2
 m

2
 %  ần 

1 Bùi Xá 298,1 63,75 63,75 21,4 0,214 

2 Đức Quang 233,6 63,75 63,75 27,3 0,273 

3 Đức  ạc 300 63,75 63,75 21,25 0,213 

4 Đức  ạc 2 192 63,75 63,75 33,2 0,332 

5 Đức An 2 200 63,75 63,75 31,88 0,319 

6 Đức Lâm 252,14 63,75 63,75 25,28 0,253 

7 Tân Hƣơng 2 146,2 61,75 61,75 42,24 0,422 

8 Trƣờng Sơn 3 299,5 63,75 63,75 21,3 0,21 

 TỔNG 1.921,54 

 

- Quy mô xây dựng: Đầu tƣ xây dựng 08 trạm BTS thu phát sóng thông tin di 

động; mỗi trạm gồm 01 cột anten tự đứng cao 40m và các hệ thống phụ trợ: Kệ tủ lắp 

đặt thiết bị, đƣờng điện AC, cáp quang,... 

Quy mô của các trạm cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 1.4  Quy mô x y dựng 08 trạm BTS 

STT Tên trạm 

Quy mô 

Loại 

cột 
Chiều 

cao cột 

(m) 

Móng 

cột 

anten 

Hệ thống 

tiếp đất 

chống sét 

Bệ đỡ tủ 

outdoor 

Hệ thống 

điện nguồn 

Hệ 

thống 

phụ trợ 

1 Bùi Xá 
Tự 

đứng 
40 Có Không Có Có Có 

2 Đức Quang 
Tự 

đứng 
40 Có Không Có Có Có 

3 Đức  ạc 
Tự 

đứng 
40 Có Không Có Có Có 

4 Đức  ạc 2 
Tự 

đứng 
40 Có Có Có Có Có 

5 Đức An 2 
Tự 

đứng 
40 Có Có Có Có Có 

6 Đức Lâm 
Tự 

đứng 
40 Có Có Có Có Có 

7 Tân Hƣơng 2 
Tự 

đứng 
40 Có Có Có Có Có 

8 Trƣờng Sơn 3 
Tự 

đứng 
40 Có Có Có Có Có 

1 2  CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN 

1 2 1  Chỉ tiêu kỹ thuật các hạng mục công trình 

Dự án đƣợc xây dựng mới trong phạm vi đất đƣợc quy hoạch khoảng 2 300m
2
 

gồm các hạng mục công trình chính, các hạng mục công trình phụ trợ và các hạng mục 

công trình bảo vệ môi trƣờng   hối lƣợng các hạng mục công trình của từng trạm BST 

đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 1 5  Chỉ tiêu kỹ thuật hạng mục công trình của Trạm BTS Bùi Xá 

STT 
Ký hiệu theo 

Bản vẽ QH 
Hạng mục Đơn vị 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

 I Trạm BTS Bùi Xá m
2
 298,1 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 7,5 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 13,8 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 170,75 57,3 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 63,6 21,3 
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STT 
Ký hiệu theo 

Bản vẽ QH 
Hạng mục Đơn vị 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

 II Trạm BTS Đức Quang m
2
 233,6 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 9,6 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 17,7 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 131,66 56,4 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 38,19 16,3 

 III Trạm BTS Đức Lạc m
2
 300 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 7,5 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 13,8 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 163,85 54,6 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 72,4 24,1 

 IV Trạm BTS Đức Lạc 2 m
2
 192 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 11,7 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 21,5 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 104,9 54,6 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 23,35 12,2 

 V Trạm BTS Đức An 2 m
2
 200 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 11,3 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 20,6 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 89,9 45 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 46,35 23,2 

 VI Trạm BTS Đức Lâm m2 252,14 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 8,9 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 16,4 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 117,8 46,7 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 70,59 28 

 VII Trạm BTS Tân Hương 2 m2 146,2 100 
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STT 
Ký hiệu theo 

Bản vẽ QH 
Hạng mục Đơn vị 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 19,5 13,3 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 42,25 28,9 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 56,9 38,9 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 27,55 18,8 

 VIII Trạm BTS Trường Sơn 3 m2 299,5 100 

1 01  ổng vào - - - 

2 02 Nhà lắp đặt thiết bị 01 tầng  m
2
 22,5 7,5 

5 03   ột  ngten tự đứng cao 40m m
2
 41,25 13,8 

4 04 Sân đƣờng nội bộ m
2
 163,9 54,7 

5 05 Hệ thống cây xanh m
2
 71,85 24 

 (Nguồn: Quy hoạch Tổng mặt bằng SDĐ đã được phê duyệt) 

1 2 2  Phƣơng án thiết kế các hạng mục công trình 

1.2.2.1. Các hạng mục công trình chính 

(1) Cột Anten :  

a) Thiết bị treo trên cột Anten 

Bảng 1.6  Thiết bị treo trên cột Anten 

STT LOẠI ANTEN 
KÍCH THƢỚC 

(mm) 
SỐ LƢỢNG 

CAO ĐỘ 

(m) 

1 GMS 1322 x 504 x 118 1 x 3 38 

2 GMS 2690 x 350 x 120 1 x 3 35,5 

3 VMS 1200 x 200 x 120 1 x 3 33 

4 RF 1400 x 270 x 120 1 x 3 30 

 b) Chuyển vị đỉnh cột: 

 *  huyển vị ngang đỉnh cột:   ≤ H/100  H là chiều cao cột 

 c) Phương án thiết kế cột anten. 

 ết cấu thân cột anten:  ột đƣợc cấu thành từ các đốt cột có chiều dài khác nhau  

Thép góc gập 60° đƣợc cán nguội từ thép tấm loại SS400 hoặc tƣơng đƣơng, thép góc 

sửa dụng loại SS400 hoặc tƣơng đƣơng   ác đốt cột đƣợc liên kết với nhau thông qua 

mặt bích và bulông liên kết; Bulông liên kết cấp độ bền 8 8 dùng 2 êcu và 2 đệm trong 

đó có 1 đệm khóa  Bulông móng cấp độ bền 8 8 dùng 4 êcu và 2 đệm trong đó có 1 

đệm khóa; Toàn bộ kết cấu thân cột đƣợc mạ kẽm nhúng nóng và đƣợc sơn báo hiệu 

cột  
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- Giải pháp móng:  óng cột anten là móng bê tông cốt thép kích thƣớc bản móng 

5000x5500x600mm, cổ móng 700x700x1100mm, đáy móng đặt tại cos -1,3 m so với 

cos tự nhiên  

(2) Phƣơng án thiết kế nhà trạm 

  n cứ kết quả khảo sát thực tế và khả n ng về cung cấp vật liệu xây dựng  tại địa bàn 

xây dựng,  hà thầu thiết kế đi đến phƣơng án sử dụng tủ outdoor, xây dựng bệ đỡ tủ 

outdoor cụ thể nhƣ sau:   

-  óng Outdoor bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B15 ( 200) đá 1x2, bê tông lót 

B7,5 ( 100) đá 4*6   ích thƣớc móng: (1400x1800x2000)mm 

 -  ích thƣớc tủ outdoor là: 2400mm x 1400mm cao 2600mm, khung thép gồm 

thép hộp 50mmx50mmx3,5mm, bao xung quanh là tôn múi màu trắng sữa   hần mái 

sử dụng xà gồ thép hộp 20mm x 40mm x 2 mm, thép hộp 50x50x2,5mm và tôn múi 

dày 0,45mm. 

       - Hệ thống cửa ra vào là loại cửa khung thép góc  40x4mm và lƣới thép B40; kích 

thƣớc 1200mm x 2000mm  

 - Trang bị 02 bình chữa cháy dạng khí  

(3) Phƣơng án thiết kế hệ thống điện nguồn 

      - Độ dài tuyến cáp    của từng trạm có chiều dài khác nhau, sử dụng dây nhôm 

bọc  V  2x50mm2, đi trên các tuyến cột điện có sẵn và trồng mới   

(4) Phƣơng án thiết kế tiếp đất và chống sét cho cột anten mặt đất  

  hống sét theo phƣơng pháp cổ điển (Franklin), hệ thống tiếp đất có thể sử dụng 

hóa chất để cải tạo, giảm điện trở suất của đất  Hệ thống tiếp đất và chống sét cho trạm 

BTS gồm các bộ phận kim thu sét, dây tiếp đất chống sét, dây tiếp đất công tác, các 

bảng đồng tiếp đất, hệ thống tổ đất  

Hệ thống tiếp đất chống sét cho cột anten phải đạt Rht ≤ 4Ω  

   n cứ kết quả khảo sát thực tế,  hà thầu tƣ vấn thiết kế có phƣơng án án thiết kế 

cụ thể nhƣ sau: 

  - Kim thu sét: bố trí 01 kim thu sét, bằng thép tròn đƣợc vuốt nhọn, chân đế kim 

thu sét là bản mã để liên kết với cột anten bằng bulông liên kết, toàn bộ kim thu sét 

đƣợc mạ kẽm nhúng nóng  

  - Bảng đồng tiếp địa: các bảng đồng tiếp đất là điểm đấu nối trung gian, tạo 

thuận lợi cho việc tiếp đất các bộ phận công trình hoặc thiết bị  Với quy mô trạm BTS 

thuộc dự án,  SHT mỗi trạm bố trí các bảng đồng nhƣ sau: 

 - Bảng đồng đất địa tại vị trí điểm uốn bên ngoài lỗ feeder (BĐ1): kích thƣớc d=6-

300x50. 

 - Bảng đồng đất địa tại vị trí điểm uốn feeder gần cầu cáp (BĐ2): kích thƣớc d=6-

300x50, bố trí gần cầu cáp  
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 - Bảng đồng đất địa tại vị trí điểm uốn feeder gần cầu cáp (BĐ3): kích thƣớc d=6-

300x50, bố trí gần anten  

 - Dây tiếp đất chống sét và tiếp đất công tác 

 - Từ kim thu sét tới tổ đất bằng dây cáp thép D12 (D1) 

 - Từ bảng đồng (BĐ2), (BĐ3) tới (D1) bằng cáp thép D12 

 - Từ bảng đồng (BĐ1) tới tổ đất bằng cáp thép D12 

 - Từ cầu cáp đến BĐ2 bằng cáp thép D12 

      - Từ chân cột anten đến tổ đất bằng b ng thép mạ kẽm 50x3  

 - Hệ thống tổ đất: 

Hệ thống tổ đất gồm các hố điện cực đứng nối với nhau bằng dây tản sét   

   n cứ kết quả khảo sát thực tế,  hà thầu tƣ vấn thiết kế có phƣơng án thiết kế hệ 

thống tiếp địa nhƣ sau: 

   - Dây tản sét sử dụng b ng thép mạ kẽm 50x3, chôn trong rãnh đi dây tản sét, cách 

mặt đất 700mm   

 -  iên kết giữa dây tản sét và điện cực đứng bằng đầu cốt, bản mã   ác vị trí đấu 

nối khác dùng đầu cốt đồng bắt bulông hoặc liên kết hàn hơi tại hiện trƣờng, quy định 

cụ thể theo bản vẽ thiết kế  

1.2.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 (1) Cổng vào và hàng rào bảo vệ 

* Giải pháp: 

-  ổng rộng 1,5m gồm 02 cánh cửa loại (700x1 500)mm   hung cửa sử dụng 

thép hộp 40x20mm  Bản lề cổng gắn vào trụ hàng rào  

- Hàng rào:  ặt bằng trạm BTS đƣợc quây hàng rào thép gai bảo vệ  Hàng rào 

thép gai gồm hệ thống 04 sợi thép gai đan ngang, chiều cao 1,5m  Trụ hàng rào sử 

dụng cọc bê tông cốt thép chôn sâu 80cm   hoảng cách 3m/cọc   hôn trụ hàng rào 

bằng phƣơng án lấp đất đầm chặt  

 (5) S n đƣờng nội bộ 

Sân đƣờng nội bộ kết cấu cấp phối đá d m dày 25cm  

1.2.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

(1) Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Để thu gom toàn nƣớc mƣa chảy tràn thì tại mặt bằng khu vực trạm sẽ đƣợc san 

gạt bằng cao độ tự nhiên của hạ tầng lân cận  

Đánh dốc tự nhiên sân trạm để thu nƣớc mƣa về hệ thống thoát nƣớc mƣa của 

hạ tầng có sẵn trên khu vực   

 (4) Hệ thống c y xanh 

Tận dụng và giữ nguyên hệ thống cây xanh có sẵn trên mặt bằng hiện trạng   hú 

ý phƣơng án rà soát, cắt tỉa định kỳ cành cây gần vị trí xây dựng các hạng mục  

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, V T LIỆU SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG 

CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA DỰ ÁN 
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1 3 1  Giai đoạn thi công Dự án 

a) Nhu cầu vật liệu x y dựng thi công: 

- Nhu cầu sử dụng: 

 hái toán khối lƣợng nguyên vật liệu để thi công công trình và phƣơng thức 

cung cấp dự kiến đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1 7  Nhu cầu sử dụng một số loại nguyên vật liệu chính thi công dự án 

TT Vật liệu 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Địa điểm cung cấp 

Cung đƣờng 

VC 

I. Trạm BTS Bùi Xá 

1 Đất đắp m
3
 

         

73,3  

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn    1,55 
 ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
3km 

3 Xi m ng Tấn 
 

9,66 

4 Cát m
3
 

         

41,5 

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ, 
4km 

5 Đá các loại m
3
 

         

30,8 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
33km 

II. Trạm Đức Quang 

1 Đất đắp m
3
 

             

73,3  

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn 
       

1,51  ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
5km 

3 Xi m ng Tấn 
       

9,39 

4 Cát m
3
 

             

37,8  

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ, 
3km 

5 Đá các loại m
3
 

             

27, 2 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
41km 

III. Trạm BTS Đức Lạc 

1 Đất đắp m
3
 

             

73,3  

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn 
       

1,56  ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
5km 

3 Xi m ng Tấn 
       

9,67  

4 Cát m
3
 

             

41,1  

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ, 
4km 

5 Đá các loại m
3
 

             

30,1  

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
21km 

IV. Trạm BTS Đức Lạc 2 

1 Đất đắp m
3
 

77,3 

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 
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TT Vật liệu 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Địa điểm cung cấp 

Cung đƣờng 

VC 

2 Sắt, thép các loại Tấn 1,84 
 ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
5km 3 Xi m ng Tấn 9,94 

4 Gạch  Viên 1.308 

5 Cát m
3
 

37,3 

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ, 
4km 

1 Đá các loại m
3
 

27,7 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
21km 

V. Trạm BTS Đức An 2 

1 Đất đắp m
3
 

77,3 

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn 9,85 
 ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
4km 3 Xi m ng Tấn 9,9 

4 Gạch  Viên 1.308 

5 Cát m
3
 

37,7 

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ, 
3km 

6 Đá các loại m
3
 

28,0 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
21km 

VI. Trạm BTS Đức L m 

1 Đất đắp m
3
 

77,3 

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn 9,8 
 ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
4km 3 Xi m ng Tấn 10,1 

4 Gạch  Viên 1.308 

5 Cát m
3
 

40,3 

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ 
3km 

6 Đá các loại m
3
 

29,8 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
23km 

VII. Trạm BTS T n Hƣơng 

1 Đất đắp m
3
 

77,3 

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn 1,81 
 ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
3km 3 Xi m ng Tấn 9,75 

4 Gạch  Viên 1.308 

5 Cát m
3
 

35,0 

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ 
3,5km 

6 Đá các loại m
3
 

26,2 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
24km 

VIII. Trạm BTS Trƣờng Sơn 
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TT Vật liệu 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Địa điểm cung cấp 

Cung đƣờng 

VC 

1 Đất đắp m
3
 

77,3 

Tận dụng đất đào bóc tại khu 

vực 
0km 

2 Sắt, thép các loại Tấn 1,92 
 ua tại các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn huyện Đức Thọ 
4km 3 Xi m ng Tấn 10,38 

4 Gạch  Viên 1.308 

5 Cát m
3
 

42,7 

 ua tại bãi tập kết cát địa bàn 

huyện Đức Thọ 
3,5km 

6 Đá các loại m
3
 

31,3 

 ua tại mỏ đá xã Sơn Thuỷ, 

huyện Hƣơng Sơn 
21km 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

b) Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

-  hu cầu nhiên liệu cho hoạt động thi công Dự án chủ yếu là dầu cho các 

phƣơng tiện đào đắp, san gạt, lu nén và ô tô chở V XD công trình  

- Toàn bộ nhiên liệu phục vụ hoạt động của các loại máy móc, phƣơng tiện thi 

công nạo vét dự kiến đƣợc cung cấp bởi các cửa hàng x ng dầu gần khu vực dự án, cách 

khu vực dự án khoảng từ 0,5km đến 3km thuận lợi trong quá trình cung cấp nhiên liệu 

cho máy móc, thiết bị thi công. 

c) Cấp điện: 

-  hu cầu sử dụng điện tại các công trƣờng xây dựng: 

+ Điện dùng cho sinh hoạt của công nhân tại lán trại  

+ Điện dùng cho thi công  

-  guồn điện:  guồn điện đƣợc lấy từ các trạm điện gần nhất hoặc hệ thống 

điện từ khu vực sinh sống của ngƣời dân để thực hiện dự án (phục vụ các thiết bị thi 

công và sinh hoạt của công nhân)  

d) Cấp nước: 

  ƣớc hoạt động thi công xây dựng: 

-  hu cầu nƣớc cho hoạt động thi công xây dựng trên các công trƣờng tại  ông 

trình đƣợc tính trung bình nhƣ sau: 

+  ƣớc dùng cho hoạt động trộn vữa (dự tính):  hoảng 2m
3
/công trƣờng/ngày  

+  ƣớc dùng cho hoạt động xịt rửa máy móc, thiết bị thi công (dự tính):  hoảng 

1m
3
/công trƣờng/ngày  

+  ƣớc dùng cho hoạt động phun  m khu vực thi công (dự tính):  hoảng 

2m
3
/công trƣờng/ngày  

=>  hu cầu sử dụng nƣớc dự tính thi công của 1 trạm: 5m
3
/công trƣờng/ngày  

Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc thi công của các trạm: 5 x 8 = 40 m
3
/ngày. 

-  guồn cung cấp:  guồn nƣớc cung cấp cho các hoạt động trộn vữa, bê tông 
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dự kiến lấy từ nguồn nƣớc sạch tại khu vực dự án; đối với các hoạt động vệ sinh máy 

móc, dụng cụ, rửa xe, tƣới  m dự kiến đƣợc lấy từ các nguồn nƣớc mặt gần dự án, đảm 

bảo phù hợp từng mục đích sử dụng  

  ƣớc dùng cho sinh hoạt: 

-  hu cầu sử dụng: Dự kiến với 08 trạm thi công đồng thời thì mỗi công trình có 

khoảng 5 công nhân thi công trên công trƣờng.  hu cầu sử dụng nƣớc cho công nhân 

tại khu vực công trƣờng là 60-120l/ngƣời ngày đêm (Căn cứ theo Bảng 2 Mục 5.1.2 

TCVN 13606:2023: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết 

kế), trung bình 80 lít/ngƣời/ngày đêm  

Bảng 1 8  Nhu cầu sử dụng nƣớc giai đoạn thi công x y dựng 

TT Tên trạm xây dựng 

Số lƣợng 

công nhân 

(ngƣời) 

Nhu cầu sử dụng nƣớc 

(m
3
/ngày đêm) 

1 Bùi Xá 5 0,4 

2 Đức Quang 5 0,4 

3 Đức  ạc 5 0,4 

4 Đức  ạc 2 5 0,4 

5 Đức An 2 5 0,4 

6 Đức Lâm 5 0,4 

7 Tân Hƣơng 2 5 0,4 

8 Trƣờng Sơn 3 5 0,4 

Tổng 40 
3,2 

 

-  guồn cung cấp nƣớc:  ua nƣớc sạch đóng bình mua từ các cơ sở phân phối 

trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

e) Máy móc, thiết bị phục vụ thi công 

 ác loại máy móc, thiết bị chính phục vụ thi công xây dựng dự án nhƣ sau: 

Bảng 1 9  Danh mục máy móc thiết bị thi công x y dựng cho mỗi trạm BTS: 

Tên loại máy Đơn vị Số lƣợng 

 áy trộn 250l Cái 2 

Máy dầm bàn 1 W Cái 1 

Máy cắt uốn 5 W Cái 1 

Máy đào 0,8m3 Cái 1 

Máy đầm dùi 1,5 W Cái 2 

Máy đất cầm tay 70kg Cái 1 

Máy hàn 14KW Cái 1 

Tời 2 tấn Cái 1 

 ần c u bánh hơi 16T Cái 1 
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Tên loại máy Đơn vị Số lƣợng 

 ần c u bánh xích 10T Cái 1 

Máy cắt uốn thép – 5KW Cái 2 

Máy đầm bê tông, đầm dùi 

1.5KW 
Cái 2 

Máy đầm bê tông, đầm bàn 

1.0KW 
Cái 2 

Máy đào một gầu, bánh xích 

0,8m3 
Cái 1 

Máy hàn xoay chiều 23 W Cái 2 

Máy khoan đứng 4 5  W Cái 1 

Máy nén khí, động cơ diezel 360 Cái 1 

Máy trộn bê tông 250l Cái 1 

Máy trộn vữa 150l Cái 1 

Máy ép thủy lực Cái 1 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

Bảng 1 10  Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn vận hành của mỗi trạm BTS 

Tên loại máy 
Đơn vị Số lƣợng 

 ột anten tự đứng  ột 1 

Điều hòa Cái 2 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

1 3 2  Giai đoạn hoạt động Dự án 

a) Cấp điện:  

-  hu cầu sử dụng điện tại các công trƣờng xây dựng: 

+ Điện dùng cho tủ ourdoor  

- Nguồn điện:  guồn điện đƣợc lấy từ các trạm điện gần nhất hoặc hệ thống điện 

từ khu vực sinh sống của ngƣời dân để thực hiện dự án  

1.4  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

1 4 1  Chu n bị mặt bằng thi công 

- Trƣớc khi thi công tiến hành cắm cọc định vị. 

- Tiến hành rà phá bom mìn trong phạm vi mặt bằng thi công. 

- Bố trí công trình, biện pháp bảo vệ nguồn nƣớc, chu n bị bãi tập kết vật liệu thải.  

- Xác định điểm lán trại, kho bãi tập kết nguyên vật liệu, máy móc thi công. 

- Bố trí cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải cho khu vực thi công. 

- Chu n bị các trang thiết bị an toàn: biển báo, hàng rào, thiết bị điều khiển giao 

thông, đèn    

- Tiến hành dọn dẹp mặt bằng, phát quang, nhổ cỏ, đào vét bùn, hữu cơ trong 

phạm vi đƣợc chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. 

1.4 2  Chu n bị công trƣờng, lán trại công nh n và khu vực tập kết nguyên vật 

liệu 
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Tại công trƣờng thi công dự kiến bố trí 01 điểm lán trại + 01 điểm tập kết vật 

liệu ở trong phạm vi đất giải phóng mặt bằng của dự án, gần mặt đƣờng trục xã để 

thuận tiện đi lại và tiêu thoát nƣớc   

Tổng số công nhân thi công trên công trƣờng trung bình là 05 ngƣời, thời gian 

thi công ngắn, khoảng 10 ngày sẽ thi công xong 1 trạm BTS, vì vậy chủ đầu tƣ dự kiến 

bố trí 01 lán trại với diện tích khoảng 12m
2
 bao gồm: lán trại công nhân, kho bãi để 

bảo quản các vật tƣ, máy móc cần thiết   hu lán trại đƣợc chu n bị đầy đủ điện, nƣớc 

và có vị trí thoát nƣớc tốt, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng  

 hƣơng án lắp đặt lán trại: Trƣớc khi lắp đặt lán trại tiến hành bóc đất hữu cơ, đổ 

đất k≥0,90 lu nén chặt   hu vực lán trại phải bố trí đầy đủ các công trình thu gom chất 

thải, bảo vệ môi trƣờng  

 guyên vật liệu đƣợc vận chuyển từ nhà cung cấp đến bàn giao tại chân công 

trình, tiếp cận theo hƣớng đƣờng trục xã   hối lƣợng vật liệu cung cấp phù hợp với 

quy trình thi công, hạn chế chứa quá nhiều vật liệu xây dựng trên công trƣờng   guyên 

vật liệu đƣợc phân loại để tập kết phù hợp với tính chất từng loại vật liệu (đối với sắt 

thép và xi m ng tập kết tại khu vực có mái che, cát đá gạch sẽ tập kết ngoài trời)  Dự 

kiến bố trí khu vực phụ trợ tập kết vật liệu diện tích khoảng 20m
2
 gần vị trí lán trại để 

thuận tiện cho công nhân trông coi  

1 4 3  Biện pháp tổ chức thi công 

1.4.3.1. Công tác tổ chức thi công 

- Tiêu chu n áp dụng: T V  4055:2012 - Tổ chức thi công. 

1.4.3.2. Công tác trắc địa, định vị công trình: 

            - Tiêu chu n áp dụng: T V  9398 : 2012 -  ông tác trắc địa trong xây dựng 

công trình. 

1.4.3.3.Công tác đất: 

     - Tiêu chu n áp dụng: T V  4447 : 2012 -  ông tác đất - Quy phạm thi công và 

nghiệm thu  

     -  hi tiến hành đào móng công trình, đơn vị thi công phải có biện pháp chắn đất để 

không gây sạt lở, lún nền móng của công trình liền kề  

     - Đất đắp nền móng công trình phải đảm bảo độ chặt theo thiết kế 

Bảng 1 11  Tổng khối lƣợng đất đào, đắp của mỗi trạm BTS 

TT Nội dung Đơn vị Khối lƣợng 

I Công tác đào  m
3
 69,8 

I.1 Phần móng cột anten tự đứng 

1 
Đào móng công trình, chiều rộng móng <=10m, đất cấp 

3 
m

3 38,9 

2 Đào móng cột, trụ, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp 3 m
3
 28,4 

I.2 Phần móng tủ Ourdoor 
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TT Nội dung Đơn vị Khối lƣợng 

1 
Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, 

sâu <=1m, đất cấp 3 
m

3 0,76 

2 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6m, đất cấp 3 m
3 1,76 

II Công tác đắp m
3
 69,8 

III Khối lƣợng đất đào tận dụng trong phạm vi dự án m
3
 69,8 

IV Khối lƣợng đất đắp mua thêm m
3
 0 

 (Nguồn: Dự toán công trình) 

1.4.3.4.Công tác bê tông 

a  Tiêu chu n áp dụng 

- TCVN 4453 : 1995 -  ết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy phạm thi công 

và nghiệm thu (trừ mục 6 8 đƣợc thay thế bởi T XDV  305: 2004)  

- TCVN 1651-1 : 2008 - Thép cốt bê tông   hần 1: Thép thanh tròn trơn  

- TCVN 1651-2 : 2008 - Thép cốt bê tông   hần 1: Thép thanh vàn  

- TCVN 7570 : 2006 - cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu k  thuật  

- TCVN 6260 : 2009 - Xi m ng  ortland hỗn hợp - Yêu cầu k  thuật  

- TCVN 2682 : 2009 - Xi m ng Portland - Yêu cầu k  thuật  

- TCVN 4487: 2001 - Xi m ng - phƣơng pháp lấy m u và chu n bị m u thử  

- TCVN 4506 : 2012 -  ƣớc cho bê tông và vữa - Yêu cầu k  thuật  

b. Vật liệu thành phần 

- Xi m ng  ortland 

+ TCVN 6260 : 2009 - Xi m ng  ortland hỗn họp - Yêu cầu k  thuật  

+ TCVN 2682 : 2009 - Xi m ng  ortland - Yêu cầu k  thuật  

+ Xi mãng sử dụng loại   30 hoặc   40, có nguồn gốc rõ ràng  

-  ốt liệu cát, đá d m 

+ TCVN 7570 : 2006 - cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu k  thuật  

+  át phải qua sàng lọc trƣớc khi đƣa vào sử dụng cho bê tông và vữa  

+ Đá phải rửa sạch loại bỏ chất b n bám trƣớc khi đƣa vào sử dụng cho bê tông 

và vữa  

-  ƣớc 

+ TCVN 4506 : 2012 -  ƣớc cho bê tông và vữa - Yêu cầu k  thuật 

+  ƣớc sử dụng cho bê tông và vữa phải là nƣớc sạch và không chứa các tạp 

chất  Tốt nhất là sử dụng nƣớc sinh hoạt  

c   ấp phối cốt liệu 

-  ấp phối bê tông phải đƣợc một phòng  as hợp chu n thiết kế cho một hay 

nhiều trạm trong một khu vực  

d. Quá trình trộn và đổ bê tông 

d 1 Trộn bê tông 
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- Toàn bộ bê tông móng, dầm, sàn, mái nhà trạm đều dùng máy trộn tại công 

trƣờng 

 hà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tƣ và giám sát bảng cấp phối bê tông và vữa  

Bảng cấp phối bao gồm những nội dung chính sau: 

+  oại và nguồn xi m ng  

+  oại và nguồn cốt liệu  

+ Biểu đồ thành phần hạt của cát và đá d m  

+ Tỷ lệ nƣớc- xi m ng theo trọng lƣợng  

+ Độ sụt quy định cho hỗn hợp bê tông khi thi công  

+ Thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông 

d 2  Vận chuyển bê tông 

- Đƣợc chuyển tới vị trí cuối cùng càng nhanh càng tốt bằng phƣơng tiện, thiết bị 

hợp lý có khả n ng ng n ngừa hiện tƣợng phân tầng, mất nƣớc xim ng  Sử dụng thiết 

bị, nhân lực cần bố trí phù hợp với khối lƣợng, tốc độ đổ và đầm bê tông  

d 3  Đổ bê tông: 

- Đổ bê tông vào thời điểm ít nắng nóng nhiệt độ môi trƣờng không quá 30o  

trƣờng hợp nhiệt độ lớn hơn 30o ; phải có biện pháp hỗ trợ làm giảm nhiệt độ khối bê 

tông. 

- Bê tông đƣợc đổ thành từng lớp, chiều dày một lớp đổ trong ván khuôn không 

đƣợc quá 40cm. 

-  hông đƣợc ngừng quá trình đổ bê tông liền khối theo phân khối thiết kế đã 

quy định   ếu bị dừng do nguyên nhân không thể xác định trƣớc thì phải có báo cáo 

tại hiện 

trƣờng chỉ rõ vị trí, ngày, giờ để có giải pháp xử lý  

d 4  Đầm bê tông: 

- Sử dụng máy đầm dùi để đầm bê tông   hông nên đầm dùi quá lâu sẽ làm lớp 

bê tông bị phân tầng  

-  hú ý đầm bê tông tại vị trí các góc cạnh coppha, những vị trí bê tông khó lấp 

đầy  Đầm bê tông kết hợp với búa gõ bề mặt coppha để thoát khí chống rỗ bề mặt bê 

tông sau này. 

e  Bảo dƣỡng bê tông: 

-  gay sau khi bê tông đƣợc đổ và hoàn thiện bề mặt, phải áp dụng các biện pháp 

bảo vệ bề mặt bê tông chống tác dụng trực tiếp của ánh sáng mặt trời  Thông thƣờng 

sau 02-03 giờ có thể phủ và giữ  m bề mặt bằng bao đay sạch, giấy chống thấm  

- Bê tông đƣợc dƣỡng hộ liên tục ít nhất 7 ngày và đƣợc tƣới nƣớc trong thời 

gian. 

1.4.3.5. Cốt thép: 

a  Tiêu chu n áp dụng: 

- TCVN 1651-1 : 2008 - Thép cốt bê tông   hần 1: Thép thanh tròn trơn  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 48 

- TCVN 1651-2 : 2008 - Thép cốt bê tông   hần 1: Thép thanh vằn  

-  hà thầu phải cung cấp các chứng chỉ của nhà sản xuất, các chứng chỉ thí 

nghiệm cần thiết cho giám sát công trình trƣớc khi cốt thép đƣợc đặt vào kết cấu công 

trình. Chi phí thí nghiệm nhà thầu chịu  Trong quá trình thi công, giám sát công trình 

có quyền yêu cầu nhà thầu thí nghiệm bổ sung (bằng chi phí của nhà thầu) các thử 

nghiệm cần thiết nếu cần  

b   ƣu kho và làm sạch: 

- Toàn bộ cốt thép trƣớc và sau khi uốn phải đƣợc lƣu trữ tại nơi khô ráo, sạch sẽ  

-  ốt thép phải đƣợc làm sạch trƣớc khi đổ bê tông  

c  Uốn thép: cốt thép đƣợc uốn nguội và dung sai uốn trong giới hạn cho phép  

 ố định thép: cốt thép đƣợc đặt vào trong ván khuôn phải đƣợc cố định chống 

dịch 

chuyển tại vị trí chính xác trong bản vẽ và phải buộc bằng sợi thép  Thép buộc là 

loại sợi mềm 0,8-lmm. 

d   ối thép: Thực hiện theo chỉ d n trên bản vẽ và theo quy phạm gia công chế 

tạo cốt thép hiện hành  

1.4.3.6. Công tác coppha và đà giáo: 

a  Yêu cầu chung: 

-  oppha, đà giáo cần thiết kế và thi công bảo đảm độ cứng, ổn định dễ tháo lắp, 

không gây trở ngại cho đổ, đầm bê tông  

-  oppha phải khép kín, không gây mất nƣớc xi m ng khi đổ bê tông  

-  oppha và đà giáo gia công, lắp dựng đúng hình dạng, kích thƣớc của kết cấu 

theo thiết kế  

-  ột chống của đà giáo đặt trên nền cứng, không bị trƣợt, không bị biến dạng 

trong 

quá trình thi công. 

b  Yêu cầu cụ thể: 

- Dùng  oppha thép cho những cấu kiện quan trọng  Trƣờng hợp dùng coppha gỗ 

cần đáp ứng yêu cầu sau: 

+  oại gỗ dùng cho ván khuôn, kích thƣớc, hình dạng phải phù hợp với kết cấu 

xây dựng  

+ Ván khuôn gỗ trƣớc khi dùng lại phải rút đinh, làm sạch và sửa chữa trƣớc khi 

dùng lại  

-  ông tác thiết kế ván khuôn phải đảm bảo kết cấu vững chắc, duy trì ổn định 

trong suốt quá trình đổ bê tông  

-  hu n bị ván khuôn trƣớc khi đổ bê tông:  ặt trong của ván khuôn phải đƣợc 

quét lớp chống dính   gay trƣớc khi đổ bê tông, ván khuôn phải đƣợc làm sạch bụi, 

b n 

bằng vòi phun nƣớc sạch  
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-  iểm tra và nghiệm thu:  hải có biên bản nghiệm thu ván khuôn ngay trƣớc khi 

đổ bê tông, trong đó phải chỉ ra kích thƣớc, dung sai, chi tiết chờ sẵn, độ sạch và độ ổn 

định  

- Tháo ván khuôn: Ván khuôn đƣợc tháo không có chấn động và rung  Thời gian 

tối thiểu cần thiết kể từ khi đổ bê tông tới khi tháo ván khuôn, đối với các phần kết cấu 

khác nhau theo tiêu chu n  hà nƣớc  

-  iểm tra và nghiệm thu:  iểm tra và nghiệm thu  oppha và đà giáo lắp dựng 

xong tiến hành tại hiện trƣờng với các sai lệch không vƣợt quá các trị số sau: 

+  hoảng cách giữa các cột chống  oppha, cấu kiện chịu uốn và khoảng cách 

giữa các cột đỡ giằng ổn định, neo và cột chống so với thiết kế: 

• Trên mỗi mét dài có mức cho phép là +25mm. 

• Trên toàn bộ kh u độ là+75mm  

+ Sai lệch mặt phẳng  oppha: 

• Trên mỗi mét dài có mức cho phép là 5mm  

• Trên toàn bộ chiều cao móng là 20mm, cột và khung có liên kết dầm là 10mm, 

dầm và sàn là 5mm. 

• Sai lệch cột  oppha so với thiết kế đối với móng là 15mm, dầm và sàn là 

10mm. 

1.4.3.7. Gia công, lắp dựng cột 

a. Cột anten 

- TCVN 170 : 2007 - Gia công lắp ghép và nghiệm thu kết cấu thép  

- TCVN 5408 : 2007 –  ớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản ph m gang và 

thép - Yêu cầu k  thuật và phƣơng pháp thử  

-  ết cấu cột anten phải đƣợc tiến hành tháo lắp thử ở xƣởng theo phƣơng nằm 

ngang trƣớc khi đem mạ kẽm  Quá trình vận chuyển các cấu kiện rời phải c n thận 

tránh 

cong vênh. 

- Thân cột phải đƣợc sơn trắng và đỏ từng đốt xen kẽ nhƣng đốt trên cùng phải là 

màu đỏ  

- Sử dung que hàn E42 hoặc  46 theo tiêu chu n que hàn Việt  am, chỉ định hàn 

thủ công hoặc bán tự động  Bulông liên kết đốt cột cấp độ bền 8 8, các bu lông phải có 

đủ long đen và êcu, lỗ bắt bulông phải tạo bằng khoan, không dùng cách đột lỗ. 

- T ng đơ phải đƣợc chế tạo cơ khí, không sử dụng loại đúc sẵn bằng gang   ối 

hàn trên t ng đơ đảm bảo nhẵn, đều, chắc đặc, không có vết nứt, không có khuyết tật  

Các thành phần trên t ng đơ (thân, giằng) phải đƣợc tổ hợp đồng cột, đồng tâm   hải 

tiến hành kiểm tra từng sản ph m, đảm bảo chắc chắn đáp ứng các thông số yêu cầu  

b. Lắp dựng cột: 

-  ắp dựng đến đoạn cột nào yêu cầu lắp đầy đủ hệ thanh giằng, xiết chặt và đủ 

số 
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lƣợng bulông, êcu  

- Việc lắp dựng cột đƣợc tổ chức cùng với các biện pháp an toàn nghiêm ngặt, độ 

thẳng đứng của cột đƣợc nghiệm thu qua từng đốt cột  Độ lệch tâm cột tại độ cao bất 

kì 

1/1000H. 

- Đấu nối hệ thống tiếp đất trong suốt quá trình lắp dựng cột 

1.4.3.8. Công tác xây tường: 

a. Gạch xây: 

- Gạch xây sử dụng đúng kích thƣớc, đúng chủng loại thiết kế  

b. Vữa: 

-  ấp phối vữa phải đạt yêu cầu thiết kế  Vữa có thể trộn máy, trộn tay trên nền 

sạch, không thấm nƣớc  

- Vữa cũ (bị khô cứng hoặc đã đông cứng) không đƣợc sử dụng  

c. Thi công: 

-  hu n bị gạch  

- Gạch phải đƣợc làm ƣớt trong nƣớc sạch trƣớc khi xây  

-  ỗ chờ trong tƣờng:  ỗ chờ đƣợc đặt khung gỗ đúng kích thƣớc thiết kế và cố 

định tại vị trí xây dựng, khung gỗ phải đƣợc cố định vào gạch bằng đinh đuôi cá  

- Bảo vệ tƣờng xây: Toàn bộ tƣờng xây phải bảo vệ chống nắng và mƣa trong khi 

xây. 

-  hi đổ bê tông cột, cần bố trí thép chờ để liên kết vào khối tƣờng (thép chờ D8 

dài khoảng 200mm với khoảng cách a = 420mm)  

- Tƣờng 220 phải có viên quay ngang, cách 4 hàng quay dọc 

-  hông dùng mỏ hàm trong xây gạch 

-  hông va chạm mạnh, di chuyển, đặt vật liệu, đi lại trực tiếp lên khối xây đang 

thi công, khối xây còn mới  

1.4.3.9. Công tác hoàn thiện:  

 Công tác hoàn thiện, dọn dẹp chu n bị bàn giao công trình đƣa vào sử dụng: 

 hà thầu thực hiện dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng 

mục 

1.5  TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƢ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1 5 1  Tiến độ thực hiện Dự án 

Tiến độ Dự án đƣợc thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày đƣợc chấp thuận điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án   

Bảng 1 12  Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung thực hiện 

Thời gian thực hiện 

N m 2022 
Quý II - III n m 

2024 

Quý III n m 

2024 
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Nội dung thực hiện 

Thời gian thực hiện 

N m 2022 
Quý II - III n m 

2024 

Quý III n m 

2024 

Nội dung đã hoàn thành 

-  hu n bị dự án: Đề xuất và phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ, phê chủ trƣơng đầu tƣ;  

   

Nội dung đang thực hiện và dự kiến tiến độ: 

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, 

GPMB 

   

- Thực hiện thủ tục thuê đất, môi trƣờng, 

phòng cháy chữa cháy và cấp phép xây dựng 

   

- Tiến hành thi công xây dựng, hoàn thành 

và đƣa công trình vào sử dụng 

   

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

1 5 2  Vốn đầu tƣ 

Tổng mức đầu tƣ của Dự án là: 4,040 tỷ đồng (Bốn tỷ, không tr m bốn mƣơi triệu 

đồng), cụ thể: 

Bảng 1 13: Giá trị tổng mức đầu tƣ  

STT Hạng mục chi phí Đơn vị Thành tiền 

1  hi phí xây dựng V Đ 3.407.562.000 

2  hi phí tƣ vấn đầu tƣ V Đ 386.609.000 

3 Chi phí khác V Đ 36.424.000 

4  hi phí dự phòng V Đ 209.405.000 

Tổng mức đầu tƣ VNĐ 4.040.000.000 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

-  guồn vốn đầu tƣ:  guồn vốn đầu tƣ gồm vốn tự cấp của chủ đầu tƣ  

1 5 3  Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

-  hủ đầu tƣ: Viễn Thông Hà Tĩnh. 

- Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án:  hủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức quản 

lý và thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật  
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Chƣơng 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2 1  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2 1 1  Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Bùi Xá, thôn Hạ Tứ, xã Bùi La 

Nhân 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Bùi Xá nằm trên địa bàn xã Bùi  a  hân, huyện Đức Thọ   hu đất có địa 

hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ +2,03m đến +2,87m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 

án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt; đặc biệt các trận mƣa lớn gây ngập úng 

nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đức Thọ, tuy nhiên khu vực dự án không bị ảnh 

hƣởng nhiều  

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 

trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1:  ớp đất mặt  Thành phần chủ yếu là sét pha, rễ cỏ, mùn thực vật  

 hiều dày lớp mỏng, trung bình 0,2m   

-  ớp 2:  ớp sét pha  Thành phần chủ yếu là Sét pha màu xám tro, xám xanh, 

trạng thái dẻo chảy   hiều dày trung bình 2,0m  

-  ớp 3:  ớp cát pha  Thành phần chủ yếu là cát pha màu xám ghi, xám xanh, 

trạng thái dẻo   hiều dày lớp trung bình 4,5m  

-  ớp 3a:  ớp sét pha l n sạn  Thành phần chủ yếu là sét pha l n sạn màu xám 

vàng, nâu đỏ, trạng thái nửa cứng   hiều dày lớp trung bình 3,8m  

-  ớp 4:  ớp bùn sét pha  Thành phần chủ yếu là bùn sét pha màu xám nâu, 

xám đen l n hữu cơ   hiều dày lớp trung bình 7,5m  

-  ớp 5:  ớp sét pha  Thành phần chủ yếu là sét pha màu xám trắng, xám vàng, 

đôi chỗ l n sạn, trạng thái nửa cứng   hiều dày lớp chƣa xác định  

2.1.1.2. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Đức Quang, thôn Quang Lộc 2, xã 

Quang Vĩnh 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Đức Quang nằm trên địa bàn xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh   hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ 

+2,08m đến +2,72m 

Hiện trạng khu vực Trạm Đức Quang:  hu vực này cao ráo, chƣa bao giờ x y 

ra ngập úng cục bộ  

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 
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trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1:  ớp đất mặt  Thành phần chủ yếu là sét pha, rễ cỏ, mùn thực vật  

 hiều dày lớp mỏng, trung bình 0,2m  

-  ớp 2:  ớp sét pha  Thành phần chính là sét pha màu xám trắng, xám nâu xen 

l n sạn sỏi   hiều dày lớp trung bình 2,8m  

-  ớp 3   ớp đá phong hóa mạnh  Thành phần chính là đá phong hóa xen l n 

sạn sỏi, sét pha cát   hiều sâu dày lớp trung bình 3,8m  

-  ớp 4:  ớp phong hóa vừa  Thành phần chính là sét pha cát, màu xám trắng, 

nâu xám  Trạng thái nửa cứng   hiều sâu lớp chƣa xác định  

2.1.1.3. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Đức Lạc, thôn Yên Thắng, xã Hòa 

Lạc 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Đức  ạc nằm trên địa bàn xã Hòa  ạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

 hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ 

+5,04m đến +6,88m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 

án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt; đặc biệt các trận mƣa lớn gây ngập úng 

nhiều khu vực, tuy nhiên khu vực dự án không bị ảnh hƣởng nhiều  

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 

trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1: Đất lấp   ớp này là nền bê tông, nền gạch, cát sét màu l n sạn nâu đỏ  

 hiều dày trung bình lớp là 0,9m. 

-  ớp 2:  ớp cát sét  Thành phần chủ yếu là cát sét màu có sạn màu xám ghi, 

xám vàng, trạng thái dẻo cứng   hiều dày trung bình lớp là 1,0m  

-  ớp 3:  ớp cát l n sét  Thành phần chủ yếu là cát pha sét, màu xám đen  

Trạng thái dẻo cứng   hiều dày trung bình lớp là 4,63m  

-  ớp 4a:  ớp cát thô  Thàn phần chủ yếu là cát thô vừa l n bụi màu vàng, có 

trạng thái xốp   hiều dày trung bình lớp là 2,7m  

-  ớp 4:  ớp cát pha  Thành phần chủ yếu là cát màu nâu đỏ, xám trắng, trạng thái 

dẻo   hiều dày trung bình lớp là 2,83m  

-  ớp 5a:  ớp sét pha cát  Thành phần chủ yếu là sét pha cát màu xám trắng, xám 

đỏ, trạng thái dẻo cứng   hiều dày trung bình lớp là 1,6m  

-  ớp 5:  ớp sét  Thành phần chủ yếu là sét màu xám đỏ, xám nâu, xám vàng, xám 

trắng   ớp này có trạng thái cứng, bề dày lớp chƣa xác định  

2.1.1.4. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Đức Lạc 2, thôn Thượng Tiến, xã 

Hòa Lạc 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Đức  ạc 2 nằm trên địa bàn  xã Hòa  ạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

 hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ +6,0m 
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đến +6,17m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 

án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt   

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 

trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1:  ớp đất mặt  Thành phần chủ yếu là sét màu xám nâu, rễ cỏ, mùn thực 

vật  Trạng thái dẻo mềm   hiều dày lớp mỏng, trung bình 0,2m  

-  ớp 2:  ớp sét  Thành phần sét màu xám trắng, xám vàng, xám đen, trạng thái 

dẻo mềm   hiều dày lớp trung bình 5,9m  

-  ớp 3:  ớp cát thô  Thành phần chủ yếu là cát thô vừa màu xám nâu, xám 

trắng, trạng thái chặt vừa   hiều dày lớp trung bình 3,6m  

-  ớp 4:  ớp cát thô  Thành phần chủ yếu là cát thô màu xám nâu, xám trắng, 

trạng thái chặt vừa   hiều dày lớp trung bình 3,9m  

-  ớp 5:  ớp sét pha  Thành phần chủ yếu là sét màu xám nâu, xám trắng, xám 

vàng  Trạng thái nửa cứng đến cứng, chiều dày lớp chƣa xác định  

2.1.1.5. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Đức An 2, thôn Tân Tiến, xã An 

Dũng 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Đức  n 2 nằm trên địa bàn xã  n Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

 hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ 

+7,93m đến +8,35m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 

án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt; đặc biệt các trận mƣa lớn gây ngập úng 

nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đức Thọ, tuy nhiên khu vực dự án không bị ảnh 

hƣởng nhiều  

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 

trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1:  ớp đất đắp  Thành phần chính là sét pha màu xám vàng, xám nâu. 

Trạng thái dẻo cứng   hiều dày lớp trung bình 2,2m   à lớp đất đắp nền không phải 

tiến hành bóc bề mặt  

-  ớp 2:  ớp đất sét  Thành phần chủ yếu là đất sét vừa, màu xám vàng, kết cấu 

xốp ít, trạng thái cứng   hiều dày trung bình của lớp là 3,0m  

-  ớp 3:  ớp đất á sét  Thành phần chủ yếu đất á sét nhẹ, màu xám trắng, kết 
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cấu xốp ít, trạng thái dẽo cứng   hiều dàu trung bình lớp là 2,5m  

-  ớp 4:  ớp đất sét  Thành phần chủ yếu đất á sét màu nâu s m, kết cấu xốp, 

trạng thái cứng   hiều dày lớp trung bình 5,8m. 

-  ớp 5:  ớp đá phong hóa cát d m sỏi  Thành phần chủ yếu là đá phong hóa 

cát d m sỏi bột kết, màu xám s m, khá cứng   hiều dày trung bình của lớp chƣa xác 

định đƣợc  

2.1.1.6. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Đức Lâm, thôn Trung Đại Lâm, xã 

Lâm Trung Thủy 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Đức  âm nằm trên địa bàn xã  âm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh   hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ 

+2,02m đến +2,34m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 

án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt  

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 

trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1:  ớp đất mặt  Thành phần chủ yếu là sét màu xám nâu, rễ cỏ, mùn thực 

vật  Trạng thái dẻo mềm   hiều dày lớp mỏng, trung bình 0,2m  

-  ớp 2:  ớp sét  Thành phần chủ yếu là sét pha cát màu xám vàng, xám nâu  

Trạng thái dẻo mềm   hiều dày lớp trung bình 1,7m. 

-  ớp 3:  ớp sét  Thành phần chủ yếu là sét màu xám đỏ, xám nâu, xám xanh, 

xám vàng loang lổ xen l n sạn  Trạng thái dẻo cứng   hiều dày lớp trung bình 9,8m  

-  ớp 4:  ớp cát pha  Thành phần chủ yếu là cát màu xám ghi  Trạng thái dẻo 

chảy   hiều dày lớp 2,5m  

-  ớp 5:  ớp sét  Thành phần chủ yếu là sét màu xám đỏ, xám nâu, xám ghi  

Trạng thái cứng   hiều dày trung bình của lớp chƣa xác định đƣợc  

2.1.1.7. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Tân Hương 2, thôn Tân Thành, xã 

Tân Hương 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Tân Hƣơng 2 nằm trên địa bàn xã Tân Hƣơng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh   hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ 

+12,95m đến +13,37m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 
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án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt; đặc biệt các trận mƣa lớn gây ngập úng 

nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đức Thọ, tuy nhiên khu vực dự án không bị ảnh 

hƣởng nhiều 

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

-  ớp 1:  ớp đất mặt  Thành phần chủ yếu là sét màu xám nâu, rễ cỏ, mùn thực 

vật  Trạng thái dẻo mềm   hiều dày lớp mỏng, trung bình 0,2m  

-  ớp 2:  ớp sét  Thành phần sét màu xám trắng, xám vàng, xám đen, trạng thái 

dẻo mềm   hiều dày lớp trung bình 3,8m  

-  ớp 3:  ớp sét  Thành phần chủ yếu là đất sét đôi chỗ l n sạn, màu xám nâu, 

xám đỏ, xám trắng, trạng thái cứng   hiều dày lớp trung bình 3,1m  

-  ớp 4:  ớp cát thô  Thành phần chủ yếu là cát thô vừa màu xám nâu, xám 

trắng, trạng thái chặt vừa   hiều dày lớp trung bình 3,7m. 

-  ớp 5:  ớp sét pha  Thành phần chủ yếu là sét l n sạn màu xám nâu, xám 

trắng, trạng thái dẻo cứng   hiều dày lớp trung bình 2,1m  

2.1.1.8. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất Trạm Trường Sơn 3, thôn Vĩnh Khánh, xã 

Trường Sơn 

a) Điều kiện về địa lý, địa hình: 

Trạm Trƣờng Sơn 3 nằm trên địa bàn xã Trƣờng Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh   hu đất có địa hình tƣơng đối bằng phẳng   hu vực dự án có cosd hiện trạng từ 

+5,30m đến +5,50m  

Theo thông tin điều tra khảo sát trong thời gian gần đây, khu vực thực hiện dự 

án không xảy ra hiện tƣợng ngập úng, lũ lụt; đặc biệt các trận mƣa lớn gây ngập úng 

nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đức Thọ, tuy nhiên khu vực dự án không bị ảnh 

hƣởng nhiều 

b) Điều kiện về địa chất công trình: 

Theo hồ sơ khảo sát địa chất công trình do  hủ đầu tƣ cung cấp  Địa chất công 

trình khu vực dự án gồm các lớp nhƣ sau: 

-  ớp 1:  ớp đất mặt  Thành phần chủ yếu là sét pha, rễ cỏ, mùn thực vật  

 hiều dày lớp mỏng, trung bình 0,3m   

-  ớp 2:  ớp sét pha  Thành phần chủ yếu là Sét pha màu xám tro, xám xanh, 

trạng thái dẻo chảy   hiều dày trung bình 2,0m  

-  ớp 3:  ớp cát pha  Thành phần chủ yếu là cát pha màu xám ghi, xám xanh, 

trạng thái dẻo   hiều dày lớp trung bình 4,5m  

-  ớp 4:  ớp bùn sét pha  Thành phần chủ yếu là bùn sét pha màu xám nâu, 

xám đen l n hữu cơ   hiều dày lớp trung bình 6,0m  

-  ớp 5:  ớp sét pha  Thành phần chủ yếu là sét pha màu xám trắng, xám vàng, 

đôi chỗ l n sạn, trạng thái nửa cứng   hiều dày lớp chƣa xác định 
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2 1 2  Điều kiện khí hậu, khí tƣợng 

Khu vực Dự án nằm trong vùng khí hậu Bắc Trung Bộ. Chế độ gió mùa cùng với 

tác động của dãy Trƣờng Sơn nên sự di chuyển của các luồng không khí nóng  m đã gây 

ra mùa khô kéo dài và thƣờng làm cho khu vực phải chịu đựng loại gió khô nóng, còn 

gọi là gió Lào. Khí hậu trong vùng đƣợc chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mƣa  

Để có đầy đủ thông tin về khí hậu, khí tƣợng trên địa bàn Hà Tĩnh Trung tâm 

Quan trắc T & T đã tiến hành hợp đồng với Đài  hí tƣợng thủy v n để đƣợc cung 

cấp các số liệu khí tƣợng, thủy v n theo các Hợp đồng: Số 07/HĐ T/Đ TV ngày 

05/01/2019; Số 06/HĐ T/Đ TV ngày 10/01/2020; 07/HĐ T/Đ TTVHT ngày 

10/01/2021; 12/HĐ T/Đ TTVHT ngày 05/01/2022; 05/HĐ T/Đ TTVHT ngày 

06/01/2023 Dựa trên số liệu khí tƣợng, thủy v n đã đƣợc cung cấp, Trung tâm tổng hợp 

điều kiện khí hậu, khí tƣợng cụ thể nhƣ sau: 

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ trung bình trong vòng 05 n m qua ở khu vực là khoảng 250
C, trong đó: 

-  ùa nắng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, khí hậu khô nóng nhất là từ tháng 5 đến 

tháng 8,  ùa này thƣờng nóng bức, nhiệt độ tối cao tuyệt đối có thể lên đến khoảng hơn 

40
0
C. 

-  ùa mƣa kéo dài từ tháng 7 đến tháng 3 n m sau, mƣa nhiều nhất từ tháng 8 đến 

tháng 10. 

Nhiệt độ là một trong những tác nhân vật lý gây ô nhiễm nhiệt. Sự thay đổi nhiệt 

độ sẽ làm ảnh hƣởng đến quá trình phát tán và chuyển hóa các chất gây ô nhiễm.  

Dƣới đây là tổng hợp số liệu biến trình nhiệt độ từ n m 2018-2023, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 2.1. Tổng hợp biến trình nhiệt độ qua các n m 

Yếu tố thống kê 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trạm Hà Tĩnh 

 hiệt độ TB n m (
0
C) 25,4 25,2 24,9 24,5 24,9 25,5 

 hiệt độ TB tháng cao nhất (
0
C) 40,9 40,2 39,3 38,1 39,2 39,8 

 hiệt độ TB tháng thấp nhất (
0
C) 9,0 11,7 7,3 9,2 9,2 8,6 

Biên độ giao động nhiệt TB n m (
0
C) 31,9 28,5 32 28,9 29,9 29,4 

(Nguồn: Đ i khí tượng thủy văn H  Tĩnh) 

Ghi chú: 

- Khu vực Trạm Hà Tĩnh Trong 06 n m gần nhất, nhiệt độ trung bình trong khu 

vực giao động không lớn (từ 24,9
0
C25,5

0
 )  Biên độ giao động nhiệt trung bình của 

mỗi n m giao động từ 28,5
0
C31,9

0
C. 

2.1.2.2. Độ ẩm không khí 

Độ  m không khí trung bình tƣơng đối cao, độ  m trung bình 5 n m 2019 - 2023 là 

84,06%  Trong n m, độ  m không khí thƣờng đạt giá trị cao nhất vào các tháng 1, 2, 3 do 

ảnh hƣởng của thời tiết mƣa phùn, độ  m tƣơng đối trung bình đạt giá trị lớn nhất 81,4-
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85,6%. Vào thời kỳ khô nóng, chịu ảnh hƣởng của gió Lào (tháng 6 - 7) độ  m trung bình 

đạt giá trị thấp nhất khoảng 39,8 - 45,2%. 

Bảng 2.2. Chỉ số độ  m không khí khu vực dự án trong 5 n m qua: 

Đặc trƣng 2019 2020 2021 2022 2023 

Trạm Hà Tĩnh 

Độ  m không khí TB (%) 82,2 84,1 85,6 83,1 85,3 

Độ  m    TB tháng min (%) 39,8 44,3 45,2 43,8 43,7 

(Nguồn: Đ i khí tượng thủy văn H  Tĩnh - Trạm H  Tĩnh) 

2.1.2.3. Gió 

Gió là tác nhân làm phát tán các chất ô nhiễm vào môi trƣờng không khí, đặc 

biệt là đối với hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu thì gió làm phát tán bụi và khí 

thải vào môi trƣờng không khí. Mức độ phát tán các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc 

độ và hƣớng gió  Hà Tĩnh là địa phƣơng chịu tác động hoàn lƣu gió mùa rõ rệt, đó là 

gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ  Bao gồm các đặc điểm sau: 

- Gió mùa mùa Đông: Trong những tháng mùa Đông khối không khí lạnh lục 

địa Châu Á có nguồn gốc từ Bắc Cực và vùng Xibêri trong quá trinh di chuyển xuống 

phía  am đã tạo nên gió mùa Đông Bắc (là hƣớng gió thịnh hành trên biển và ven bờ). 

Thời gian bắt đầu gió mùa mùa Đông thịnh hành ở khu vực Hà Tĩnh thƣờng muộn hơn 

ở khu vực Bắc Bộ, song hầu hết các đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa đều lạnh và 

thƣờng ảnh hƣởng đến khu vực này. Trong thời kỳ chính vụ (tháng 12, 1, 2) trên khu 

vực thƣờng chịu sự chi phối bởi tín phong Đông Bắc thịnh hành trong thời gian này 

tƣơng đối đồng nhất. Thời kỳ cuối mùa Đông (tháng 3) trở đi, do sự di chuyển lệch về 

phía Đông của áp cao lạnh lục địa và quá trình biến tính  m qua vùng biển ấm nên 

hoạt động của gió mùa Đông Bắc cũng biến tính dần. Thời gian này khối không khí 

lạnh di chuyển chậm hơn và biến tính nhanh hơn, hƣớng gió dịch chuyển dần từ Đông 

Bắc về Đông  

- Gió mùa mùa Hạ: Gió mùa mùa Hạ đối với khu vực Hà Tĩnh với hƣớng gió 

thịnh hành là Tây Nam và  am, thƣờng bắt đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 

6, 7 và suy yếu dần vào tháng 8   ũng nhƣ gió mùa mùa Đông, gió mùa mùa Hạ hoạt 

động thành từng đợt  Gió mùa Tây  am thƣờng phát triển mạnh vào thời kỳ giữa mùa 

Hạ, đây là loại gió mùa Tây Nam khô nóng, không mƣa và thƣờng kèm theo dông 

khan vào lúc chiều tối  Hƣớng gió Tây Nam thịnh hành kéo dài vài ngày có khi lên tới 

gần nửa tháng và có hƣớng thay đổi từ Tây  am đến Nam. 

Khu vực dự án có hƣớng gió chủ đạo gồm hƣớng Tây  am về mùa Hạ và hƣớng 

gió Đông Bắc về mùa Đông  Tốc độ gió các hƣớng gió chính phân phối theo tháng trong 

n m đƣợc liệt kê cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 2 3  Tốc độ gió trung bình trạm Hà Tĩnh n m 2019 - 2023  

(Đơn vị: m/s)  
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Hƣớng 

 

Tháng 

Bắc Đông Bắc Đông Đông Nam Nam Tây Nam Tây T y Bắc 

TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX 

N m 2023 

1 2,8 7 3,8 5 2,0 5 0,0 0 2,5 5 3,0 5 2,5 6 2,5 5 

2 2,0 6 1,7 5 1,9 5 1,0 1 1,9 5 0,0 0 2,0 4 1,7 5 

3 1,6 6 2,0 4 1,6 4 1,2 5 1,4 4 2,0 4 1,3 5 1,7 2 

4 1,6 3,0 1,8 3,0 1,6 3,0 1,3 2,0 1,6 2,0 1,3 2,0 1,3 2,0 1,3 2,0 

5 1,8 3,0 2,6 4,0 1,9 3,0 1,6 2,0 1,5 3,0 1,4 2,0 1,6 3,0 1,3 2,0 

6 1,4 2,0 2,0 4,0 1,9 3,0 1,4 3,0 1,6 3,0 1,4 3,0 1,5 4,0 0,0 0,0 

7 1,6 5 1,0 5 2,2 6 2,1 3 1,6 7 1,2 2 1,7 5 1,8 6 

8 1,8 6 1,8 3 1,2 2 1,4 5 1,7 5 1,5 3 1,4 2 2,0 5 

9 2,5 7 3,0 5 1,6 3 1,0 1 1,4 5 1,0 1 1,6 4 1,6 4 

10 1,9 4 3,0 4 1,6 3 1,8 4 1,0 1 1,0 1 1,8 3 1,9 4 

11 2,2 4 2,3 6 1,4 2 2,0 3 1,0 1 1,0 1 1,9 5 2,0 4 

12 2,2 4 3,0 5 1,6 3 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,9 3 1,9 3 

N m 2022 

1 1,9 6 1,6 4 1,4 5 2,3 4 2,0 2 0,0 0 1,8 9 1,3 4 

2 1,8 7 1,5 6 1,4 2 0,0 0 1,0 1 0,0 0 1,9 4 1,6 5 

3 1,9 7 1,8 5 1,4 5 2,0 4 1,4 5 1,0 5 1,0 4 1,0 1 

4 2,6 8 2,3 4 1,4 3 1,0 3 1,2 5 1,7 7 1,7 5 1,7 5 

5 2,8 7 1,9 6 1,8 4 1,3 4 1,7 4 1,3 2 1,4 6 1,6 4 

6 1,3 5 2,0 5 1,8 4 1,0 5 1,7 6 2,3 6 1,8 6 2,0 4 

7 1,7 5 2,4 5 1,6 5 1,6 2 1,6 6 1,3 4 1,5 7 1,7 8 

8 1,7 5 2,4 5 1,6 6 1,1 2 1,4 5 1,0 5 1,6 7 1,2 4 

9 2,0 9 3,4 8 1,6 3 1,0 6 1,3 4 1,0 1 1,5 5 1,6 4 

10 2,5 7 1,9 7 1,0 5 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,8 5 2,0 5 

11 2,7 7 2,7 5 2,0 5 2,0 3 1,8 5 1,0 1 2,1 5 1,8 5 

12 2,5 7 2,8 5 2,7 3 0,0 0 1,0 1 1,0 4 2,1 5 2,3 5 

N m 2021 

1 2,0 5 1,5 3 1,6 2 2,0 2 1,5 2 0,0 0 1,7 3 2,1 3 

2 1,9 3 1,9 3 1,4 3 1,5 2 1,0 1 1,0 1 1,3 2 1,3 2 

3 5,2 12 7,2 10 0,0 0 0,0 0 5,0 7 1,5 2 3,0 3 3,9 8 

4 2,0 5 2,2 3 1,7 3 1,1 2 1,2 2 1,0 1 1,5 3 1,0 1 

5 1,6 3 2,0 3 2,1 4 1,3 2 1,5 3 1,0 1 1,2 2 1,3 2 

6 1,8 4 2,7 3 1,5 2 1,0 1 2,0 4 2,5 5 1,5 4 2,0 3 

7 2,3 3 2,7 4 2,1 3 1,7 3 1,6 3 1,3 2 1,6 3 1,6 2 

8 1,7 3 2,5 3 1,8 3 1,5 2 1,5 4 1,9 3 1,8 5 2,0 4 

9 1,9 4 2,2 3 1,7 3 2,7 5 1,6 4 1,0 1 1,3 2 1,2 3 

10 2,7 4 2,3 4 1,5 2 1,0 1 1,5 2 1,0 1 2,1 4 2,2 4 

11 2,3 5 2,8 5 1,0 1 1,0 1 1,1 2 0,0 0 1,9 4 2,0 3 

12 2,2 5 1,8 3 2,5 3 0,0 0 1,0 1 0,0 0 1,9 4 1,8 3 

N m 2020 

1 2 3 2 3 2 4 1 1 1 1 0 0 2 3 2 4 

2 2 4 2 3 1 2 0 0 0 0 2 2 1 3 2 3 
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Hƣớng 

 

Tháng 

Bắc Đông Bắc Đông Đông Nam Nam Tây Nam Tây T y Bắc 

TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX TB MAX 

3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 0 0 1 2 2 2 

4 2 5 2 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 

5 2 5 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 4 2 5 

6 2 2 4 4 2 4 2 3 2 4 1 3 2 4 3 3 

7 1 2 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 4 2 3 

8 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 4 

9 2 7 2 5 1 3 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2 

10 4 8 4 6 3 5 0 0 2 2 0 0 2 6 2 4 

11 3 7 3 5 2 3 1 1 4 6 0 0 2 3 2 4 

12 2 3 2 3 2 5 2 2 0 0 1 1 2 4 2 3 

N m 2019 

1 2 3 2 3 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 

2 2 3 2 3 2 3 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 5 2 2 2 2 0 0 1 2 0 0 2 2 2 2 

4 1 2 2 3 2 3 1 1 2 4 2 2 2 3 2 2 

5 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 1 3 

6 0 0 1 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 

7 1 2 0 0 1 2 1 1 2 3 2 5 2 3 2 3 

8 2 3 2 2 3 5 1 1 2 3 1 3 2 4 2 4 

9 3 6 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 4 

10 2 4 2 4 2 3 2 2 1 2 0 0 2 4 2 3 

11 2 3 0 0 2 3 0 0 1 1 2 2 2 3 2 3 

12 3 4 2 5 2 3 0 0 0 0 1 1 2 4 3 4 

(Nguồn: Đ i khí tượng thủy văn H  Tĩnh - Trạm H  Tĩnh) 

2.1.2.4. Chế độ mưa và bốc hơi 

 ƣa và bốc hơi chính là nguyên nhân gây nên hiện tƣợng nƣớc mƣa chảy tràn 

trên bề mặt, mƣa cuốn theo các tạp chất b n gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt của khu 

vực. Bên cạnh đó thì mƣa lớn cũng là nguyên nhân gây xói mòn, rửa trôi đất ảnh 

hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc trong khu vực. 

- Khu vực triển khai dự án có lƣợng mƣa khá dồi dào, song phân bố không đồng 

đều giữa các tháng trong n m   ùa Đông, mùa Xuân lƣợng mƣa nhỏ và chỉ chiếm 

khoảng 25% lƣợng mƣa hàng n m   ƣợng mƣa tập trung vào mùa Hạ và mùa Thu, 

chiếm khoảng 75% lƣợng mƣa cả n m, đặc biệt cuối Thu thƣờng mƣa rất to (từ tháng 

9 đến tháng 11). 

-  ƣợng bốc hơi vào các tháng mùa Hạ thƣờng cao hơn nên vào các tháng mùa 

Hạ thƣờng xảy ra khô hạn. 

Bảng 2 4  Tổng hợp lƣợng mƣa, bốc hơi qua các n m: 

Đặc trƣng 2019 2020 2021 2022 2023 TB 5 n m 

Tổng lƣợng mƣa  (mm) 3104 1945,4 3028,1 2371,8 2952,4 2.513 
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Đặc trƣng 2019 2020 2021 2022 2023 TB 5 n m 

 ƣợng mƣa ngày lớn nhất 

(mm) 
298,5 593,1 233,3 121,7 957 440,7 

Tổng lƣợng bốc hơi 895 743 811,2 719,9 811,3 796,1 

(Nguồn: Đ i khí tượng thủy văn H  Tĩnh - Trạm H  Tĩnh) 

 

Hình 2.1  Diễn biến lƣợng mƣa và bốc hơi các tháng trong n m giai đoạn 2019 đến 

2023 (mm) 

2.1.2.5. Nắng và bức xạ nhiệt 

Nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, do v n chịu ảnh hƣởng khá mạnh mẽ của hoàn 

lƣu gió mùa Đông Bắc, có chế độ mƣa nhiều đến rất nhiều nên khu vực Hà Tĩnh nói 

chung và khu vực dự án nói riêng có chế độ bức xạ không dồi dào, thuộc loại thấp của 

vùng Bắc Trung Bộ   ƣợng bức xạ tổng cộng trung bình n m đạt khoảng 106-

110kcal/cm
2
/n m  Vào mùa Hạ, lƣợng bức xạ tổng cộng khá lớn, đạt 10-

15kcal/cm
2
/tháng, lớn nhất vào tháng 7 tới 15kcal/cm

2
  Trong mùa Đông (11-2), lƣợng 

bức xạ tổng cộng khá thấp, chỉ đạt 4 - 5kcal/cm
2
/tháng. 

Thời kỳ (4 - 10) có khá nhiều nắng, đạt trên 100 giờ/tháng. Ba tháng (5-7) có 

nhiều nắng nhất đạt trên dƣới 200 giờ/tháng. Tháng 2 có ít nắng nhất, dao động trong 

khoảng 30 - 60 giờ/tháng. 

Tổng thời gian chiếu sáng trung bình hàng n m trên khu vực dao động từ 1.324,5-

2.034giờ/n m  Độ bức xạ cực đại từ 1.838 - 1 851  cal/n m  Theo số liệu của Đài khí 

tƣợng thủy v n Hà Tĩnh thì tổng thời gian chiếu sáng của các n m 2019 ÷ 2023 đo đƣợc 

tại các trạm đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2 5  Tổng thời gian chiếu sáng n m 

Đặc trƣng 2019 2020 2021 2022 2023 

Trạm Hà Tĩnh 

Tổng thời gian chiếu sáng (giờ) 1.840 2.034 2.034 1.797 1.965 

(Nguồn: Đ i khí tượng thủy văn H  Tĩnh) 

2.1.2.6. Thời tiết đặc biệt và các thiên tai do khí hậu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 62 

Biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hƣởng đến cuộc sống của toàn nhân loại 

trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt  am đƣợc dự báo là một trong những quốc 

gia bị ảnh hƣởng bất lợi lớn nhất từ biến đổi khí hậu cùng với nhiệt độ t ng và mực 

nƣớc biển dâng trong nhiều thập kỷ qua. Nằm ở khu vực ven biển miền Trung Việt 

Nam, khu vực dự án có khí hậu khắc nghiệt với nhiều thiên tai nghiêm trọng nhƣ bão, 

gió Tây khô nóng, hạn hán, mƣa lớn và lũ lụt. Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hƣởng 

đến tài nguyên nƣớc, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, đa dạng sinh học và các 

ngành kinh tế chủ yếu tại các vị trí thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   ụ thể 

nhƣ sau: 

a) Thời tiết khô nóng: 

Thời tiết khô nóng đƣợc gây nên bởi hiệu ứng “phơn” của gió mùa Tây  am sau 

khi vƣợt qua dãy Trƣờng Sơn  Thời tiết khô nóng đƣợc đánh giá thông qua số ngày khô 

nóng  Đây là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối ≥35
0
  và độ  m tối thấp tuyệt đối ≤65%  

Thời tiết khô nóng có thể xuất hiện vào thời kỳ tháng 3 đến tháng 9, qua số liệu 

quan trắc nhiều n m vào các tháng mùa Hạ (tháng 5 - 8) với khoảng 6 - 17 ngày/tháng  

b) Dông s t, lốc xoáy v  mưa đá: 

Dông thƣờng xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 10, nhiều nhất vào các 

tháng 5 - 9 với khoảng 6 - 15 ngày dông/tháng  

 ùng với dông ở đây còn xuất hiện lốc xoáy   ốc và dông là hai hiện tƣợng thời 

tiết phát sinh từ các hoàn cảnh và điều kiện nhiệt động lực nhƣ nhau hoặc tƣơng tự 

nhau và đều gây ra mƣa to gió lớn  

c) Bão, áp thấp nhiệt đới v  l  lụt: 

Khu vực Hà Tĩnh thƣờng chịu nhiều ảnh hƣởng của bão  Bão thƣờng xuất hiện 

bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào tháng 11 hoặc 12. Theo số liệu thống kê trong nhiều 

n m, bình quân mỗi n m khu vực có 3 đến 6 cơn bão đi qua trong đó có từ 2 đến 4 cơn 

bão có ảnh hƣởng trực tiếp. 

Thời gian bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Hà Tĩnh thƣờng từ cuối tháng 6 đến tháng 

12 (trong đó: 70% số cơn bão đổ bộ vào trong 3 tháng 8, 9, 10). Bão cấp 9 trở lên có 

tần suất 44%  tƣơng ứng với thời kỳ xuất hiện lại là 23 n m  Với bão lớn hơn hoặc 

bằng cấp 12 xuất hiện với tần suất 10% với chu kỳ xuất hiện lại là 10 n m   hƣ vậy, 

trung bình khoảng 10 n m thì có một trận bão có tốc độ gió bằng hoặc trên cấp 12 đổ 

bộ vào Hà Tĩnh tác động vào bờ biển, hệ thống đê và đê cửa sông  Bão đổ bộ vào gây gió 

mạnh, nhiều khi tới 40 m/s và lớn hơn có thể làm đổ nhà, tốc mái, đồng thời kèm mƣa lớn 

- rất lớn gây lũ lụt, úng ngập trên diện rộng, thậm chí thiệt hại đến tính mạng con ngƣời.  

 goài ra, bão, áp thấp nhiệt đới sẽ kéo theo lũ lụt   hoảng cuối tháng 7 đến 

tháng 10 thƣờng có nhiều đợt bão kèm theo mƣa lớn gây ngập úng nhiều nơi, lƣợng 

mƣa lớn nhất 500 mm/ngày đêm  Tốc độ gió mạnh nhất khi có bão có thể đạt tới 30 

m/s ở vùng núi và 40 m/s ở vùng đồng bằng, ven biển  

- Theo tài liệu khí tƣợng thủy v n nhiều n m cho thấy, mùa lũ tập trung trên các 
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sông ở tỉnh Hà Tĩnh thƣờng xuất hiện vào các tháng 8 đến tháng 12; lũ lớn trên sông 

 a, sông  gàn Sâu,  gàn  hố thƣờng tập trung vào tháng 9 đến tháng 10 với tần suất 

73 - 94%, trong thời gian này thƣờng xuất hiện lũ lớn - lũ lịch sử  

Bảng 2 6  Tổng hợp các cơn bão vào vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Bình 

TT Tên cơn bão Thời gian xuất hiện Cấp bão 

1 Bão số 8 24/10/2020  ấp 10 (75-100km/h) 

2 Bão  angka (số 7) 12/10/2020  ấp 10 (75-100km/h) 

3 Bão  odul (số 4) 30/8/2019  ấp 9 (75 - 88 km/h) 

4 Sơn Tinh (số 3) 18/7/2018  ấp 8 (60 - 75 km/h) 

5 Doksuri (số 10) 15/9/2017  ấp 15 (167-183km/h) 

6 Talas (số 2) 15/7/2017  ấp 8 (60 - 75 km/h) 

7 Vam Co 14/09/2015  ấp 8 (60 - 75 km/h) 

8 Rammasun 16/7/2014 Trên cấp 14 (>165km/h) 

9 Haiyan (số 14) 10/11/2013 Trên cấp 18 (>230 km/h) 

10 Sơn Tinh (số 8) 26/10/2012  ấp 13 (>133 km/h) 

11 Mindulee 21/8/2010  ấp 10 (89 - 102 km/h) 

12  p thấp nhiệt đới 13/10/2008  ấp 7 (50 - 61 km/h) 

13 Mekkhala 27/9/2008  ấp 9 (75 - 88 km/h) 

14 Lekima 27/9/2007  ấp 11 (103 - 117 km/h) 

15  aitak (số 8) 28/10/2005  ấp 9 (75 - 88 km/h) 

16 Vivente (số 6) 15/9/2005  ấp 9 (75 - 88 km/h) 

17 Hagupit (số 4) 10/9/2002  ấp 6 (39 - 49 km/h) 

18 US GI (số 5) 10/8/2001  ấp 8 (62 - 74 km/h) 

19 Wukong (số 4) 05/9/2000  ấp 10 (89 - 102 km/h) 

(Nguồn: Trung t m Khí tượng thủy văn Quốc gia) 

2 1 3  Nguồn tiếp nhận nƣớc thải và đặc điểm chế độ thủy v n nguồn tiếp 

nhận nƣớc thải của dự án 

2.1.3.1. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Bùi Xá, thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

Sông La cách khu vực xây dựng trạm BTS Bùi Xá khoảng 80m về phía Tây Bắc. 

Sông La là một phụ lƣu của sông Lam, dài 12,5km chảy qua huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh  Sông  a là hợp lƣu của sông Ngàn Phố (từ huyện Hƣơng Sơn đổ về) và sông 

Ngàn Sâu (từ huyện Hƣơng  hê và Vũ Quang) gặp nhau tại bến Tam Soa (Linh Cảm, 

Đức Thọ)  Sau đó sông lại hợp lƣu với sông Cả (từ Nghệ An chảy sang) tạo thành dòng 

sông Lam nằm giữa 2 tỉnh Nghệ  n và Hà Tĩnh. 
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Hình 2 1  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải công trình trạm Bùi Xá 

2.1.3.2. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Đức Quang, thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

 Sông Lam:  ách khu vực trạm BTS khoảng 300m về phía Tây Bắc có sông 

 am  Sông  am bắt nguồn từ cao nguyên Xiengkhuang ( ào)   hần chính của dòng 

sông chảy qua  ghệ  n, phần cuối sông  am hợp với sông  a từ Hà Tĩnh, tạo thành 

ranh giới của  ghệ  n và Hà Tĩnh đổ ra biển Đông tại  ửa Hội với lƣu lƣợng trung 

bình n m 688 m
3
/s  Sông chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông  am, khi gần tới biển 

chảy ngƣợc lên hƣớng Bắc. 

 

 
Hình 2 2  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm Đức Quang 

2.1.3.3. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Đức Lạc, thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

Hói Bợm:  ách khu vực trạm BTS Đức  ạc khoảng 1,2km về phía Tây  am là 
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Hói Bợm chảy qua thôn Đại Hòa, Đức Hòa xã Hòa  ạc, hói có chiều dài khoảng 

4,5km với chiều rộng mặt nƣớc trung bình từ 10m-40m  Hói có chức n ng tiêu thoát 

nƣớc và tƣới tiêu thủy lợi  Đây cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào 

hoạt động. 

 

 
Hình 2 3  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm Đức Lạc 

2.1.3.4. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Đức Lạc 2, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

Hói Vàng:  ách khu vực trạm BTS Đức  ạc 2 khoảng 712m về phía Đông Bắc 

là Hói Vàng chảy qua thôn Trung Hòa, xã Hòa  ạc, có chiều dài khoảng 8km với 

chiều rộng mặt nƣớc trung bình từ 5m-30m  Hói có chức n ng tiêu thoát nƣớc và tƣới 

tiêu thủy lợi  Đây cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào hoạt động. 

 
Hình 2 4  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm Đức Lạc 2 
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2.1.3.5. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Đức An 2, thôn Tân Tiến, xã An Dũng 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

Khe  ang:  ách khu vực trạm BTS Đức  n 2 khoảng 900m về phía Đông Bắc là 

 he  ang chảy qua địa bàn xã  n Dũng   he bắt nguồn từ Hồ  he  ang, có chiều dài 

khoảng 1,8km với chiều rộng mặt nƣớc trung bình từ 3-5m   he có chức n ng tiêu 

thoát nƣớc và tƣới tiêu thủy lợi  Đây cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi 

đi vào hoạt động. 

 
Hình 2 5  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm Đức An 2 

2.1.3.6. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Đức Lâm, thôn Trung Đại Lâm, xã Lâm Trung Thủy 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

Sông Vƣợng  ộc cách khu vực dự án khoảng 1,2km về phía Tây Bắc   

 
Hình 2 6  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm Đức L m 
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2.1.3.7. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Tân Hương 2, thôn Tân Thành, xã Tân Hương 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

 he Dơi:  ách khu vực trạm BTS khoảng 212m về phía Tây Nam là  he Dơi 

chảy qua địa bàn xã Tân Hƣơng, có chiều dài khoảng 8km với chiều rộng mặt nƣớc 

trung bình từ 5m-0m  Hói có chức n ng tiêu thoát nƣớc và tƣới tiêu thủy lợi  Đây cũng 

là nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào hoạt động 

 
Hình 2 7  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm T n Hƣơng 2 

2.1.3.8. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án tại Trạm Trường Sơn 3, thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn 

a) Vị trí địa lý, địa hình khu vực tiếp nhận nước thải: 

Cách khu vực trạm khoảng 30m về phía Tây có sông  gàn  hố  Sông  gàn  hố bắt 

nguồn bằng các dòng suối nhỏ từ vùng núi Gi ng  àn Thuộc dãy núi Trƣờng Sơn 

trong địa phận các xã Sơn Hồng, Sơn  im 1 và Sơn  im 2 huyện Hƣơng Sơn, ven 

biên giới Việt – Lào, ở độ cao khoảng 700m  Sông  gàn  hố chảy gần nhƣ theo 

hƣớng Tây – Đông tới ngã ba Tam Soa (bến Tam Soa), nới giáp ranh các xã Sơn Tân, 

Sơn  ong (huyện Hƣơng Sơn) với các xã Trƣờng Sơn, Tùng Ảnh ( huyện Đức Thọ)  

Đây cũng là nơi hợp lƣu với sông  gàn Sâu để tạo thành sông  a   hiều dài tối đa 

khoảng 71 – 72km  Diện tích lƣu vực 1 065km
2
  Sông  gàn  hố là nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải của trạm. 
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Hình 2 8  Vị trí thoát nƣớc và nguồn tiếp nhận nƣớc thải trạm Trƣờng Sơn 3 

2 2  HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2 2 1  Hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật khu vực công trình  

2.2.1.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

a) Dữ liệu về hiện trạng môi trường: 

  hu vực công trình các trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ hiện chƣa có 

nghiên cứu cụ thể về hiện trạng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí  Do đó, để đánh giá 

dữ liệu hiện trạng môi trƣờng trên khu vực   húng tôi dựa vào báo cáo quan trắc mạng 

lƣới của tỉnh Hà Tĩnh từ n m 2022-2023   ết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng khu 

vực nhƣ sau: 

Bảng 2 7  Dữ liệu quan trắc không khí ngã tƣ quán bà Viên, thị trấn Đức Thọ 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả trung bình 

Giá trị giới hạn 
2022 2023 

1 Tổng bụi lơ lửng (TS ) mg/Nm
3
 224 203 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 68,1 65,3 70 

3 NO2 mg/Nm
3
 30,2 29,3 200 

4 SO2 mg/Nm
3
 68,8 59,2 350 

5 CO mg/Nm
3
 <3.000 <3.000 30.000 

(Nguồn: Chương trình quan trắc mạng lưới tỉnh H  Tĩnh năm 2022,2023) 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh); (*): QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, cho thấy:  ác chỉ tiêu phân tích 

đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật 

Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) và Q V  26:2010/BT  T (Quy 
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chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)  Dữ liệu nền môi trƣờng không khí đảm bảo  

2.2.1.2. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng vật lý khu vực công trình các 

trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ,  hủ đầu tƣ đã phối hợp cùng Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên và môi trƣờng tiến hành khảo sát và lấy m u hiện trạng chất lƣợng các 

thành phần môi trƣờng tại các thời điểm khác nhau  Thông tin chung về vị trí lấy m u 

hiện trạng môi trƣờng nền khu vực các trạm nhƣ sau: 

a) Trạm Bùi Xá, thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân 

Bảng 2 8  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Bùi Xá 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 
DV- M69 : Sông  a, cách khu vực dự án 80m về phía Bắc, điểm 

lấy m u có tọa độ: 105°36'48,1"(Đ); 18°31'44,2"(B)  

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 
(DV- Đ26):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã Bùi  a 

Nhân,  điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
36'59,0''(Đ); 18

0
31'49''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 
(DV- K121): Khu vực đƣờng liên thôn Hạ Tứ, xã Bùi  a  hân, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'59,9" (Đ); 18°31'48,6" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 
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TT Thông tin  Chi tiết 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N29)  ƣớc giếng khoan hộ dân  ƣơng S  Hoàng, thôn Hạ 

Tứ, xã Bùi  a  hân, điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'47,5" (Đ), 

18°31'39,3" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 9  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt Sông La 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M69 

1 pH
 

- 6,7 6,0-8,5 

2 DO mg/l 58,4 ≥5 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 13 ≤ 100 

4 COD
 

mg/l 12 ≤ 15 

5 BOD5 mg/l 1,89 ≤ 6 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 21,3 - 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l 0,05 - 

8 Photphat mg/l 0,032 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 400 ≤ 5 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,69 - 

12 Tổng  itơ mg/l 0,89 ≤ 1,5 

13 Tổng Photpho mg/l 0,051 ≤ 0,3 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép   guồn nƣớc 

mặt ở khu vực trạm Bùi Xá chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Bùi Xá: 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 71 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,2 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 267 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 210 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 60,9 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l 0,64 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 0,65 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l 0,015 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 1,06 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l 85,8 400 

10 Coliform MPN/100ml 79 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu  

 olifom vƣợt 26,3 lần so với Q V  09:2023/BT  T.  ết quả trên cho thấy hiện 

trạng ô nhiễm trong nguồn nƣớc dƣới đất có thể có nguyên nhân bởi quá trình sinh 

hoạt của ngƣời dân  

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.11. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Bùi Xá 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K121 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 141 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 62,8 70 

3 NO2 g/Nm
3
 19 200 

4 SO2 g/Nm
3
 48 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BTNMT (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 
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Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.12. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Bùi Xá 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg <0,10 10 

2 Chì (Pb) mg/kg 16,2 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 15 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 70,7 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 10,5 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép 

của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính 

viễn thông (cột loại 2)  

b) Trạm Đức Quang, thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh 

Bảng 2 13  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Đức 

Quang 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 
DV- M68 : Sông  am, cách dự án khoảng 200m về phía Bắc, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105°37'44,3"(Đ); 18°33'28,5"(B)  

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 
(DV- Đ25):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã Quang 

Vĩnh, điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
38'4,9''(Đ); 18

0
33'28,9''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 Điều kiện môi  hiệt độ: 25 ± 5
0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 
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TT Thông tin  Chi tiết 

trƣờng thử nghiệm 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 

 (DV- K120): Khu vực đƣờng liên thôn gần khu vực xây dựng 

trạm BTS xã Quang Vĩnh, điểm lấy m u có tọa độ: 105°38'5,1" 

(Đ); 18°33'29,8" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N28)  ƣớc giếng khoan hộ dân  guyễn Thị  ục, thôn 2 , 

xã Quang Vĩnh, điểm lấy m u có tọa độ: 105°38'2,3" (Đ), 

18°33'30,1" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 14  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt Sông Lam 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M68 

1 pH
 

- 6,5 6,5-8,5 

2 DO mg/l 6,1 ≥6 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 11 ≤ 25 

4 COD
 

mg/l 12 ≤ 10 

5 BOD5 mg/l 1,81 ≤ 4 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 15,6 250 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l 0,09 - 

8 Photphat mg/l 0,06 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng Coliform MPN/100ml 790 ≤ 1 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 1,11 0,5 

12 Tổng  itơ mg/l 1,15 ≤ 0,6 

13 Tổng Photpho mg/l 0,061 ≤ 0,1 
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Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột A của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép  Tuy nhiên một 

số thông số vƣợt giới hạn nhƣ  OD (từ 1,2 lần); Tổng  oliform vƣợt 2,22 lần; Tổng 

 ito vƣợt 1,91 lần. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.15. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Đức Quang: 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,5 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 1.089 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 920 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 432 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l 1,04 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 0,26 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l 0,002 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 1,19 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l 58,8 400 

10 Coliform MPN/100ml 150 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu Độ 

cứng (theo CaCO3) vƣợt 1,84 lần;  lorua vƣợt 1,7 lần;  moni vƣợt 1,04 lần;  olifom 

vƣợt 50 lần so với Q V  09:2023/BT  T. 

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.16. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Đức Quang 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K120 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 146 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 65,5 70 

3 NO2 g/Nm
3
 23 200 

4 SO2 g/Nm
3
 51 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 
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Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.17. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Đức Quang 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg <0,10 10 

2 Chì (Pb) mg/kg <0,60 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 10,8 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 14,6 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 6,1 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép 

của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính 

viễn thông (cột loại 2) 

c) Trạm Đức Lạc, thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc 

Bảng 2 18  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Đức Lạc 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 
DV- M71: Hói Bợm, cách dự án khoảng 1km về phía Tây Bắc, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105°34'34,3"(Đ); 18°28'14,9"(B) 

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 Điều kiện môi  hiệt độ: 25 ± 5
0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 
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TT Thông tin  Chi tiết 

trƣờng thử nghiệm 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 
(DV- Đ28):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã Hòa  ạc 

1,  điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
34'48,5''(Đ); 18

0
29'2,1''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 

(DV- K123):  hu vực đƣờng liên thôn giáp trạm BTS Đức  ạc 

1, thôn Yên Thắng, xã Hòa  ạc , điểm lấy m u có tọa độ: 

105°34'48,7" (Đ); 18°29'2,2" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N31)  ƣớc giếng khoan hộ dân  guyễn Xuân  ộc, thôn 2 

Yên Thắng, xã Hòa  ạc, điểm lấy m u có tọa độ: 105°34'47,3" 

(Đ), 18°28'58,2" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 19  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt Hói Bợm 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M71 

1 pH
 

- 5,7 6,0-8,5 

2 DO mg/l 5,3 ≥5 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 11 ≤ 100 

4 COD
 

mg/l 16 ≤ 15 
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5 BOD5 mg/l 4,2 ≤ 6 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 19,1 - 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,05 - 

8 Photphat mg/l 0,01 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 1.000 ≤ 5 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,95 - 

12 Tổng  itơ mg/l 1,04 ≤ 1,5 

13 Tổng Photpho mg/l <0,03 ≤ 0,3 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép  Tuy nhiên có 

thông số vƣợt giới hạn là  OD vƣợt 1,06 lần. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.20. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Đức Lạc: 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,0 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 156 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 57 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 26,2 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,03 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 1,86 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l <0,002 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,21 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l <3,0 400 

10 Coliform MPN/100ml <1,8 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép   guồn nƣớc dƣới 

đất khu vực trạm Đức  ạc chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.21. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Đức Lạc 
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TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K123 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 133 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 61,5 70 

3 NO2 g/Nm
3
 17 200 

4 SO2 g/Nm
3
 39 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và QCVN 26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.22. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Đức Lạc 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg 0,24 10 

2 Chì (Pb) mg/kg 17,9 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 22,7 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 73 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 20,6 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: Chất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép 

của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính 

viễn thông (cột loại 2) 

d) Trạm Đức Lạc 2, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc 

Bảng 2 23  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Đức Lạc 

2 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 
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TT Thông tin  Chi tiết 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 

DV- M72 :  he cầu  ố Bá, cách dự án khoảng 600m về phía 

Đông Bắc, điểm lấy m u có tọa độ: 105°34'42,9"(Đ); 

18°27'47,4"(B) 

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 
(DV- Đ29):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã Hòa  ạc, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
34'34,2''(Đ); 18

0
28'14,9''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 

(DV- K124):  hu vực đƣờng liên thôn giáp khu đất dự kiến thực 

hiện dự án xây dựng trạm BTS xã Hòa  ạc 2, điểm lấy m u có 

tọa độ: 105°34'34,2" (Đ); 18°28'14,9" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N32)  ƣớc giếng khoan hộ dân  ại  gọc Viên, thôn Đồng 

Quang, xã Đức Đồng (gần trạm BTS, cách dự án 100m về phía 

Bắc), điểm lấy m u có tọa độ: 105°34'32,6" (Đ), 18°28'9,6" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 
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Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 24  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt khe Cầu Cố Bá 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M72 

1 pH
 

- 6,8 6,0-8,5 

2 DO mg/l 7,2 ≥5 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 6,5 ≤ 100 

4 COD
 

mg/l 8,0 ≤ 15 

5 BOD5 mg/l 1,14 ≤ 6 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 9,9 - 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l 0,05 - 

8 Photphat mg/l <0,003 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 700 ≤ 5 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,73 - 

12 Tổng  itơ mg/l 1,0 ≤ 1,5 

13 Tổng Photpho mg/l <0,03 ≤ 0,3 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.25. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Đức Lạc 2 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,1 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 134 1.500 

3 Độ cứng (theo CaCO3) mg/l 102 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 28,4 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,03 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l <0,15 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l 0,007 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,50 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l <3,0 400 

10 Coliform MPN/100ml 110 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
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chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu 

Colifom vƣợt 36,6 lần so với Q V  09:2023/BT  T.  ết quả trên cho thấy hiện 

trạng ô nhiễm trong nguồn nƣớc dƣới đất có thể có nguyên nhân bởi quá trình sinh 

hoạt của ngƣời dân  

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.26. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Đức Lạc 2 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K124 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 115 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 64,2 70 

3 NO2 g/Nm
3
 15 200 

4 SO2 g/Nm
3
 32 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.27. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Đức Lạc 2 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg <0,10 10 

2 Chì (Pb) mg/kg <0,60 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 3,9 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 9,8 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 3,7 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 
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 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép 

của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính 

viễn thông (cột loại 2) 

e) Trạm Đức An 2, thôn Tân Tiến, xã An Dũng 

Bảng 2 28  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Đức An 

2 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 

DV- M73 : Khe Lang, cách vị trí dự án khoảng 200m về phía 

Đông Bắc, điểm lấy m u có tọa độ: 105°37'43,7"(Đ); 

18°27'21,7"(B) 

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 
(DV- Đ30):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã  n Dũng, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
37'41,4''(Đ); 18

0
27'17,2''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 
(DV- K125):  hu vực đƣờng liên thôn Tân Tiến, điểm lấy m u 

có tọa độ: 105°37'41,4" (Đ); 18°27'17,3" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 
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TT Thông tin  Chi tiết 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N33)  ƣớc giếng khoan hộ dân  guyễn Thị  gụ, thôn 

Tân Tiến, xã  n Dũng, điểm lấy m u có tọa độ: 105°37'42,1" 

(Đ), 18°27'20,4" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 29  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt khe Lang 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M73 

1 pH
 

- 6,7 6,0-8,5 

2 DO mg/l 7,2 ≥ 5 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 8,7 ≤ 100 

4 COD
 

mg/l 16 ≤ 15 

5 BOD5 mg/l 4,8 ≤ 6 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 9,9 - 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l 0,08 - 

8 Photphat mg/l 0,003 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 790 ≤ 5 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,14 - 

12 Tổng  itơ mg/l 1,0 ≤ 1,5 

13 Tổng Photpho mg/l <0,03 ≤ 0,3 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép  Tuy nhiên 

thông số  OD vƣợt giới hạn 1,06 lần. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.30. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Đức An 2 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,1 5,8 - 8,5 
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TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 233 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 94 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 30,5 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,03 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 7,92 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l 0,019 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,01 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l 9,99 400 

10 Coliform MPN/100ml 240 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu 

 olifom vƣợt 80 lần so với Q V  09:2023/BT  T.  

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.31. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Đức An 2 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K125 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 122 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 60,9 70 

3 NO2 g/Nm
3
 15 200 

4 SO2 g/Nm
3
 27 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.32. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Đức An 2 
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TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg <0,10 10 

2 Chì (Pb) mg/kg 9,6 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 7,6 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 37,6 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 8,8 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép 

của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính 

viễn thông (cột loại 2) 

f) Trạm Đức Lâm, thôn Trung Đại Lâm, xã Lâm Trung Thủy 

Bảng 2 33  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Đức 

Lâm 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 
DV- M75 : Sông Vƣợng  ộc, cách vị trí dự án khoảng 1,3km, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'49,9"(Đ); 18°30'8,2"(B) 

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 

(DV- Đ32):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã  âm 

Trung Thủy,  điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
36'43,2''(Đ); 

18
0
30'9,9''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u  (DV- K127):  hu vực đƣờng huyện lộ DH57 tiếp giáp khu vực 
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TT Thông tin  Chi tiết 

dự án, điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'44,5" (Đ); 18°30'10,1" 

(B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N35)  ƣớc giếng khoan hộ dân  guyễn V n Tiến, thôn 

Trung Đại  âm, xã  âm Trung Thủy, điểm lấy m u có tọa độ: 

105°36'46,4" (Đ), 18°30'10,4" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 34  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt sông Vƣợng Lộc 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M75 

1 pH
 

- 6,4 6,0-8,5 

2 DO mg/l 6,4 ≥ 5 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 9,8 ≤ 100 

4 COD
 

mg/l 12 ≤ 15 

5 BOD5 mg/l 2,4 ≤ 6 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 20,6 - 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,05 - 

8 Photphat mg/l 0,029 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 2.000 ≤ 5 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,81 - 

12 Tổng  itơ mg/l 1,03 ≤ 1,5 

13 Tổng Photpho mg/l 0,038 ≤ 0,3 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 
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  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép   hất lƣợng 

nƣớc mặt khu vực trạm Đức  âm chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.35. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Đức Lâm 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 5,9 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 15,2 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 7,0 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 4,23 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,03 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 0,69 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l 0,012 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,01 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l <3,0 400 

10 Coliform MPN/100ml 56 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu 

 olifom vƣợt 18,6 lần so với QCVN 09:2023/BTNMT.  

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.36. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Đức 

Lâm 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K127 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 133 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 62,8 70 

3 NO2 g/Nm
3
 19 200 

4 SO2 g/Nm
3
 36 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 
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 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.37. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Đức Lâm 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg 0,22 10 

2 Chì (Pb) mg/kg 14,1 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 24,6 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 42,9 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 20,6 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình  hầu nhƣ các chỉ tiêu phân 

tích đang nằm trong giới hạn cho phép của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với 

chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính viễn thông (cột loại 2), riêng chỉ tiêu  rom 

vƣợt 1,37 lần  

g) Trạm Tân Hương 2, thôn Tân Thanh, xã Tân Hương 

Bảng 2 38  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm T n 

Hƣơng 2 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u 
DV- M74 : Khe Dơi, cách vị trí dự án khoảng 240m vê phía Tây 

 am, điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'32,9"(Đ); 18°26'14,2"(B) 

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u (DV- Đ31):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã Tân 
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TT Thông tin  Chi tiết 

Hƣơng,  điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
36'32,7''(Đ); 

18
0
26'14,7''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 
(DV- K126):  hu vực đƣờng QL281, tiếp giáp khu vực dự án, 

điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'32,4" (Đ); 18°26'15,2" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N34)  ƣớc giếng khoan hộ dân Dƣơng  hiến, thôn Tân 

Thành, xã Tân Hƣơng, điểm lấy m u có tọa độ: 105°36'31,8" 

(Đ), 18°26'14,2" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 39  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt khe Dơi 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M74 

1 pH
 

- 6,9 6,0-8,5 

2 DO mg/l 6,9 ≥ 5 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l <5,0 ≤ 100 

4 COD
 

mg/l 4,0 ≤ 15 

5 BOD5 mg/l <1,0 ≤ 6 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 8,5 - 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,05 - 
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8 Photphat mg/l 0,003 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 79 ≤ 5 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,81 - 

12 Tổng  itơ mg/l <1,0 ≤ 1,5 

13 Tổng Photpho mg/l <0,03 ≤ 0,3 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép   hất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc mặt của khe Dơi chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.40. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm T n Hƣơng 2 

TT Thông số  ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,2 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 15,2 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 3,0 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 3,54 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,03 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 0,16 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l <0,002 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,61 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l <3,0 400 

10 Coliform MPN/100ml 79 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu 

 olifom vƣợt 26,3 lần so với Q V  09:2023/BT  T.  

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.41. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực T n Hƣơng 2 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K126 
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1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 136 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 67,4 70 

3 NO2 g/Nm
3
 22 200 

4 SO2 g/Nm
3
 38 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.42. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm T n Hƣơng 2 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg 0,13 10 

2 Chì (Pb) mg/kg 11,7 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 23,1 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 40,5 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 26,1 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình hầu hết các chỉ tiêu phân 

tích đang nằm trong giới hạn cho phép của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với 

chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính viễn thông (cột loại 2), riêng có thống số 

 rom vƣợt chỉ tiêu 5,22 lần  

h) Trạm Trường Sơn 3, thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn 

Bảng 2 43  Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng khu vực trạm Trƣờng 

Sơn 3 

TT Thông tin  Chi tiết 

I Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

1.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

1.3 Vị trí lấy m u DV- M70: Sông  gàn  hố, cách vị trí dự án 50m vê phía Tây 
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TT Thông tin  Chi tiết 

 am, điểm lấy m u có tọa độ: 105°33'02,1"(Đ); 18°31'49,0"(B 

1.4 Số lƣợng m u 01 m u 

1.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng T V  5992:1995; TCVN 6663-6:2008 

II Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng đất 

2.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

2.3 Vị trí lấy m u 
(DV- Đ27):  hu đất thực hiện xây dựng trạm BTS xã Trƣờng 

Sơn,  điểm lấy m u có tọa độ: 105
0
33'02,1''(Đ); 18

0
31'49,0''(B) 

2.4 Số lƣợng m u 01 m u 

2.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-11:2011; 

III Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng không khí 

3.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 06 n m 2024 

3.3 Vị trí lấy m u 

(DV- K122):  hu vực đƣờng liên thôn đoạn trƣớc khi vào khu 

vực xây dựng trạm BTS xã Trƣờng Sơn, điểm lấy m u có tọa 

độ: 105°33'02,1" (Đ); 18°31'49,0" (B) 

3.4 Số lƣợng m u 01 m u 

3.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 

 p dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, TCVN 

6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA Method 701, TCVN 

5293:1995; 

IV Thông tin vị trí lấy m u hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi 

trƣờng thử nghiệm 
 hiệt độ: 25 ± 5

0
 ; Độ  m: 60 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy m u Ngày 11 tháng 6 n m 2023 

4.3 Vị trí lấy m u 

(DV- N30)  ƣớc giếng đào hộ dân  guyễn Thị Tƣờng, xóm 10, 

thôn Vĩnh  hánh, xã Quang Vĩnh, điểm lấy m u có tọa độ: 

108°31'49,0" (Đ), 18°33'02,1" (B) 

4.4 Số lƣợng m u 01 m u 

4.5 
 hƣơng pháp lấy 

m u 
 p dụng TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985. 

 ết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực nhƣ sau: 

(1) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm trong m u nƣớc mặt đƣợc thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 2 44  Kết quả ph n tích chất lƣợng nƣớc mặt Sông Ngàn Phố 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 93 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả 

Giá trị giới hạn 
DV- M70 

1 pH
 

- 5,6 6,5-8,5 

2 DO mg/l 5,4 ≥6 

3  hất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 5,3 ≤ 25 

4 COD
 

mg/l 12 ≤ 10 

5 BOD5 mg/l 2,1 ≤ 4 

6 Clorua (Cl
-
) mg/l 16,3 250 

7 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,05 0,3 

8 Photphat mg/l 0,007 - 

9 Dầu mỡ mg/l <0,30 - 

10 Tổng  oliform MPN/100ml 2.000 ≤ 1 000 

11 Sắt (Fe) mg/l 0,35 0,5 

12 Tổng  itơ mg/l 1,06 ≤ 0,6 

13 Tổng Photpho mg/l <0,03 ≤ 0,1 

Ghi chú: Giá trị giới hạn (Cột A của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

  n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm lấy m u:  

Hầu hết các thông số đánh giá đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép  Tuy nhiên một 

số thông số vƣợt giới hạn nhƣ  OD 1,2 lần; Tổng  oliform vƣợt 2 lần; Tổng  ito 

vƣợt 1,76 lần. 

(2) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 

Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong các m u nƣớc dƣới đất đƣợc 

thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.45. Kết quả phân tích m u nƣớc dƣới đất khu vực Trạm Trƣờng Sơn 3 

TT Thông số  phân tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 pH - 6,7 5,8 - 8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
 
 mg/l 59,2 1.500 

3 Độ cứng (theo  a O3) mg/l 41 500 

4 Clorua (Cl
-
) mg/l 13,5 250 

5 Amoni (NH4
+
-N) mg/l <0,03 1 

6 Nitrat (NO3
-
- N) mg/l 1,2 15 

7 Nitrit (NO2
-
- N) mg/l <0,002 1 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,20 5 

9 Sunfat  (SO4
2-

) mg/l 4,11 400 

10 Coliform MPN/100ml <1,8 3 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 
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Nhận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u: các thông số đánh giá đang nằm trong giới hạn cho phép   guồn nƣớc dƣới 

đất ở khu vực chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

(3) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng không khí: 

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm ở các m u không khí đƣợc thể hiện chi 

tiết ở bảng sau: 

Bảng 2.46. Kết quả phân tích m u không khí xung quanh khu vực Trạm Trƣờng Sơn 3 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo 
Kết quả Giá trị giới hạn 

DV- K122 

1 Bụi lơ lửng (TS )   g/Nm
3
 149 300 

2 Tiếng ồn (*) dBA 63,0 70 

3 NO2 g/Nm
3
 21 200 

4 SO2 g/Nm
3
 45 350 

5 CO g/Nm
3
 <3.000 30.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, cột Trung bình 1 giờ); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  ác chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép theo Q V  

05:2023/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh) 

và Q V  26:2010/BT  T (Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn)   hất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

(4) Kết quả ph n tích hiện trạng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong các m u đất đƣợc thể hiện chi tiết ở 

bảng sau: 

Bảng 2.47. Kết quả phân tích m u đất khu vực công trình Trạm Trƣờng Sơn 3 

TT Thông số ph n tích Đơn vị đo Kết quả Giá trị giới hạn 

1 Cadimi (Cd) mg/kg 0,24 10 

2 Chì (Pb) mg/kg 15,5 400 

3 Đồng (Cu) mg/kg 24,6 500 

4 Kẽm (Zn) mg/kg 57,7 600 

5 Crom (Cr) mg/kg 13,7 15 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: Loại 2 (Đất công trình bưu chính viễn thông) QCVN 

03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

 hận xét:   n cứ vào kết quả phân tích ở trên, Trung tâm ghi nhận tại thời điểm 

lấy m u:  hất lƣợng đất trong khu vực xây dựng công trình chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép 

của Q V  03:2023/BT  T tƣơng ứng với chất lƣợng loại Đất công trình bƣu chính 
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viễn thông (cột loại 2)  

2 2 2  Hiện trạng đa dạng sinh học 

a) Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật: 

 hạm vi xây dựng công trình trƣớc đây chƣa có nghiên cứu, đánh giá nào về 

hiện trạng tài nguyên sinh vật  Vì vậy, để đánh giá đƣợc hiện trạng tài nguyên sinh vật 

khu vực thực hiện Dự án, chúng tôi đã tổ chức khảo sát, thu thập thông tin từ ngƣời 

dân trên khu vực và từ UB D các xã  Qua số liệu thu thập thông tin cho thấy: Với đặc 

trƣng là khu vực quy hoạch đô thị, đặc trƣng cho hệ sinh thái đồng ruộng chỉ có các 

loài thực vật trồng, chim chóc,  huột, Rắn nƣớc, Dán, Giun đất,     

b) Hiện trạng tài nguyên sinh vật: 

Vị trí xây dựng công trình thuộc phạm vi đất chủ yếu quy hoạch đất bằng chƣa sử 

dụng và trồng lúa ( U ) trƣớc đây cỏ dại mọc chiếm ƣu thế  Do đó, hiện trạng tài 

nguyên sinh vật nghèo nàn đặc trƣng cho khu vực nông thôn  Trên khu đất hiện trạng 

đang bỏ hoang do ngƣời dân không còn canh tác, chỉ có cỏ dại mọc (nhƣ  ỏ  ú, cỏ Bã 

trầu, cỏ  hác, cỏ  ay,   )  Về các loài động vật chỉ bắt gặp nhƣ  ào cào,  hâu chấu, 

dế,  hái, giun đất,… 

2 3  NH N DẠNG CÁC ĐỐI TƢỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM 

VỀ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

(1) Về các đối tƣợng vật lý chịu tác động: 

-  ôi trƣờng đất khu vực dự án chịu tác động của hoạt động thi công và các hoạt 

động sản xuất khi dự án đƣợc triển khai  Hoạt động G  B, đào bóc hữu cơ sẽ làm 

thay đổi cấu trúc bề mặt đất hiện trạng, nhƣng quá trình này chỉ diễn ra trong giai đoạn 

thi công xây dựng  

-  ôi trƣờng không khí khu vực dự án và phạm vi gần xung quanh khu vực dự 

án chịu tác động bởi các hoạt động thi công phát sinh bụi, khí thải do máy móc và thiết 

bị thi công, khí thải tác động chủ yếu đến môi trƣờng không khí trong phạm vi gần  

-  ôi trƣờng nƣớc của điểm tiếp nhận chịu tác động trực tiếp bởi nguồn nƣớc 

thải sau xử lý của dự án bởi các hoạt động thi công xây dựng (phát sinh nƣớc thải xây 

dựng, nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng)  Tuy nhiên, 

với đặc thù nƣớc thải xây dựng và nƣớc thải sinh hoạt phát sinh rất nhỏ, nƣớc mƣa 

chảy tràn chủ yếu chứa đất cặn đục dễ lắng nên tác động môi trƣờng nƣớc mặt trên khu 

vực là không lớn  

(2) D n cƣ và các yếu tố sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công cộng khác: 

- Đối với công nhân xây dựng trên công trƣờng:  ác hoạt động thi công xây dựng 

trên công trƣờng sẽ phát sinh chất thải, đặc biệt là bụi và khí thải sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến sức khỏe ngƣời lao động  

- Đối với khu dân cƣ:  hoảng cách dự án đến khu dân cƣ nhƣ đã nêu tại  hƣơng 1, 

trong quá trình thi công dự án sẽ ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân sinh sống ở các 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 96 

khu dân cƣ gần khu vực xây dựng các trụ sở; tuy nhiên, việc triển khai dự án không thực 

hiện di dời, tái định cƣ; không ảnh hƣởng nhiều đến khu dân cƣ  

- Đối với hoạt động giao thông:  ác trục đƣờng chính chịu tác động chính bởi các 

phƣơng tiện vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu   ếu không tuân thủ tải trọng và các quy 

định về giao thông đƣờng bộ sẽ dễ làm cho các tuyến vận chuyển xuống cấp, gây sụt 

lún, hƣ hỏng   goài ra, việc vận chuyển V XD phát sinh bụi và khí thải sẽ tác động trực 

tiếp đến ngƣời đi đƣờng tại các tuyến đƣờng nêu trên   

* Tổng hợp các đối tượng dễ bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

Dự án như sau: 

Dựa vào đặc điểm hiện trạng các hạng mục công trình, hạ tầng và điều kiện 

kinh tế - xã hội khu vực dự án, dự báo đƣợc các đối tƣợng sẽ chịu ảnh hƣởng chính bởi 

các tác nhân do bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động của dự án, để qua đó có các 

biện pháp giảm thiểu phù hợp với vị trí của các công trình thi công   ác tác động này 

chỉ mang tính tạm thời trong giai đoạn thi công   ụ thể: 

Bảng 2 48  Dự báo các đối tƣợng dễ bị tác động trong quá trình thi công Dự án: 

STT 
Các đối tƣợng dễ chịu tác động bởi bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 

động x y dựng của dự án 

Khoảng cách 

gần nhất đến 

công trƣờng 

I Khu vực x y dựng công trình trạm Bùi Xá  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 - Dân cƣ:  ác hộ dân, khu dân cƣ thôn Hạ Tứ, xã Bùi  a  hân 0-50m 

3 
-  gƣời dân sống và tham gia gao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

II Khu vực x y dựng công trình trạm Đức Quang  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 - Dân cƣ: các hộ dân, khu dân cƣ thôn Quang  ộc 2 xã Quang Vĩnh 200-300m 

3 
-  gƣời dân sống và tham gia giao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

III Khu vực x y dựng công trình trạm Đức Lạc  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 - Dân cƣ: các hộ dân, khu dân cƣ thôn Yên Thắng, xã Hòa  ạc 100-200m 

3 
-  gƣời dân sống và tham gia giao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

IV Khu vực x y dựng công trình trạm Đức Lạc 2  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 
-  gƣời dân sống và tham gia gao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

V Khu vực x y dựng công trình trạm Đức An 2  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 -  gƣời dân sống và tham gia gao thông trên các trục đƣờng chính vận 5-100m 
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STT 
Các đối tƣợng dễ chịu tác động bởi bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 

động x y dựng của dự án 

Khoảng cách 

gần nhất đến 

công trƣờng 

chuyển  V  

VI Khu vực x y dựng công trình trạm Đức L m  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 
- Dân cƣ:  ác hộ dân, khu dân cƣ thôn Trung Đại  âm, xã  âm Trung 

Thủy 
50-100m 

3 
-  gƣời dân sống và tham gia gao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

VII Khu vực x y dựng công trình trạm T n Hƣơng 2  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 - Dân cƣ:  ác hộ dân, khu dân cƣ thôn Tân Thành, xã Tân Hƣơng 10-20m 

3 
-  gƣời dân sống và tham gia gao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

VIII Khu vực x y dựng công trình trạm Trƣờng Sơn 3  

1 -  ông nhân xây dựng:  B  V xây dựng 0m 

2 - Dân cƣ:  ác hộ dân, khu dân cƣ thôn Vĩnh  hánh, xã Trƣờng Sơn 10-20m 

3 
-  gƣời dân sống và tham gia gao thông trên các trục đƣờng chính vận 

chuyển  V  
5-100m 

(3) Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng: 

- Dự án đƣợc triển khai phải thu hồi 252,14m
2
 đất quy hoạch trồng lúa của 01 

hộ dân tại xã  âm Trung Thủy quản lý (Trạm BTS Đức  âm). Tuy nhiên hiện trạng 

diện tích đất lúa bị thu hồi là khu vực thấp trũng, đầm lầy và không thực hiện canh tác. 

Nên xét về tổng thể ảnh hƣởng do thu hồi đất trồng lúa đến các hộ dân là không đáng 

kể, ngoài diện tích thu hồi này ngƣời dân còn có đất canh tác ở các vị trí khác, và 

ngoài hoạt động trồng trọt, các hộ dân này còn có các nghề phụ kinh doanh buôn bán 

nên mức độ tác động đến sinh kế của ngƣời dân là nhỏ  

-  guồn tiếp nhận nƣớc thải của 2/8 trạm BTS có mục đích cấp nƣớc sinh hoạt, 

cụ thể: 

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải của Trạm BTS Đức Quang là sông  am (cách 

trạm khoảng 200m về phía Bắc)  Sông  am (đoạn từ  gã 3 chợ Tràng –  ửa Hội) có 

mục đích sử dụng cấp nƣớc cho sinh hoạt theo  ghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tài 

nguyên nƣớc tỉnh Hà Tĩnh đến n m 2025 tầm nhìn đến 2035  

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải của Trạm BTS Trƣờng Sơn 3 là sông  gàn  hố 

(cách trạm khoảng 50m về phía Tây  am)  Sông  gàn  hố (đoạn từ thƣợng nguồn tại 

xã Sơn  im, huyện Hƣơng Sơn –  gã 3  inh cảm) có mục đích sử dụng cấp nƣớc cho 

sinh hoạt theo  ghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nƣớc tỉnh Hà Tĩnh đến 

n m 2025 tầm nhìn đến 2035. 

2 4  SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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 ác điều kiện kinh tế - xã hội của dự án đã đƣợc nghiên cứu để lựa chọn vị trí 

thực hiện dự án phù hợp và hạn chế tối đa các vấn đề kinh tế - xã hội. 

- Việc đầu tƣ xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói chung; các địa phƣơng có công 

trình xây dựng nói riêng   ác vị trí xây dựng đều nằm trong quy hoạch xây dựng trụ sở, 

cơ quan; nằm tại các vị trí trung tâm của địa phƣơng, có hệ thống giao thông thuận lợi; 

qua đó, không ảnh hƣởng đến các công trình, hạ tầng dân sinh, hạn chế tác động đến 

kinh tế - xã hội; góp phần đáp ứng đƣợc nhu cầu, chức n ng trong công tác hoạt động 

của ngành, đảm bảo tính thực thi pháp luật, đảm bảo thực hiện chuyên môn nghiệp vụ 

đạt hiệu quả cao nhất. 

- Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc cho 

cán bộ tại các chi cục thi hành án. 

 hƣ vậy, việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án là phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực, hạn chế đƣợc các tác động đến môi trƣờng. 
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Chƣơng 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3 1  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ 

ÁN 

- Đối với 3 trạm BTS: Bùi Xá, Đức Quang, Đức  ạc đã đƣợc xây dựng, khi triển 

khai dự án sẽ thực hiện cải tạo, sửa chữa nhƣ sau: thay thế cột dây co 45m thành cột tự 

đứng cao 40m, xây dựng đƣờng vào và làm hàng rào thép gai bao quanh  

- Đối với 5 trạm BTS: Đức  ạc 2, Đức  n 2, Đức  âm, Tân Hƣơng 2, Trƣờng 

Sơn 3 khi triển khai dự án sẽ thực hiện xây dựng mới  

Vậy nên giai đoạn thi công xây dựng sẽ đƣợc đánh giá và đề xuất các biện pháp 

công trình bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

3 1 1  Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

(1) Đối với diện tích chiếm dụng vĩnh viễn x y dựng dự án: 

 Trong 8 trạm BTS tại huyện Đức Thọ có 3 trạm BTS bao gồm các trạm Bùi 

Xá, Đức Quang, Đức  ạc đã đƣợc xây dựng, sẽ thực hiện cải tạo, sửa chữa và 5 trạm 

BTS bao gồm các trạm Đức  ạc 2, Đức  n 2, Đức  âm, Tân Hƣơng 2, Trƣờng Sơn 3 

chƣa xây dựng, sẽ thực hiện xây dựng mới  

Hiện trạng khu đất các trạm BTS Bùi Xá, Đức Quang, Đức  ạc, Đức  ạc 2, 

Đức  n 2, Tân Hƣơng 2, Trƣờng Sơn 3 đều là đất bằng chƣa sử dụng do UB D các 

xã quản lý nên không phải thực hiện bồi thƣờng, G  B  Riêng, trạm BTS Đức  âm là 

đất đã giao cho hộ dân sản xuất, khi thực hiện dự án sẽ triển khai bồi thƣờng, G  B  

Tại thời điểm lập báo cáo ĐT , Dự án chƣa có quyết định phê duyệt phƣơng 

án thu hồi, bồi thƣờng, hỗ trợ  Do đó, c n cứ thống kê ban đầu và từ những đặc điểm 

hiện trạng sử dụng đất và tình hình đời sống của các hộ dân đã nêu chi tiết tại  hƣơng 

1 và 2, dự báo các tác động từ việc chiếm dụng đất của dự án nhƣ sau: 

- Tổng diện tích sử dụng đất thực hiện 8 trạm BTS của Dự án là 1 921,54m
2
, 

trong đó có diện tích đất trồng lúa nƣớc từ 02 vụ/n m trở lên (hay đất chuyên trồng lúa 

nƣớc) là khoảng 252,14m
2
 của 01 hộ dân thuộc trạm BTS Đức  âm xã  âm Trung 

Thủy  Do đó việc chiếm dụng đất của dự án tác động đến cơ cấu sử dụng đất của địa 

phƣơng là không đáng kể   

+ Việc thu hồi đất trồng lúa để thực hiện dự án sẽ ảnh hƣởng không đáng kể đến 

sinh kế của 01 hộ dân có đất bị thu hồi   hu vực dự án có n ng suất trồng lúa thấp nên 

hộ dân này đã dừng canh tác   ặt khác, hộ dân này có các nguồn thu nhập khác và v n 
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còn diện tích canh tác ở vị trí khác, do đó việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp cũng 

tạo cơ hội cho ngƣời dân chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao mức thu nhập. Quá trình 

G  B sẽ tổ chức đền bù theo đúng quy định đảm bảo lợi ích và công bằng cho ngƣời 

dân có một khoản tiền để làm vốn đầu tƣ cho các mục đích sản xuất khác  Việc thu hồi 

đất nông nghiệp không ảnh hƣởng lớn đến sinh kế của các hộ dân bị ảnh hƣởng  

* Các tác động xã hội khác do thu hồi đất: 

- Trong một thời gian ngắn, hộ dân mất đất đƣợc đền bù với một khoản tiền, 

việc sử dụng khoản tiền trên không hiệu quả, không đúng mục đích có thể làm xáo 

trộn cuộc sống của các hộ dân này  Do đó,  hủ dự án cùng với chính quyền địa 

phƣơng cần phải có các biện pháp định hƣớng nghề nghiệp, mục đích sử dụng tiền đền 

bù phù hợp để nâng cao nhận thức cho ngƣời dân. 

- Quá trình lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ có thể sẽ phát sinh bất đồng khi 

mức giá bồi thƣờng hỗ trợ chƣa có sự thống nhất   hững bất đồng này nếu không 

đƣợc giải quyết sẽ làm ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực và ảnh hƣởng đến 

tiến độ Dự án  

Theo kết quả điều tra, khảo sát và tham vấn cộng đồng bằng hình thức họp tham 

vấn cộng đồng gồm chính quyền địa phƣơng cấp xã cùng với đại diện hộ dân bị thu 

hồi đất, thì chính quyền cấp xã và các hộ dân đều đồng tình ủng hộ việc thực hiện dự 

án. Các ý kiến của ngƣời dân về việc thực hiện dự án gồm: Làm rõ tiến độ và thời gian 

thực hiện việc bồi thƣờng, hỗ trợ thỏa đáng cho ngƣời dân; Giải pháp thi công đảm 

bảo hoạt động tƣới tiêu trên khu vực và làm rõ các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải 

trong hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng. 

 Hiện tại, trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế k  thuật của dự án,  hủ dự án 

đang phối hợp với cơ quan nhà nƣớc có th m quyền thống kê sơ bộ các đối tƣợng chịu 

ảnh hƣởng và sẽ tiến hành thông báo, đo đạc cụ thể cho ngƣời dân sau khi hoàn thành 

các thủ tục pháp lý theo quy định  Trong quá trình thông báo đến ngƣời dân,  hủ đầu 

tƣ sẽ tiếp nhận các kiến nghị của nhân dân, của các địa phƣơng để tổng hợp, xử lý và 

thống nhất phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của nhân dân theo quy 

định của pháp luật  

=> Tóm lại, các tác động do việc chiếm dụng đất là lâu dài, đối tƣợng bị tác 

động là hộ dân bị thu hồi đất. Mức độ tác động đƣợc đánh giá là trung bình do đặc 

điểm sinh kế và đời sống của nhân dân khu vực không phụ thuộc hoàn toàn vào nông 

nghiệp. Việc thu hồi đất phục vụ dự án nhận đƣợc sự đồng tình, ủng hộ cao của chính 

quyền địa phƣơng và ngƣời dân bị thu hồi đất. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

(1) Đối với hệ sinh thái khu vực: 

- Hệ sinh thái trên cạn: Ở giai đoạn san lấp mặt bằng và xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án, do vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng sẽ phát thải nhiều bụi 

chủ yếu là bụi vô cơ, che phủ thân lá cây cối    làm giảm khả n ng quang hợp, cản trở 
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sự phát triển của cây xanh  Hiện trạng phạm vi dự án chủ yếu là đất trồng lúa nƣớc của 

nhân dân và một phần nhỏ đất do địa phƣơng quản lý, do đó tác động đến hệ sinh thái 

trên cạn là không đáng kể  

- Hệ sinh thái dƣới nƣớc:  hất thải do hoạt động sinh hoạt của công nhân và 

hoạt động thi công xây dựng cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực thi công nếu 

không đƣợc xử lý sẽ gây tác động tiêu cực tới môi trƣờng nƣớc mặt nguồn tiếp nhận, 

từ đó ảnh hƣởng đến đời sống hệ sinh thái thủy sinh  Hiện tƣợng dễ xảy ra là nƣớc 

sông bị t ng độ đục, d n đến một số loài thực vật thủy sinh nhƣ rêu, tảo, cá sống ở 

tầng đáy có thể chết do thiếu ánh sáng  Tuy nhiên, với khối lƣợng chất thải phát sinh 

từ hoạt động của dự án là nhỏ, đƣợc xử lý trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận nên phạm vi 

tác động đến hệ sinh thái nguồn nƣớc tiếp nhận là không đáng kể  

 (2) Đối với cảnh quan khu vực: 

  hu vực dự án hiện trạng hầu hết là đất bằng chƣa sử dụng, đất nông nghiệp 

không canh tác  Việc xây dựng dự án theo dự án sẽ làm thay đổi cảnh quan trên khu 

vực từ cảnh quan loài cỏ dại, cây bụi thành các trạm BTS  Thời gian tác động:  âu dài; 

 ức độ tác động:  hông đáng kể, các đối tƣợng có thể dễ thích nghi;  hạm vi tác 

động: Trong khu vực xã Bùi  a  hân,  n Dũng, Hòa  ạc,  âm Trung Thủy, Quang 

Vĩnh, Tân Hƣơng, Trƣờng Sơn thuộc huyện Đức Thọ.  

3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

 (1) Sinh khối thực vật:  

- Đối với 3 trạm BTS: Bùi Xá, Đức Quang, Đức  ạc sinh khối thực vật phát sinh 

khoảng 0,5m
3
. 

- Đối với 5 trạm BTS: Đức  ạc 2, Đức  n 2, Đức  âm, Tân Hƣơng 2, Trƣờng 

Sơn 3  Hiện trạng của các trạm BTS Đức  ạc 2, Đức  n 2, Tân Hƣơng 2 và Trƣờng 

Sơn 3 chủ yếu đều là cỏ cây mọc dại, lƣợng sinh khối thực vật phát sinh khoảng 2m
3
 

mỗi trạm  Riêng trạm BTS Đức  âm hiện trạng là ao, hồ, sinh khối thực vật phát sinh 

khoảng 1,5m
3
. 

=> Tác động môi trƣờng: 

+  hối lƣợng sinh khối thực vật trên nếu không đƣợc thu gom xử lý sẽ chiếm 

chỗ, làm giảm chất lƣợng cảnh quan khu vực, đồng thời ảnh hƣởng đến giai đoạn thi 

công công trình   ặt khác, nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi lƣợng sinh khối xuống làm 

giảm lƣợng oxy hòa tan, gia t ng hàm lƣợng chất b n do quá trình phân hủy xác thực vật 

hữu cơ, d n đến hiện tƣợng phú dƣỡng ảnh hƣởng đến hệ sinh thái thủy sinh mƣơng 

thoát nƣớc xung quanh khu vực Dự án, gây tắc nghẽn dòng chảy cục bộ. 

(2) Sự cố bom, mìn: 

- Trong quá trình thi công xây dựng dự án có thể va phải bom, mìn còn sót lại 

trong chiến tranh chƣa xử lý hết  Tất cả các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại đều rất 
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nguy hiểm, có thể gây nổ khi tác động phải trong quá trình lao động sản xuất, sinh hoạt 

hoặc có thể tự nổ do những nguyên nhân về cơ học, lý học hay hóa học  

=> Tác động môi trƣờng: Đây là công tác quan trọng và có tính nguy hiểm cao, 

nếu không thực hiện công tác rà phá bom mìn thì trong giai đoạn thi công xây dựng do 

hoạt động của máy móc đào, xúc va chạm phải bom mìn sẽ gây nguy hiểm cho công 

nhân thi công và gây ảnh hƣởng đến cuộc sống, tài sản của ngƣời dân, cơ quan, tổ 

chức xung quanh khu vực thực hiện nhƣ gây hoang mang, tiếng ồn từ việc bom mìn 

phát nổ, gây chết gia súc    

3.1.1.4. Đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị 

(1) Chất thải rắn: 

- Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng nếu không có biện pháp che chắn đảm 

bảo sẽ làm rơi vãi các chất thải rắn nhƣ đất, đá, cát,    rơi vãi trên các tuyến đƣờng vận 

chuyển vật liệu xây dựng   oại chất thải này phát sinh ít, không thƣờng xuyên trừ một 

số trƣờng hợp nhƣ thùng xe thủng, chở quá trọng tải và hầu nhƣ không phát sinh vì xe 

phải tuân thủ tải trọng, không chở vật liệu vƣợt quá thùng xe và có bạt che kín thùng 

theo quy định  

=> Tác động môi trƣờng: 

-  ác chất thải loại rắn rơi vãi xuống đƣờng giao thông sẽ gây khó kh n cho các 

phƣơng tiện tham gia giao thông khác; đất, cát làm trơn trƣợt đƣờng ảnh hƣởng đến 

tốc độ di chuyển, làm gia t ng nguy cơ gây tai nạn giao thông  

- Đất, cát rơi vãi xuống đƣờng làm gia t ng bụi trên các tuyến giao thông, ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của ngƣời tham gia giao thông, các cửa hàng kinh doanh và các 

hộ dân sống hai bên các tuyến đƣờng  

-  ác tuyến đƣờng giao thông chịu tác động trực tiếp bởi dự án chủ yếu là các 

tuyến đƣờng liên thôn, liên xã và các tuyến đƣờng chính nhƣ tuyến đƣờng Quốc lộ 1                  

 hông gian tác động:  ác trục giao thông vận chuyển V XD xây dựng 5 trạm BTS  

(2) Bụi và khí thải: 

- Hoạt động vận chuyển đất, V XD phục vụ xây dựng công trình sẽ phát sinh bụi và 

khí thải, bao gồm: Bụi cuốn từ mặt đƣờng; khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu của các phƣơng 

tiện vận chuyển  

=> Tác động môi trƣờng: 

- Bụi do quá trình vận chuyển đất, vật liệu xây dựng có tác động xấu đến môi 

trƣờng không khí trên tuyến đƣờng vận chuyển, nhƣng nhƣ đã tính toán ở trên cho 

thấy mức độ tác động không lớn (nằm trong giới hạn cho phép)  

- Đặc trƣng ô nhiễm bụi:  hi vận chuyển, các phƣơng tiện vận chuyển phát sinh 

nồng độ bụi (tỷ trọng bụi phát sinh khi vận chuyển có tải khá cao d=1,6÷2,0), tùy 

thuộc vào quy mô xây dựng công trình và khối lƣợng vận chuyển  Đối với dự án này 

có quy mô nhỏ, khối lƣợng V XD vận chuyển nhỏ và lƣợng phƣơng tiện vận chuyển 

V XD so với các dự án khác là nhỏ nên nồng độ bụi phát sinh là nhỏ   hạm vi phát 
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tán của bụi trong không khí trên phạm vi không lớn, mà chủ yếu ảnh hƣởng xung 

quanh khu vực vận chuyển   ƣợng bụi sẽ giảm đi rất nhiều trong điều kiện mùa mƣa 

khi đất, cát có độ  m cao, các trục đƣờng giao thông có bề mặt sạch hoặc ƣớt  

- Hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây dựng các loại phát sinh bụi sẽ tác động 

đến các hộ dân 2 bên các tuyến đƣờng vận chuyển và ngƣời dân tham gia giao thông 

trên các tuyến đƣờng vận chuyển  Theo số liệu tính toán tại trên cho thấy:  ồng độ bụi 

phát sinh ở các khoảng cách khác nhau đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT – Quy chu n k  thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí. 

-  ếu không có giải pháp che chắn, thùng chứa kín và phƣơng tiện đảm bảo sẽ 

ảnh hƣởng đến hệ hô hấp, gây các bệnh về mắt cho con ngƣời, đá rơi vãi từ hoạt động 

vận chuyển sẽ gia t ng nguy cơ x y ra tai nạn và hƣ hại đƣờng giao thông. 

-  ác trục đƣờng giao thông chịu tác động bởi bụi phát sinh từ hoạt động vận 

chuyển đất, V XD đến các công trƣờng thi công là các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã 

và các trục đƣờng chính đƣờng Quốc lộ,   

 Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu của phƣơng tiện vận chuyển: 

=> Tác động môi trƣờng: 

-  ồng độ khí thải theo tính toán từ các hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây 

dựng đang nằm trong giới hạn cho phép, nhƣng ít nhiều cũng sẽ gây ra một số tác 

động xấu đến chất lƣợng môi trƣờng không khí trên khu vực nhƣ sau: 

+  àm t ng hàm lƣợng các khí độc hại ( O,  nHm, NOx, SO2, muội khói) trong 

môi trƣờng không khí trên các tuyến đƣờng vận chuyển vật liệu xây dựng   

+ Việc gia t ng các loại khí thải gây ô nhiễm môi trƣờng không khí sẽ tác động 

trực tiếp đến ngƣời tham gia giao thông trên các tuyến đƣờng, nhất là ngƣời sử dụng 

các phƣơng tiện xe đạp, xe máy; khí thải phát sinh cuốn theo gió sẽ ảnh hƣởng đến 

ngƣời dân hai bên tuyến đƣờng vận chuyển   ác loại khí thải này sẽ tác động lên cơ 

quan hô hấp, ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời  

+  hí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển đất đào, vật liệu xây dựng cũng 

góp phần t ng khả n ng gây ra hiện tƣợng mƣa axit  

+ Khí CO2, CO, NOx làm t ng hiệu ứng nhà kính  

-  ác trục đƣờng giao thông chịu tác động bởi khí thải phát sinh từ hoạt động vận 

chuyển đất, V XD đến các công trƣờng thi công gồm có các tuyến đƣờng liên thôn, 

liên xã và các trục đƣờng chính đƣờng Quốc lộ,… 

3.1.1.5. Đánh giá tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình dự án 

a) Tác động từ nguồn phát sinh có liên quan đến chất thải  

a) Tác động do chất thải: 

 hất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm: 

-  hất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng bao gồm đất đào bóc thi công; 

chất thải từ các nguyên vật liệu thi công dƣ thừa, hƣ hỏng… 

-  hất thải rắn sinh hoạt của công nhân  
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 guồn phát sinh và tác động của chất thải rắn đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

(1) Chất thải rắn x y dựng: 

Quá trình thi công xây dựng sẽ xuất hiện các nguồn phát sinh chất thải từ các 

hoạt động nhƣ: Sử dụng cát, xi m ng, đá, thiết bị thi công; san lấp mặt bằng để xây 

dựng các hạng mục công trình     hất thải rắn sinh ra do quá trình thi công xây dựng 

bao gồm: Đất đào bóc dƣ thừa, bao bì đựng xi m ng, cọc chống, ván cốt pha gãy nát, 

sắt thép, bê tông hỏng và các thiết bị hỏng hóc trong quá trình thi công xây dựng     ụ 

thể nhƣ sau: 

- Tổng khối lƣợng đất đào bóc dƣ thừa phát sinh khoảng 551,63m
3
 (bao gồm: 

488,6m
3
 đất đào  1,  2 dƣ thừa của các Trạm BTS: Đức  ạc 2; Đức  n 2; Tân 

Hƣơng 2; Trƣờng Sơn 3 và 63,03m
3
 bùn ao của Trạm BTS Đức  âm)  Trong đó  hối 

lƣợng đất này nếu không có biện pháp xử lý mà thải ra môi trƣờng sẽ tác động xấu đến 

môi trƣờng đất, gây cản trở dòng chảy mƣơng thoát nƣớc xung quanh Dự án, ảnh 

hƣởng đến hoạt động đi lại, sản xuất của ngƣời dân và cảnh quan khu vực xung quanh  

-  hối lƣợng bao xi m ng phát sinh:  hối lƣợng xi m ng để xây dựng các hạng 

mục là 88,88 tấn, mỗi tấn có 20 bao nhƣ vậy số lƣợng bao xi m ng là 1.777 bao, trung 

bình mỗi bao có khối lƣợng là 0,3 kg (tính cả một ít xi m ng dính theo bao)  Từ đó ta 

tính đƣợc tổng khối lƣợng vỏ bao xi m n g sinh ra nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Khối lƣợng bao xi m ng phát sinh trên các công trƣờng xây dựng: 

TT Công trƣờng x y dựng 
Khối lƣợng  

xi m ng (tấn) 

Bao xi 

m ng phát 

sinh (bao) 

Khối lƣợng bao xi 

m ng phát sinh 

(kg) 

1  ông trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Bùi Xá 
9,6 192 57,6 

2 Công trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức Quang 
9,4 188 56,4 

3  ông trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức  ạc 
9,7 194 58,2 

4  ông trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức  ạc 2 
9,9 198 59,4 

5  ông trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức  n 2 
10 200 60 

6  ông trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức  âm 
10,1 202 60,6 

7  ông trƣờng xây dựng Trạm BTs 

Tân Hƣơng 2 
9,7 194 58,2 

8  ông trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Trƣờng Sơn 3 
10,38 207 62,28 

Tổng 88,88 1777 533,28 
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- Vỏ bìa carton, sắt thép vụn, ván cốp pha hỏng,… hiện chƣa có định mức cụ thể 

lƣợng chất thải loại này phát sinh trên công trƣờng của dự án   hƣng theo các dự án 

tƣơng tự đã triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh ƣớc tính phát sinh khoảng 50kg/công 

trƣờng/thời gian thi công  Riêng 3 trạm BTS Bùi Xá, Đức Quang, Đức  ạc ƣớc tính phát 

sinh khoảng 300kg/công trƣờng/thời gian thi công do có phát sinh lƣợng sắt thép từ quá 

trình tháo dỡ cột dây co 45m  

-  hất thải do phá dỡ công trình lán trại thi công và dọn dẹp các khu vực tập kết 

nguyên vật liệu sau khi thi công xong phát sinh khoảng 0,5 tấn/công trƣờng. 

- Bùn cặn từ nhà vệ sinh di động: Dựa vào quy mô công nhân, thực tế xây dựng trên 

các công trƣờng tƣơng tự (lực lƣợng thi công sau khi hết ca sẽ về nhà để sinh hoạt, không 

ở lại công trƣờng) ƣớc tính lƣợng cặn phát sinh bằng 10% thể tích bể chứa/tháng, tƣơng 

đƣơng 0,15m
3
/tháng/công trƣờng  

- Bùn cặn từ hố lắng nƣớc rửa bánh xe:  hát sinh khoảng 0,2m
3
/tháng/công trƣờng. 

=> Tác động môi trƣờng: 

+ Tất cả các loại chất thải nói trên đều có thể dễ dàng thu gom và tận dụng lại 

hoặc bán phế liệu nên tác động đến môi trƣờng có thể giảm thiểu đƣợc  

+ Nếu không thu gom và tận dụng để phát thải ra môi trƣờng đất thì có thể làm 

cho môi trƣờng đất khu vực xung quanh bị bạc màu, cuốn theo nƣớc mƣa làm tắc hệ 

thống thoát nƣớc   hƣng loại chất thải này không thuộc nhóm chất thải nguy hại, khối 

lƣợng ít và cũng dễ thu gom, xử lý nên mức độ tác động đến môi trƣờng là không lớn  

+  ác loại bùn thải từ nhà vệ sinh di động có thành phần chủ yếu là các chất cặn, 

chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/ OD), chất dinh dƣỡng ( , ) và vi sinh vật 

và bùn cặn từ hố rửa bánh xe có thành phần chủ yếu là cặn đất, có nguy cơ dính dầu 

mỡ nếu không đƣợc thu gom và xử lý đảm bảo mà thải ra môi trƣờng xung quanh sẽ 

làm ô nhiễm nguồn nƣớc, gây mùi hôi thối và ảnh hƣởng đến cảnh quan trên khu vực 

dự án   

+ Tất cả các loại chất thải nói trên đều có thể dễ dàng thu gom và tận dụng lại 

hoặc bán phế liệu nên tác động đến môi trƣờng có thể giảm thiểu đƣợc  

(2) Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Trung bình có khoảng 05 công nhân tham gia thi công xây dựng dự án mỗi 

ngày (đây là lƣợng công nhân trung bình ngày để xây dựng Dự án   ác tác động do 

sinh hoạt của công nhân (chất thải rắn, nƣớc thải   ) sẽ đƣợc đánh giá cụ thể nhƣ sau: 

+  hối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một ngƣời khoảng 

0,5kg/ngƣời/ngày (theo Báo cáo hiện trạng môi trƣờng Quốc gia n m 2019)  Vậy, 

lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này đƣợc tính nhƣ sau: 05  0,5 

= 2,5 (kg/ngày). 

- Thành phần:  hất thải sinh hoạt của công nhân phát sinh trên công trƣờng có 
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thành phần nhƣ thực ph m thừa, giấy báo, vỏ chai, lon, túi nilon    

=> Tác động môi trƣờng: 

 Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý thì rác thải sinh hoạt có thể gây 

ra một số tác động nhất định đến môi trƣờng đất và nƣớc dƣới đất   ụ thể nhƣ sau: 

Các loại bao gói, túi nilông đựng đồ  n, thức uống,    là những chất thải khó phân huỷ, 

tồn tại lâu dài trong đất, khi chúng tồn tại trong đất thì sẽ ảnh hƣởng đến khả n ng hoạt 

động của các sinh vật sống trong đất d n đến làm giảm độ tơi xốp của đất   ác loại 

thức  n thừa sẽ dễ phân hủy làm ô nhiễm môi trƣờng đất và theo nƣớc thấm sâu xuống 

đất gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc dƣới đất  Tuy nhiên, loại chất thải này phát sinh tập 

trung nên dễ thu gom, xử lý  

(3) Chất thải nguy hại: 

-  hối lƣợng và nguồn gốc phát sinh: 

+  guồn phát sinh:  hát sinh ở điểm tập kết, sửa chữa máy móc thiết bị thi công 

trên công trƣờng bao gồm các loại dẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình 

lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc   ác sửa chữa lớn, sửa chữa định kỳ hay thay dầu 

sẽ đƣợc đƣa về các cơ sở sửa chữa, bảo dƣỡng tập trung trên khu vực gần dự án để sửa 

chữa  Do đó, lƣợng chất thải này sinh ra trên công trƣờng là không đáng kể  

+  hối lƣợng phát sinh: Hoạt động thi công xây dựng trên công trƣờng phát sinh 

chất thải nguy hại, do khối lƣợng loại chất thải này chƣa có định mức tính toán cụ thể, 

nhƣng theo dự đoán và thực tế thi công từ một số công trình tƣơng tự thì khối lƣợng 

loại chất thải này phát sinh gồm: Giẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ, các loại hộp nhựa, hộp 

sắt đựng x ng, dầu, dầu nhớt, mỡ phát sinh khoảng 2kg/tháng/công trƣờng. 

Dựa vào chủng loại chất thải nguy hại dự đoán phát sinh trong giai đoạn thi công 

xây dựng Dự án và theo Thông tƣ số 02/TT-BT  T ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và  ôi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của  uật Bảo vệ môi trƣờng, tổng 

hợp các loại chất thải nguy hại nhƣ sau: 

Bảng 3 2  Tổng hợp các loại chất thải nguy hại chính phát sinh trên công trƣờng: 

STT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái tồn tại 

1  ác loại dầu mỡ thải 16 01 08 Rắn/ ỏng 

2 

Bao bì kim loại (đã chứa chất khi thải ra 

không phải là  T H và không có lớp lót 

nguy hại nhƣ amiang) thải 

18 01 08 Rắn 

3 

 hất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chƣa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 

4  in, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 

5  hất thải l n dầu 19 07 01 Rắn/lỏng 

6 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 16 01 06 Rắn 
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STT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái tồn tại 

tinh hoạt tính thải 

Ghi chú: Tên, mã CTNH v  trạng thái tồn tại của chất thải nguy hại phát sinh phổ biến trên 

công trường được liệt kê căn cứ theo Phụ lục III - Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 

của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi h nh một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

=> Tác động môi trường: 

-  ôi trƣờng đất: Chất thải nguy hại tuy có khối lƣợng ít, nhƣng nếu không có 

biện pháp thu gom xử lý mà thải ra đƣợc môi trƣờng đất thì sẽ tác động xấu đến môi 

trƣờng đất nhƣ làm chai cứng đất, chết vi sinh vật trong đất, ảnh hƣởng xấu đến thảm 

thực vật. Tuy nhiên, khối lƣợng ít, nguồn thải tập trung và khả n ng thu gom dễ nên 

mức độ tác động đƣợc đánh giá là nhỏ. 

-  ôi trƣờng nƣớc mặt: Nếu bố trí bãi tập kết, sửa chữa máy móc thiết bị không 

hợp lý (nhƣ gần khe suối) nếu để chất thải rắn nguy hại tiếp xúc với nguồn nƣớc sẽ tạo 

váng dầu mỡ trên mặt nƣớc, cản trở quá trình hòa tan oxy vào nƣớc, gây nhiễm độc 

đối với cây trồng và sinh vật thủy sinh trong nguồn nƣớc.  

b) Tác động do nƣớc thải: 

 ƣớc thải trong giai đoạn thi công xây dựng gồm có: 

-  ƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trƣờng; 

-  ƣớc thải thi công xây dựng phát sinh trong quá trình xây trát (trộn vữa, nhúng 

gạch ƣớt, tƣới tƣờng, quét vôi); đổ bê tông (rửa sỏi đá, cát, trộn và tƣới bê tông, chống 

thấm); rửa thiết bị xây dựng  

-  ƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực dự án cuốn theo cát, rác, đất đá và các chất lơ 

lửng khác  

(1) Tác động do nƣớc thải x y dựng: 

-  hát sinh do hoạt động trộn vữa, bảo dƣỡng bê tông    Hiện tại, chƣa có định 

mức để tính toán, tuy nhiên theo dự báo và thực tế ở các công trình xây dựng cho thấy 

loại nƣớc thải này có khối lƣợng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung 

quanh công trình, chỗ trộn vữa  

-  ƣớc thải vệ sinh thiết bị, dụng cụ, phục vụ việc thi công xây dựng nhƣ nƣớc 

vệ sinh máy trộn vữa, bê tông sau mỗi ca làm việc  Dựa vào khối lƣợng xây lát, số 

lƣợng phƣơng tiện, dụng cụ phục vụ thi công và dựa vào thực tế thi công từ nhiều công 

trình tƣơng tự, từ đó dự báo khối lƣợng loại nƣớc thải này khoảng 1m
3
/ngày/công 

trƣờng. 

- Tính chất của nƣớc thải xây dựng là hàm lƣợng cặn lắng cao, chứa một số tạp 

chất độc hại trong xi m ng, phụ gia bê tông  Song, cặn trong nƣớc thải xây dựng có tỷ 

trọng lớn nên rất dễ lắng  

-  ƣớc rửa bánh xe:  hát sinh tại cổng ra vào khu vực Dự án do hoạt động rửa 

bánh phƣơng tiện vận chuyển V XD, tính chất loại nƣớc thải này chứa cặn đất bám, 

rất dễ lắng, dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình xây dựng dự báo khối lƣợng 
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phát sinh nƣớc thải rửa bánh xe khoảng 2m
3
/ngày/công trƣờng. 

=> Tác động môi trƣờng: 

+  ƣớc thải thi công có hàm lƣợng cặn cao, chứa một số tạp chất độc hại trong 

xi m ng, phụ gia nếu không có biện pháp hạn chế, xử lý sẽ thấm vào đất sẽ làm đất trở 

nên chai cứng, nếu chảy xuống nguồn nƣớc sẽ ô nhiễm, ảnh hƣởng đến sinh vật thủy 

sinh.  ƣớc thải của quá trình trộn vữa, xi m ng có thể làm  n tay,  n chân gây ra lở 

loét đối với công nhân xây dựng  Tuy nhiên, khối lƣợng ít và dễ thu gom, xử lý nên 

mức độ tác động đƣợc đánh giá là không lớn  

+  ƣớc xịt rửa xe:  hủ yếu là bùn đất bám vào bánh xe đƣợc rửa trôi theo dòng 

nƣớc chứa nhiều cặn, nếu không có biện pháp xử lý phù hợp sẽ làm gia t ng độ đục 

của nguồn nƣớc tiếp nhận   goài ra, nƣớc rửa xe còn chứa dầu mỡ, lƣợng nƣớc này 

nếu không đƣợc thu gom, xử lý sẽ gây biến đổi thành phần môi trƣờng nƣớc và đất, 

làm gia t ng nồng độ các chất ô nhiễm tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh,    

khi nồng độ các chất ô nhiễm tích lũy và t ng cao  

(2)  ƣớc thải sinh hoạt: 

+ Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng 

(SS), chất hữu cơ (BOD,  OD), các chất dinh dƣỡng ( ,  ) và các vi sinh vật  Theo tính 

toán nhu cầu dùng nƣớc sinh hoạt của 05 công nhân là 0,25m
3
 (theo Mục 1.3); với lƣợng 

nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt bằng 100% lƣợng nƣớc cấp (theo Điều 39, 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP ng y 6/8/2014 về Thoát nước v  xử lý nước thải)  Vậy, 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn này nhƣ sau: 0,25100% = 0,25 (m
3
/ngày). 

(Thực tế, lực lƣợng công nhân tham gia trên công trƣờng chủ yếu sẽ là công nhân trên 

địa bàn huyện, sau mỗi ca làm việc sẽ về nhà nghỉ ngơi nên khối lƣợng nƣớc thải phát 

sinh sẽ thấp hơn nhiều so với khối lƣợng tính toán)  

- Thành phần:  hủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ 

(BOD5,  OD), các chất dinh dƣỡng ( ,  ) và các vi sinh vật  

=> Tác động đến môi trƣờng: 

+  ƣớc thải sinh hoạt có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy 

làm giảm lƣợng ôxy trong nguồn nƣớc, ảnh hƣởng đến quá trình hô hấp của các loài 

thủy sinh   hất dinh dƣỡng  itơ,  hốt pho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, có 

thể gây ra hiện tƣợng phú dƣỡng, làm mất cân bằng sinh thái, ngoài ra còn có rất nhiều 

vi sinh vật gây bệnh  Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nƣớc thải sẽ phát sinh các 

chất khí gây mùi nhƣ H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),     hƣng khối lƣợng nhỏ và 

phạm vi phát tán không lớn nên mức độ tác động đƣợc đánh giá là không lớn  

- Tác động đến nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  ƣớc thải sinh hoạt có chứa các hợp 

chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm giảm lƣợng ôxy trong nguồn nƣớc, ảnh 

hƣởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh   hất dinh dƣỡng nitơ, phốt pho tạo 

điều kiện cho rong, tảo phát triển, có thể gây ra hiện tƣợng phú dƣỡng, làm mất cân 

bằng sinh thái, ngoài ra còn có rất nhiều vi sinh vật gây bệnh  Tuy nhiên, lƣợng nƣớc 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 109 

thải sinh hoạt nhỏ, chỉ có lƣợng nƣớc thải từ hoạt động rửa tay chân có tính chất thải 

chủ yếu là cặn đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng nên mức độ tác động là nhỏ  

 ác nguồn tiếp nhận nƣớc thải chịu tác động bao gồm: 

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS Bùi Xá: 

Sông La. 

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 

Quang: Sông Lam. 

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 

 ạc: Hói Bợm  

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức  ạc 

2: Khe cầu  ố Bá  

+  guồn tiếp nhận nƣớc nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức  n 2:  he Bé  

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 

Lâm:  Sông Vƣợng  ộc  

+  guồn tiếp nhận nƣớc nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Tân Hƣơng 2:  he Dơi  

+  guồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS Trƣờng 

Sơn 3: Sông  gàn  hố  

- Tác động đến môi trƣờng không khí: Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong 

nƣớc thải sẽ phát sinh các chất khí gây mùi nhƣ H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),… 

 hƣng khối lƣợng nhỏ và đƣợc lƣu chứa kín tại nhà vệ sinh tạm thời nên mức độ tác 

động đƣợc đánh giá là không đáng kể  

- Tác động đến môi trƣờng đất:  ƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều chất b n, đặc biệt 

là hàm lƣợng các chất hữu cơ cao  Do đó nếu kiểm soát không tốt để phát thải và th m 

thấu vào đất làm ô nhiễm môi trƣờng đất   hƣng chỉ phát sinh ở khu vực lán trại với 

khối lƣợng nhỏ, đƣợc thu gom, xử lý và vận chuyển đi xử lý, khả n ng rò rỉ ra môi 

trƣờng đất là thấp nên mức độ và phạm vi tác động đƣợc đánh giá là không đáng kể  

(3) Nƣớc mƣa chảy tràn: 

-  guồn phát sinh: 

+  ƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực Dự án và lƣu vực xung quanh chảy vào  

-  hối lƣợng tính toán: 

+ Hoạt động dọn dẹp thực vật, đào bóc và san lấp mặt bằng sẽ làm thay đổi cấu 

trúc bề mặt đất, khi gặp trời mƣa sẽ cuốn theo các chất lơ lửng, đất đá ra mƣơng thoát 

nƣớc xung quanh khu vực Dự án   hối lƣợng tính toán nhƣ sau (theo Quan trắc v  kiểm 

soát ô nhiễm môi trường nước, tác giả Lê Trình - Nh  xuất bản KH&KT,H  Nội, 1997): 

Q = 0,278KIA 

Trong đó: 

+ Q:  ƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn (m
3
/s). 

+  : Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (hệ số trong khoảng 

K=0,10,95)   hu vực Dự án với đặc điểm bề mặt đất, hệ số  1=0,2. 
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+ I:  ƣờng độ mƣa trung bình trong khoảng thời gian có lƣợng mƣa cao nhất 

(mm/h), I = 24,7 mm/h (tính theo lƣợng mƣa trung bình ngày lớn nhất trong 5 n m là 

593,1 mm/ngày). 

+  : Diện tích tính toán lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn. 

Từ đó ta tính đƣợc lƣu lƣợng nƣớc cực đại ứng với ngày có lƣợng mƣa lớn nhất 

nhƣ sau: 

Bảng 3.3  Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên các công trƣờng xây dựng: 

TT Công trƣờng x y dựng 
Cƣờng độ 

mƣa I (mm) 

Diện tích 

công trƣờng 

(m
2
) 

Lƣu lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn Q 

(lít/s) 

1 Trạm BTS Bùi Xá 593,1 298,10 10.148,5 

2 Trạm BTS Đức Quang 593,1 233,60 7.952,66 

3 Trạm BTS Đức  ạc 593,1 300,00 10.213,18 

4 Trạm BTS Đức  ạc 2 593,1 192,00 6.331,46 

5 Trạm BTS Đức  n 2 593,1 200,00 6.595,27 

6  Trạm BTS Đức  âm 593,1 252,14 8.314,66 

7 Trạm BTs Tân Hƣơng 2 593,1 146,20 4.821,14 

8 Trạm BTS Trƣờng Sơn 3 593,1 299,5 9.876,42 

+  ồng độ và tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn nhƣ sau: 

Bảng 3 4  Nồng độ và tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn: 

TT Chỉ tiêu 
Nồng độ (mg/l) 

(Nguồn WHO) 

Tải lƣợng 

(kg/giờ) 

1 COD 10  20 0,245  0,490 

2 TSS 10  20 0,245  0,490 

3 Tổng   0,5  1,5 0,01225  0,03675 

4 Tổng   0,004  0,03 0,000098  0,000735 

=> Tác động môi trƣờng:  

- Trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ chịu tác động của các đợt mƣa, nƣớc mƣa 

chảy tràn trên bề mặt công trình cuốn theo đất, cát, dầu mỡ rơi vãi, vật liệu xây dựng nhƣ 

xi m ng, vôi vữa,    xuống khe suối  Do đó, nếu không có biện pháp xử lý thích hợp, dòng 

nƣớc mƣa chảy tràn này sẽ gây bồi lắng, cản trở dòng chảy của mƣơng thoát khu vực Dự 

án, kéo theo đó là sẽ làm t ng độ đục, giảm hàm lƣợng ô xi hoà tan của nguồn nƣớc tiếp 

nhận. Tuy nhiên, do quy mô thi công xây dựng nhỏ và thời gian thực hiện ngắn nên mức 

độ tác động do nƣớc mƣa là nhỏ   ác nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn chịu tác 

động bao gồm: 

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Bùi Xá: 

Sông La. 

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 

Quang: Sông Lam. 

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 
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 ạc: Hói Bợm  

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 

 ạc 2:  he cầu  ố Bá  

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn hoạt công trƣờng xây dựng Trạm BTS 

Đức  n 2:  he Bé  

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Đức 

 âm: Sông Vƣợng  ộc  

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Tân 

Hƣơng 2:  he Dơi  

+  guồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn công trƣờng xây dựng Trạm BTS Trƣờng 

Sơn 3: Sông  gàn  hố  

c) Tác động do bụi, khí thải: 

(1) Tác động do bụi: 

-  guồn phát sinh: Bụi do hoạt động đào, đắp  

=> Tác động môi trường: 

Vào những ngày thời tiết khô hanh, bụi phát tán với mật độ khá lớn do hoạt 

động bốc xúc đất trên khu vực Dự án sẽ ảnh hƣởng đến khu vực dự án nhƣ sau: 

- Qua giá trị nồng độ bụi tính tại các thời điểm cho thấy, khi hoạt động bốc xúc, 

san gạt diễn ra thì nồng độ bụi khu vực thi công t ng lên theo thời gian   ếu thi công 

liên tục thì nồng độ bụi phát tán tại khu vực công trƣờng càng t ng từ đó suy giảm chất 

lƣợng môi trƣờng không khí khu vực dự án  Tuy nhiên khối lƣợng đào đắp ít nên nồng 

độ bụi phát sinh là rất nhỏ so với quy chu n cho phép  

-  hu dân cƣ xung quanh dự án có khả n ng sẽ bị ảnh hƣởng bởi tình trạng ô 

nhiễm bụi trong quá trình thi công  Tình trạng ô nhiễm bụi tại các đối tƣợng nhạy cảm 

xuất hiện khi thi công vào mùa hè và mùa đông  Ô nhiễm bụi không chỉ ảnh hƣởng 

đến sức khỏe (phát sinh các bệnh về mắt, hô hấp) mà còn ảnh hƣởng đến các hoạt 

động kinh tế - xã hội  Tác động có thể kéo dài vƣợt quá thời gian thi công do hậu quả 

của các bệnh về mắt và hô hấp của ngƣời dân, tuy nhiên mức độ tác động là không 

đáng kể  

- Bụi xi m ng: Do gió cuốn theo phát tán vào môi trƣờng không khí ở khu vực 

tập kết, do quá trình bốc xếp   , phát sinh nhiều ở khu vực bốc xếp vào thời điểm bốc 

xếp, đƣa sử dụng  Bụi xi m ng mang tính cục bộ, không liên tục nên mức độ tác động 

đến môi trƣờng đƣợc đánh giá là nhỏ  

- Bụi do quá trình nạp cát, đá, xi m ng vào máy trộn bê tông   oại bụi này phát 

tán không thƣờng xuyên và phạm vi phát tán nhỏ, thƣờng chỉ trong vòng bán kính 5m. 

 oại bụi này chỉ phát tán tại khu vực trạm trộn bê tông nên sẽ hạn chế đƣợc tác động 

đến công nhân thi công công trình và khu vực dân cƣ xung quanh  

- Tại vị trí đổ thải nếu không có giải pháp kiểm soát đƣợc bụi phát sinh do hoạt 

động đổ, san gạt bãi sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến khu dân cƣ thôn Tây Bắc gần khu vực 

bãi thải  Tuy nhiên thời gian đổ thải ngắn nên mức độ tác động là không đáng kể  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 112 

(2) Tác động do khí thải: 

  hí thải do các phƣơng tiện thi công trên công trƣờng: 

-  guồn phát sinh và tải lƣợng, nồng độ:  hí thải phát sinh trong giai đoạn này 

do các phƣơng tiện xúc đào, khí thải của các phƣơng tiện giao thông cá nhân thải vào 

môi trƣờng các khí thải nhƣ:  Ox, SOx, NOx, THC... 

  hí thải sinh ra do quá trình gia công, hàn cắt kim loại:  

- Quá trình gia công hàn cắt kim loại khu vực công trƣờng và khu phụ trợ chu n 

bị cấu kiện bê tông sẽ phát sinh ra một số loại chất khí nhƣ:  hói hàn,  O,  O2, SO2, 

bụi,     ƣợng bụi khói sinh ra có thể xác định thông qua các hệ số ô nhiễm đƣợc trình 

bày trong bảng sau  

Bảng 3 5  Hệ số tải lƣợng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại: 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) ứng với đƣờng kính que hàn  

3,2 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

 hói hàn (chứa nhiều chất) 508 706 1100 1578 

CO 15 25 35 50 

NOx 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KH&KT H  Nội. Năm 2003) 

 goài ra, hoạt động của các loại máy móc khác nhƣ:  áy cắt sắt, máy trộn bê 

tông,... trong quá trình thi công các hạng mục công trình cũng phát thải vào môi trƣờng 

không khí một lƣợng nhỏ bụi và các khí thải (SO2, NOx,  O,   )   hối lƣợng thi công 

hàn cắt kim loại là không nhiều, do vậy khí thải phát sinh cũng không lớn và mức độ 

tác động đến môi trƣờng không khí là không đáng kể  

=> Tác động môi trường: 

 hí thải sinh ra do các hoạt động của Dự án nhƣ đã tính toán ở trên có nồng độ 

nằm trong quy chu n môi trƣờng cho phép, nhƣng ít nhiều cũng sẽ gây ra một số tác 

động xấu đến chất lƣợng môi trƣờng không khí trên khu vực nhƣ sau: 

+  àm gia t ng hàm lƣợng của các khí độc trong môi trƣờng không khí  

+ Góp phần t ng khả n ng gây ra hiện tƣợng mƣa axit   

+ Khí CO2, CO, NOx làm t ng khả n ng gây nên hiệu ứng nhà kính  

+ Gần khu vực phát sinh (ống xả) nếu không có biện pháp phòng tránh sẽ ảnh 

hƣởng đến công nhân lao động trực tiếp, nhất là trong điều kiện sƣơng mù  

d) Các loại chất thải phát sinh khi kết thúc thi công x y dựng v  ho n trả mặt 

bằng: 

Sau khi hoàn thành việc xây dựng sẽ còn lại các loại chất thải ở trên công trƣờng 

sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nhƣ sau: 

-  án trại của công nhân, kho chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ thi công xây 

dựng, khu vực để máy móc thiết bị trên công trƣờng nếu không đƣợc thu dọn sẽ gây 

mất m  quan tại khu vực dự án, có khả n ng gây tai nạn giao thông,…  
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- Nhà tiêu composite, cặn ở nhà tiêu nếu không đƣợc thu dọn và đƣa đi xử lý sẽ 

gây ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực dự án  

-  ác hố, mƣơng rãnh thoát nƣớc tạm thời trong giai đoạn thi công nếu không 

đƣợc lấp lại sẽ dễ gây tai nạn cho ngƣời dân khi tham gia giao thông  

- Tổng khối lƣợng chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ lán trại, dọn dẹp các 

khu vực tập kết nguyên vật liệu,… khối lƣợng phát sinh khoảng 01 tấn   

3.1.1.6. Đánh giá tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn, độ rung: 

(1) Tiếng ồn: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án, tiếng ồn có thể phát sinh từ các 

nguồn sau: 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy ủi, 

máy xúc, máy đầm   )  

- Tiếng ồn do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, thiết bị  

 ức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí gây 

ồn đến môi trƣờng tiếp nhận  Tiếng ồn làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân 

trong khu vực thi công  

 hả n ng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh 

đƣợc tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - ∆ d - ∆ b - ∆ n  (dBA) 

Trong đó: 

+ L:  ức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trƣờng xung quang, dB  

+ Lp:  ức ồn của nguồn gây ồn, dB  

+ ∆ d:  ức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA 

∆ d =20lg[(r2/r1)
1+a

] 

Trong đó: 

r1:  hoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trƣng của nguồn gây ồn, thƣờng 

lấy bằng 1m đối với nguồn điểm  

r2:  hoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m   

a: Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất 

trống trải a = 0  

∆ b:  ức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản   hu vực dự án có địa hình rộng 

thoáng và không có vật cản nên ∆ b = 0. 

∆ n:  ức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ  Trong 

phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này   

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán đƣợc mức ồn trong môi trƣờng 

không khí xung quanh tại các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn gây ồn   ết quả 

tính toán đƣợc thể hiện nhƣ sau: 
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Bảng 3 6. Mức ồn tối đa của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công: 

TT Loại máy móc 

Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

I San và đầm chặt 

1 Máy san 80-93 86,5 7

2,5 

6

6,5 

6

0,5 

5

2,5 

4

6,5 

4

0,5 2 Máy Lu 73-75 74 6

7,5 

6

1,5 

5

5,5 

4

7,5 

4

1,5 

3

5,5 II Rải nhựa đƣờng 

1  áy rải đƣờng 86-88 87 73 67 61 53 47 41 

2 Xe tải  83-94 88,5 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

3  áy đầm  74-77 75,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

III Đào và vận chuyển đất 

1  áy ủi 80 80 75,0 69,0 63,0 55,0 49 43 

2  áy gầu ngoạm 72-93 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

3 Xe tải  83-94 88,5 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

4  áy nạo 80-93 86,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

IV Thi công công trình 

1 Máy hàn 71-82 76,5 69,5 63,5 57,5 49,5 43,5 37,5 

2 Bơm bê tông 81-84 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

3  áy đầm bê tông 76 76 68 63 57 49 43 37 

4 Máy nén không khí 74-87 80,5 75,5 69,5 63,5 55,5 49,5 43,5 

5 Dung cụ bơm hơi 81-98 89,5 75,0 69,0 63,0 55,0 49 43 

6  áy ủi 80 89 75,0 69,0 63,0 55,0 49 43 

7 Xe tải  83-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

QCVN 24:2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc trong 8 giờ là 85 dBA 

Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

 (Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, H  Nội - 1997) 

Nhận xét:  

+  ức ồn tối đa do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

cơ giới nhỏ hơn giá trị cho phép của Q V  26:2010/BT  T - Quy chu n k  thuật 

Quốc gia về tiếng ồn quy định đối với  hu vực thông thƣờng từ 6 giờ đến 21 giờ. 

+  ức ồn tối đa do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi 

công cơ giới ngay tại nguồn phát sinh xấp xỉ và vƣợt tiêu chu n của Bộ Y tế (theo 

QCVN 24:2016/BYT - Quy chu n k  thuật Quốc gia về tiếng ồn -  ức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc dƣới 85dB  trong 8 giờ), điều này có thể gây ra các 

ảnh hƣởng xấu đến công nhân lao động trực tiếp nếu tiếp xúc một thời gian dài và 
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không có bảo hộ lao động  

=> Tác động của tiếng ồn: 

- Quá trình thi công nếu không có biện pháp thi công phù hợp, tiếng ồn phát 

sinh từ máy móc, thiết bị thi công trên công trƣờng sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến các hoạt 

động sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân và công nhân trên công trƣờng  

Tuy nhiên, dự án hiện trạng thoáng đãng, đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp mức 

độ tác động là không đáng kể bởi việc trồng trọt của ngƣời dân là không thƣờng xuyên 

(theo mùa vụ)  Do đó, mức độ và phạm vi tác động đến các đối tƣợng này là không 

đáng kể  

-  ác phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và đổ đất dƣ thừa sẽ 

phát sinh tiếng ồn làm ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của ngƣời dân đi 

lại và sinh sống dọc hai bên các tuyến đƣờng vận chuyển  Tuy nhiên, mức ồn tối đa do 

hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển v n nằm trong giới hạn cho phép đối với 

khoảng cách >1m và thời gian tác động không thƣờng xuyên  Do đó, mức độ và phạm 

vi tác động đến các đối tƣợng này là không đáng kể  

(2) Độ rung: 

Độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của Dự án là từ các máy 

móc thi công, các phƣơng tiện vận tải trên công trƣờng,... 

Bảng 3 7  Mức rung của các phƣơng tiện thi công (dB): 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1  áy san ủi 79 69 59 

2  áy khoan 95 79 69 

3  áy trộn bê tông 88 73 63 

4 Xe tải 74 64 54 

5  áy phát điện 85 77 67 

QCVN 27:2010/BTNMT: Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động 

xây dựng tại khu vực thông thƣờng là 75dB (từ 6h - 21h). 

(Nguồn: T i liệu đánh giá nhanh của WHO) 

*  ết quả trên cho thấy, ở khoảng cách 10m thì mức rung từ các phƣơng tiện 

máy móc, thiết bị thi công đã vƣợt giới hạn cho phép tại Q V  27:2010/BT  T  

Tuy nhiên, mức rung vƣợt giới hạn không đáng kể (1,2 lần)  Ở khoảng cách 60m 

thì mức rung của các máy móc, phương tiện thi công đều nằm trong giới hạn 

cho phép. 

-  goài ra, độ rung còn phát sinh từ các thiết bị cầm tay nhƣ:  hoan, máy đầm, 

máy hàn, máy cắt kim loại,    các hoạt động này sẽ phát sinh độ rung tƣơng tác trực 

tiếp với công nhân xây dựng, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động nếu tiếp xúc 

trong thời gian dài (Theo Quy chu n Việt  am 27:2016/BYT - Giá trị tối đa cho phép 

mức gia tốc hiệu chỉnh trong thời gian làm việc 8 tiếng (Giải tần số từ 5,6Hz đến 

11,2Hz) có gia tốc rung 1,4m/s
2
 và vận tốc rung 2,8m/s. 
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- Độ rung phát sinh từ các phƣơng tiện ôtô vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

và đổ đất dƣ thừa chƣa vƣợt giới hạn cho phép tại Q V  27:2010/BT  T (ở khoảng 

cách lớn hơn 10m) và thời gian tác động là không thƣờng xuyên  Do đó, mức độ ảnh 

hƣởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của ngƣời dân đi lại và sinh sống dọc hai 

bên các cung đƣờng vận chuyển là không đáng kể  

=> Tiếng ồn và độ rung phát sinh trên công trƣờng và các tuyến đƣờng vận 

chuyển tuy không lớn nhƣng ít nhiều sẽ tác động đến môi trƣờng và đời sống ngƣời 

dân trên địa bàn  Vì vậy,  hủ đầu tƣ cần có biện pháp phối hợp với đơn vị thi công để 

đề ra thời điểm thi công hợp lý, sử dụng máy móc thiết bị cải tiến, hiện đại và đạt tiêu 

chu n của  ục Đ ng kiểm để hạn chế tối đa ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung  

b) Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái: 

- Trong quá trình xây dựng, hoạt động đào đắp, tạo mặt bằng thi công làm xáo 

trộn các tầng đất làm giảm diện tích lớp phủ thực vật, làm biến đổi cảnh quan môi 

trƣờng khu vực thi công   goài ra, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng nếu 

không đƣợc thu gom làm giảm m  quan khu vực  

- Hệ thực vật: Quá trình vận chuyển V XD phát sinh bụi và khí thải sẽ tác động 

đến thảm thực vật 2 bên tuyến đƣờng  Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng 

đều làm ảnh hƣởng đến hoạt động sinh sống và phát triển của hệ động, thực vật trong 

khu vực và vùng lân cận nhƣ: Bụi bám trên lá cây làm giảm quá trình quang hợp của 

cây xanh, làm nóng lá; các khí SO2, CO, H2S đều gây ra các bệnh cho lá cây và ảnh 

hƣởng tới sự phát triển của cây xanh   ƣợng phát sinh bụi và khí thải theo tính toán 

đang nằm trong giới hạn cho phép (theo đánh giá tại Mục 3.1.2.4) nên tác động đến 

thực vật 2 bên tuyến đƣờng vận chuyển là không đáng kể  

- Hệ động vật: Việc sử dụng các máy móc thi công, phƣơng tiện vận chuyển 

V XD sẽ phát sinh tiếng ồn, tiếng ồn khiến một số loài động vật bản địa di cƣ đến khu 

vực bên cạnh, ít bị quấy nhiễu và an toàn hơn  Tuy nhiên, hoạt động xây dựng tác 

động đến hệ sinh thái là nhỏ vì khu vực thi công thoáng đãng, động vật bản địa có số lƣợng 

ít.  

- Ảnh hƣởng đến hệ sinh thái dƣới nƣớc tại các nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự 

án. 

c) Tác động đến sức khỏe con người: 

- Đáng chú ý nhất là bụi của quá trình thi công xây dựng, gồm bụi đất, đá, bụi xi 

m ng    tác động xấu đến công nhân xây dựng, ngƣời dân nếu không có biện pháp 

phòng tránh thì có thể gây ra các bệnh về mắt, bệnh về phổi    

-  nh sáng hồ quang do việc hàn cắt kim loại sẽ tác động trực tiếp đến công nhân 

xây dựng nhƣ ảnh hƣởng mắt, da, v v    

-  ƣớc thải của quá trình trộn vữa xi m ng làm  n tay,  n chân gây ra lở loét đối 

với công nhân xây dựng  

- Bụi do các phƣơng tiện lƣu thông vận chuyển nguyên vật liệu ảnh hƣởng đến các 
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hộ dân hai bên tuyến đƣờng  Tuy nhiên, khu vực Dự án có vị trí gần nguồn vật liệu xây 

dựng và thoáng đãng nên hạn chế đƣợc lƣợng bụi ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời  

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ việc thi công xây dựng 

sẽ làm gia t ng các phƣơng tiện giao thông trên các tuyến giao thông do đó có thể làm 

t ng tỷ lệ tai nạn giao thông  

- Tiếng ồn: Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu  hoa học    thuật 

Bảo hộ lao động của Tổng  iên Đoàn  ao động Việt  am thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng 

xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con ngƣời  Tác động của tiếng ồn đối với cơ 

thể con ngƣời ở các dải tần khác nhau đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3 8  Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con ngƣời: 

Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

0 - 99  gƣỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110  ích thích mạnh màng nhĩ 

120  gƣỡng chói tai 

130 - 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con ngƣời có thể chịu đƣợc tiếng ồn 

150  ếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160  ếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190  hỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

d) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: 

 ác hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ có những tác động nhất định 

(tích cực và tiêu cực) đến tình hình kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện dự án, cụ thể: 

* Các tác động tích cực: 

- Tạo công  n việc làm trực tiếp cho khoảng 05 lao động tại địa phƣơng  

- T ng thu nhập cho một số cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn  

* Các tác động tiêu cực:  

-  ó thể phát sinh mâu thu n giữa  hủ đầu tƣ, công nhân thi công xây dựng và 

nhân dân địa phƣơng do phát sinh bụi, tiếng ồn, ách tắc giao thông ảnh hƣởng đến đời 

sống của nhân dân  

- Tác động đến giao thông khu vực: Quá trình vận chuyển V XD chủ yếu đi 

qua các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã, các trục đƣờng Quốc lộ chính, sẽ ảnh hƣởng 

đến ngƣời dân, các cơ quan, cơ sở kinh tế - xã hội trên các tuyến giao thông do bụi và 

khí thải phát sinh, tiếng ồn và giao thông đi lại từ các phƣơng tiện vận chuyển  

- Hoạt động thi công xây dựng, đặc biệt là đƣờng giao thông nội bộ khu dân cƣ 

nếu không tính toán, thiết kế đảm bảo theo nền địa chất trên khu vực  Quá trình thi công 

không tuân thủ theo thiết kế và các tiêu chu n k  thuật xây dựng thì chất lƣợng công 

trình sẽ không đƣợc đảm bảo, dễ x y ra các sự cố sụt lún, nứt nẻ hoặc hƣ hỏng công 

trình  Điều này sẽ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nƣớc, tác động trực tiếp đến chất 
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lƣợng công trình hạ tầng phục vụ cho ngƣời dân trong khu dân cƣ sau này  

-  gay trong nội bộ lực lƣợng thi công cũng có thể có hiện tƣợng rƣợu chè, cờ 

bạc gây mất trật tự xã hội  

=>  ác tác động đến môi trƣờng kinh tế - xã hội trong giai đoạn này x y ra 

trong một thời gian khá dài (khoảng 12 tháng), do đó quy mô, mức độ tác động đƣợc 

đánh giá ở mức độ trung bình  

f) Tác động đến cơ sở hạ tầng 

- Đất thừa đem đi nếu không đƣợc san gạt, lu lèn chặt sẽ gây sạt lở, trôi trƣợt ra 

xung quanh khu vực bãi đổ đất thừa   ó khả n ng bồi lấp khu vực xung quanh  

- Quá trình triển khai dự án sẽ gây tác động đến các công trình khác trong khu 

vực nhƣ:  ạng lƣới điện, điện thoại, hệ thống cấp nƣớc sạch, cầu cống, đƣờng giao 

thông,    ụ thể nhƣ sau: 

+ Việc thi công xây dựng dự án sẽ phải đấu nối đƣờng điện đi qua khu vực dự án  

 ếu quá trình thi công đấu nối không có phƣơng án cụ thể và thời gian hợp lý sẽ ảnh 

hƣởng đến sinh hoạt của ngƣời dân trong vùng có sử dụng điện theo các tuyến đƣờng 

dây này  Ảnh hƣởng đến công tác cấp điện chiếu sáng và sinh hoạt ngoài ra còn có thể 

gây chập cháy thiết bị, máy móc có liên quan  

+  àm đứt thông tin liên lạc  

+ Quá trình đấu nối đƣờng ống cấp nƣớc sạch cho khu vực dự án   ếu không có 

phƣơng án cụ thể và thời gian hợp lý sẽ làm mất nƣớc, ảnh hƣởng đến sinh hoạt của 

ngƣời dân trong vùng lấy nƣớc từ các tuyến đƣờng dây này  

 +  àm hƣ hỏng hệ thống kênh, mƣơng tiêu thoát nƣớc, ách tắc dòng chảy ảnh 

hƣởng đến việc tiêu lũ, cấp nƣớc sản xuất nông nghiệp cho ngƣời dân  

3.1.1.7. Đánh giá tác động bởi các rủi ro, sự cố môi trường 

a) Sự cố bom mìn: 

 iền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng là khu vực chịu tàn phá nặng nề của 

chiến tranh để lại, hậu quả đó là hàng tấn bom mìn đƣợc thả xuống trên toàn lãnh thổ  

Hiện tại, bom mìn sót lại trong lòng đất v n còn rất nhiều, vì vậy công tác rà phá bom 

mìn cần phải đƣợc thực hiện trƣớc khi tiến hành thi công  

b) Sự cố cháy nổ, s t đánh, điện giật: 

Quá trình thi công xây dựng công trình sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể 

d n đến cháy nổ: 

- Sự cố chập điện, cháy nổ liên quan đến các thiết bị sử dụng điện trên công 

trƣờng và tại khu lán trại của công nhân, đặc biệt là do sự thiếu c n trọng của công 

nhân, ngƣời dân trong việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện là nguyên nhân chính 

gây nên hiện tƣợng chập điện, cháy nổ   

- Thời tiết nắng nóng vào mùa hè cộng với gió  ào thổi mạnh, hậu quả là dễ 

gây cháy nổ tại công trƣờng xây dựng  

- Sự cố chập điện, sét đánh, cháy nổ có thể làm hỏng các máy móc thiết bị thi 

công, cháy nổ trên công trƣờng  
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- Thời tiết bất thƣờng có thể phát sinh các hiện tƣợng sét đánh, nếu không có 

biện pháp phòng tránh, sét đánh có nguy cơ lớn làm hỏng máy móc, thiết bị thi công, 

ảnh hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân lao động trên công trƣờng  

c) Sự cố tai nạn lao động: 

Tai nạn lao động rất dễ x y ra đối với các công trình xây dựng  Nguyên nhân 

gây ra các tai nạn lao động nhƣ sau: 

-  án bộ, công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, 

thiết bị thi công  

- Do chủ quan trong quá trình kiểm tra sức khỏe đối với công nhân xây dựng, 

đặc biệt là đối với những ngƣời mắc các bệnh nhƣ tâm lý yếu, bệnh tim, cận thị,    

 - Tại các vị trí nguy hiểm nhƣ hố móng, mƣơng thoát nƣớc,    không đƣợc che 

đậy hoặc lắp biển cảnh báo c n thận; dây d n điện nhiều mối nối để trên sàn, thiết bị 

điện không đƣợc kiểm tra trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Tai nạn x y ra do hiện tƣợng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình sử 

dụng điện  

- Quá trình lao động công nhân không đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động,    

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn 

lao động nếu nhƣ không có các biện pháp phòng ngừa  

- Do sự thiếu hiểu biết và sự thiếu c n trọng của công nhân tham gia xây dựng  

=> Tai nạn lao động sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân, nghiêm 

trọng hơn là có thể gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân tham gia trên công trƣờng  

c) Sự cố tai nạn giao thông: 

Tai nạn giao thông có thể xảy ra trên đƣờng các tuyến dân sinh trong khu vực 

do mật độ các phƣơng tiện trên các tuyến đƣờng này tƣơng đối lớn   guyên nhân gây 

ra các sự cố tai nạn giao thông là rất nhiều, tuy nhiên có thể liệt kê một số nguyên nhân 

chủ yếu nhƣ sau: 

- Do sự thiếu chú ý, kinh nghiệm của lái xe trong quá trình vận hành phƣơng 

tiện giao thông  

- Do vận chuyển quá khổ, quá tải  

- Do vận hành các phƣơng tiện giao thông vƣợt tốc độ cho phép, luồn lách trên 

đƣờng giao thông  

- Do các phƣơng tiện vận tải không đảm bảo chất lƣợng, không đạt tiêu chu n 

đ ng kiểm  

- Do ý thức của các phƣơng tiện tham gia giao thông trên đƣờng kém, không 

tuân thủ các quy định an toàn giao thông  

=> Tai nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công 

nhân vận hành phƣơng tiện cũng nhƣ ngƣời dân tham gia giao thông trên các tuyến đƣờng 

vận chuyển, gây hƣ hại đến các phƣơng tiện giao thông, các công trình giao thông  

d) Sự cố thiên tai: 
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- Sự cố ngập lụt có thể xảy ra trong giai đoạn thi công, ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng, hƣ hại công trình và phát tán chất ô nhiễm ra môi trƣờng xung quanh   gập lụt 

x y ra do nƣớc mƣa cuốn theo nguyên vật liệu trên công trƣờng làm ách tắc dòng chảy 

và giảm khả n ng thoát nƣớc chung trên toàn khu vực   gập lụt có thể ảnh hƣởng đến 

nguyên vật liệu thi công tập kết trên công trƣờng, làm hƣ hỏng máy móc thi công  

 gập lụt cuốn trôi nguyên vật liệu, dầu mỡ và gây ô nhiễm môi trƣờng trên diện rộng  

Từ đó sẽ làm gián đoạn hoạt động thi công Dự án, gây hƣ hỏng công trình, ảnh hƣởng 

đến tiến độ thi công, thiệt hại về nguồn vốn của ngân sách nhà nƣớc  

-  ƣa to, gió lớn, bão có thể làm bay hoặc trôi các hạng mục công trình  Việc 

mƣa trong thời gian thi công có thể làm sụt lún, sạt lở khối lƣợng đất đắp ra mƣơng 

thoát nƣớc xung quanh làm t ng độ đục cho mƣơng thoát nƣớc  

- Tại vị trí thi công cống, nếu thi công vào mùa mƣa sẽ dễ bị xói lở các vị trí mố 

cống, hố móng; mùa mƣa lũ dòng nƣớc lũ có khả n ng cuốn trôi các hạng mục công 

trình vừa mới thi công chƣa đƣợc hoàn thiện   

Đối với 8 Trạm BTS thuộc dự án, có 7 Trạm BTS là đất bằng chƣa sử dụng do 

UB D các xã quản lý  Vậy nên, 07 Trạm này không thực hiện G  B  Riêng đối với 

Trạm BTS Đức  âm là đất  U  đã giao cho 01 hộ dân nên sẽ thực hiện công tác 

GPMB. 

Quá trình thực hiện bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng đƣợc thực hiện theo các quy 

định nhƣ sau: V n bản hợp nhất số 03/VBH -BT  T ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và  ôi trƣờng hợp nhất  ghị định quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

khi nhà nƣớc thu hồi đất; V n bản hợp nhất số 04/VBH -BTNMT ngày 28/02/2022 

của Bộ Tài nguyên và  ôi trƣờng hợp nhất Thông tƣ quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 

03/11/2014 của UB D tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018; Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UB D tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành “Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu 

thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải 

sản” khi  hà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

-  hối hợp với các cơ quan chức n ng nhƣ UB D tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây Dựng, Sở 

 ông nghiệp và  hát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và  ôi trƣờng, UBND xã Lâm 

Trung Thủy và các đơn vị liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý trƣớc khi bắt tay 

vào thi công xây dựng  

- Về thời gian thực hiện:  gay sau khi hoàn thành các thủ tục về báo cáo ĐT , 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng đƣợc cấp có th m quyền phê duyệt tiến hành các thủ 

tục đền bù, G  B theo quy định hiện hành  

- Về giải pháp thực hiện:  hối hợp với Sở Tài nguyên và  ôi trƣờng, UB D xã 

 âm Trung Thủy và ngƣời dân bị thu hồi đất tiến hành cắm mốc, đo đạc cụ thể diện tích 

thu hồi trong phạm vi thực hiện dự án  Quá trình thực hiện minh bạch, công khai, dân 

chủ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của nhân dân  

+ Đối với ngƣời dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp lâu dài, sẽ đƣợc bồi 
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thƣờng hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất   

 (1) Trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án v  hội đồng đền bù l : 

+  hối hợp với các cơ quan chức n ng, các địa phƣơng và ngƣời dân bị thu hồi 

đất tổ chức đo đạc, kiểm kê đầy đủ tất cả diện tích đất đai, cây cối, hoa màu,    nằm 

trong phạm vi quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình  Tổ chức đền bù, hỗ trợ cho 

ngƣời dân theo đúng các quy định hiện hành  

+ Thông báo cho các hộ bị ảnh hƣởng biết tiến độ chi trả ít nhất là hai tuần 

trƣớc khi chi trả và để ngƣời dân nắm rõ diện tích bị thu hồi, chi phí đền bù, hỗ trợ  

+ Tổ chức các cuộc lấy ý kiến tham vấn cộng đồng những ngƣời bị ảnh hƣờng 

trong các cuộc họp xã/thôn về phƣơng thức, cách thức và thời điểm chi trả; Giám sát 

việc đền bù một cách chặt chẽ  

+ Hỗ trợ việc làm cho các hộ bị ảnh hƣởng đƣợc làm việc khi thi công các hạng 

mục công trình. 

+ Hƣớng d n ngƣời dân sử dụng hiệu quả nguồn tiền đền bù để ổn định cuộc sống. 

+ Giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại. 

+  hu n bị 03 bản phô tô tất cả các m u đền bù, những tài liệu liên quan đến 

đền bù để cấp cho hội đồng đền bù và những hộ bị ảnh hƣởng  

+ Bồi thƣờng bằng tiền mặt cho các hộ dân bị thu hồi đất  

(2) Khi nhận tiền đền bù yêu cầu các hộ bị ảnh hưởng cần: 

+  ang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)  

+  ang theo biên bản xác nhận của Hội đồng đền bù  

+  ang theo chứng minh thƣ nhân dân hoặc c n cƣớc công dân  

+ Xem xét thận trọng số liệu bị ảnh hƣởng và số tiền đƣợc đền bù ở từng loại tài 

sản bị ảnh hƣởng, ký nhận đầy đủ  

+ Trƣờng hợp vắng mặt thì có thể uỷ quyền là một ngƣời trong hộ hoặc có thể 

xin thay đổi lịch nhận tiền đền bù  

+  ếu các hộ bị ảnh hƣởng không thoả mãn với việc chi  trả hoặc có sự phản 

đối giữa các hộ bị ảnh hƣởng với Hội đồng đền bù thành phố, xã, BQ D  thì có thể 

nhờ vào hội đồng khiếu nại trợ giúp  

- Đối với các hộ dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp phải thu hồi sẽ đƣợc 

bồi thƣờng hỗ trợ chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn 

định sản xuất theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của 

Thủ tƣớng  hính phủ quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất  

- Bố trí các công trình tạm một cách phù hợp nhằm khai thác hết công n ng sử 

dụng trong giai đoạn thi công xây dựng và tận dụng trong giai đoạn vận hành  

- Rà phá bom mìn: Thuê đơn vị có chức n ng rà phá bom mìn trên toàn bộ diện 

tích của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình thi công xây dựng  

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng 
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(1) Phƣơng án xử lý sinh khối thực vật: 

- Sinh khối thực vật phát sinh do chặt phát các cành cây sẽ đƣợc ngƣời dân thu 

gom và tận dụng làm chất đốt  

 (2) Phƣơng án rà phá bom, mìn: 

-  hủ đầu tƣ tiến hành thuê đơn vị có chức n ng rà phá bom mìn trên toàn bộ 

diện tích của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình thi công xây 

dựng   ụ thể:  hủ đầu tƣ dự kiến hợp đồng với Bộ tƣ lệnh Quân khu 4 (thuộc Bộ 

Quốc phòng) tổ chức thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ công trình  

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động nguyên vật liệu xây dựng 

(1) Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn: 

- Quá trình vận chuyển che chắn kín thùng không để V XD rơi vãi ra các tuyến 

đƣờng vận chuyển  

-  hông chở quá tải trong quy định, không sử dụng các phƣơng tiện cũ, không 

đảm bảo an toàn   hỉ sử dụng các phƣơng tiện đạt tiêu chu n của  ục Đ ng  iểm  

(2) Giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải: 

 Giảm thiểu tác động từ bụi: 

-  hi thời tiết khô hanh sẽ phun nƣớc để giữ độ  m cho khu vực thi công   Trong 

giai đoạn đầu của dự án, khi tiến hành san lấp mặt bằng sẽ phát sinh bụi với mức độ 

phát tán cao  Vì vậy, trong giai đoạn này, nền đất chƣa ổn định gặp thời tiết khô nóng 

dễ phát sinh bụi ở nồng độ cao  Trong giai đoạn này sẽ sử dụng phƣơng pháp phun  m 

để hạn chế bụi trên công trƣờng, cụ thể: Dự kiến sẽ phun nƣớc một ngày 4 lần, vào 

khoảng từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều hàng ngày để hạn chế bụi trên đoạn đƣờng gần 

khu vực dự án   hƣơng tiện: Dùng xe tẹc 5m
3
, phun theo ống đục lỗ nằm ngang phía 

dƣới tẹc  

- Tại các kho, bãi chứa vật liệu xây dựng, đặc biệt là nơi để xi m ng sẽ đƣợc bố 

trí tại khu vực khô ráo (dự kiến sử dụng nhà thùng container để chứa thép, xi m ng) để 

hạn chế bụi phát tán vào không khí khi có gió  

-  ác xe vận tải chuyên chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công, xe vận chuyển đất 

thừa đi đổ đều phải đƣợc đ ng kiểm đạt quy định, khi lƣu thông trên đƣờng vận 

chuyển đƣợc che bạt kín thùng xe, hạn chế đến mức tối đa bụi phát sinh ra ảnh hƣởng 

đến ngƣời dân hai bên đƣờng vận chuyển  

-  hi thi công tại các khu vực gần nhà dân phải che chắn bạt xung quanh công 

trƣờng thi công. 

- Để giảm thiểu tác động của bụi do bùn đất bám lên xe rơi vãi trên đƣờng, đơn 

vị thi công sẽ bố trí các điểm rửa xe trƣớc khi ra vào khu vực công trƣờng  

- Trong quá trình phá dỡ các công trình hiện trạng, sử dụng phƣơng án phun  m 

công trình cần phá bỏ để hạn chế bụi phát sinh ra khu vực xung quanh, đồng thời sử dụng 

máy móc cơ giới bốc xúc đi xử lý  

 Giảm thiểu tác động từ khí thải: 
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Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phƣơng tiện vận 

chuyển, thi công rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung, các biện pháp nhằm 

giảm thiểu khí thải: 

-  hƣơng tiện thi công cơ giới đạt tiêu chu n quy định của  ục Đ ng kiểm về 

mức độ an toàn k  thuật và an toàn môi trƣờng  

- Yêu cầu công nhân vận hành kiểm tra, bảo dƣỡng thiết bị trƣớc khi vận hành 

nhằm nâng cao tuổi thọ cũng nhƣ t ng hiệu suất sử dụng nhiên liệu  

- Các xe chuyên chở vật liệu xây dựng không chở quá trọng tải quy định  

3.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động thi công xây dựng dự án 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải: 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bố trí 3 thùng chứa loại dung tích 20lít, có nắp đậy, đặt tại khu vực lán trại công 

nhân để phân loại tại mỗi công trƣờng, lƣu chứa tạm thời chất thải rắn sinh hoạt nhƣ 

sau:  

+ Rác hữu cơ dễ phân hủy (vỏ hoa quả, rau, thức  n thừa   ) thu gom hằng ngày 

vào thùng đựng kín, hợp đồng đơn vị có chức n ng vận chuyển đi xử lý. 

+ Đối với rác có nguồn gốc kim loại hoặc nhựa nhƣ các lon đựng nƣớc giải khát, 

giấy đƣợc thu gom vào thùng đựng, rồi định kỳ bán phế liệu  

+ Đối với các loại rác không có khả n ng tái sử dụng, tái chế thì thu gom vào 

thùng đựng hợp vệ sinh và định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức n ng vận chuyển đi 

xử lý  

(2) Chất thải x y dựng: 

+  hối lƣợng đất đào dƣ thừa của dự án là 488,6m
3
 đƣợc xử lý nhƣ sau: Tận 

dụng 100% đất bóc trồng cây xanh trong phạm vi dự án   hƣơng án lƣu giữ nhƣ sau  

 ƣợng đất dƣ thừa sẽ đƣợc tập kết 01 vị trí bên trong pham vi công trình và sẽ tiến 

hành đắp vị trí trồng cây xanh theo phƣơng pháp cuốn chiếu đồng thời với quá trình 

san lấp mặt bằng của dự án, đảm bảo không để trôi trƣợt ra khu vực xung quanh  

+  hối lƣợng 63,03m
3
 bùn từ ao sẽ tiến hành nạo vét để ráo, khu vực để ráo bùn sẽ đƣợc 

bố trí bờ bao xung quanh vững chắc không để bùn chảy ra ngoài  Sau khi nạo vét sẽ để ráo tại khu 

vực lƣu chứa 2-3 ngày  Sau đó sẽ đƣợc tận dụng để trồng cây xanh trong khu vực dự án  

-  hất thải rắn xây dựng nhƣ: Bao xi m ng, sắt thép vụn,    sẽ đƣợc thu gom về 

khu vực kho hiện trạng và định kỳ bán phế liệu  

-  hối lƣợng chất thải phá dỡ lán trại thi công, dọn dẹp khu vực tập kết nguyên 

vật liệu đƣợc tận dụng san nền trong khu vực dự án  

- Bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải trong thi công    đƣợc tập trung ở một số điểm 

gần chân công trình, sau đó tận dụng gia cố nền khu vực sân đƣờng cảnh quan  

- Ván cốp pha, cọc chống hỏng trong và sau khi thi công Dự án đƣợc thu gom 

và bán cho nhân dân trong vùng để sử dụng vào các mục đích khác nhƣ đun nấu hoặc 
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sử dụng lại cho các công trình xây dựng khác  

(3) Chất thải nguy hại: 

- Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh khá tập trung (Ở khu vực sửa 

chữa xe máy, thiết bị,...) nên công tác thu gom tƣơng đối đơn giản   ác biện pháp thu 

gom, xử lý nhƣ sau: 

-  ác loại dẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa 

chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, hộp sắt đựng x ng, dầu, dầu nhớt, mỡ    

đƣợc đơn vị thầu thi công thu gom lƣu giữ vào 01 thùng chứa có nắp đậy kín (dung 

tích khoảng 80 lít/thùng) ở mỗi công trƣờng, có dán nhãn phân loại chất thải nguy hại 

đặt ở bên trong kho chứa vật liệu xây dựng trên công trƣờng và hợp đồng với đơn vị 

có chức n ng vận chuyển đi xử lý theo đúng hƣớng d n tại Thông tƣ 02/2022/TT-

BT  T ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và  ôi trƣờng. 

- Đối với việc sửa chữa, duy tu bảo dƣỡng lớn, bảo dƣỡng định kỳ cho phƣơng 

tiện, thiết bị thi công sẽ đƣa đến các cơ sở sửa chữa có đủ n ng lực trên địa bàn khu 

vực huyện Đức Thọ  Do đó lƣợng chất thải nguy hại do hoạt động này sẽ không phát 

sinh trên khu vực Dự án  

b) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải: 

(1) Xử lý nƣớc thải x y dựng: 

-  guồn tiếp nhận:  ƣớc thải, nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc d n vào các mƣơng 

thoát nƣớc xung quanh rồi đổ ra nguồn tiếp nhận bằng hình thức tự chảy  

 - Bãi tập kết cát, sỏi,    sẽ đƣợc che chắn để hạn chế nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo 

cát, sỏi,    ra môi trƣờng gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất  

 -  ƣớc thải xây dựng (vệ sinh dụng cụ, thiết bị, nƣớc rửa bánh xe): Đƣợc thu gom 

d n qua bể lắng lọc cơ học kết hợp gạn váng dầu mỡ, sau đó tận dụng rửa bánh xe, 

không thải ra môi trƣờng  

 

Hình 3 1: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải x y dựng  

Nguyên lý hoạt động:  ƣớc thải chảy vào bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học, 

sau đó qua bể lọc cát  Do cấu tạo của máng tràn và vách ng n nên nƣớc trong bể gạn 

váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học luôn giữ ở mức ổn định và chỉ có nƣớc chảy sang bể 

lọc cát, dầu mỡ nổi lên phía trên định kỳ đƣợc vớt ra; tại bể lọc cát nƣớc thải đƣợc lọc 

sạch cặn b n   ƣợng dầu mỡ này rất ít, tập trung vào thùng đựng chất thải rắn nguy hại, 

 hủ đầu tƣ sẽ hợp đồng với đơn vị có chức n ng thu gom đem đi xử lý cùng với loại 

Điểm rửa bánh xe 

Bể lọc cát 

Tuần hoàn sử dụng lại 

Điểm rửa dụng cụ, 

thiết bị thi công Bể gạn váng dầu mỡ 

kết hợp lắng cơ học 

Hố thu 
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chất thải này   ƣớc thải sau xử lý đƣợc tái sử dụng, không phát sinh ra bên ngoài  

-  ích thƣớc dự kiến các bể xử lý: 

+ Bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng:  ích thƣớc a x b x h = 1,0 x 1,2 x 1,2m; 

+ Bể lọc cát kích thƣớc: 1,0 x 1,0 x 1,2m; 

+ Hố thu có kích thƣớc: 1,0x1,0x1,0m. 

- Vị trí bố trí:  hu vực cổng ra vào các khu vực dự án  gần các trục đƣờng giao 

thông thuận lợi cho việc quản lý phƣơng tiện và vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải xây 

dựng này  

=>  ƣớc thải từ hoạt động xây dựng này tập trung tại khu vực phụ trợ thi công  

Do đó, quá trình thi công sẽ lắp đặt công trình xử lý nƣớc thải tạm trong khu vực phụ 

trợ thi công  

-  ƣớc thải do quá trình bảo dƣỡng, trộn vữa bê tông có khối lƣợng rất ít, không 

đủ tạo thành dòng nên khó có thể đƣa ra công nghệ xử lý cụ thể cho loại nƣớc thải này  

Do đó, quá trình bảo dƣỡng bê tông sẽ khống chế để loại nƣớc này không chảy thành 

dòng ra môi trƣờng xung quanh  Đối với khu vực trộn vữa, bê tông sẽ trải bạt chống 

thấm không để nƣớc rỉ thấm vào lòng đất  

  (2) Xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

 ƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn này đƣợc phân thành 2 dòng và phƣơng pháp 

xử lý nhƣ sau: 

- Dòng thứ nhất là nƣớc thải từ quá trình đào thải của con ngƣời (phân, nƣớc 

tiểu)  Để xử lý loại chất thải này chúng tôi dự kiến lắp đặt nhà vệ sinh di động có bán 

sẵn trên thị trƣờng bằng vật liệu composite gần khu lán trại  Với số lƣợng công nhân 

thi công trên công trƣờng khoảng 5 ngƣời/ngày   hà vệ sinh có 01 bể chứa nƣớc thải 

dung tích khoảng 1,5m
3
 để thu gom nƣớc thải từ quá trình đào thải của con ngƣời, sau 

khi thi công xong sẽ hợp đồng với đơn vị chức n ng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo 

quy định  

- Dòng thứ hai là nƣớc thải từ quá trình tắm, rửa, vệ sinh khác    chúng tôi sẽ xử 

lý loại nƣớc thải này nhƣ sau: Thu gom vào bể lắng, lọc để xử lý  Sau khi qua ng n lọc 

cát, sỏi đạt quy chu n trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận.  

-  ƣớc thải từ hoạt động vệ sinh tay chân tập trung tại khu vực lán trại phụ trợ 

thi công  Do đó, quá trình thi công sẽ lắp đặt công trình xử lý nƣớc thải tạm trong khu 

vực phụ trợ thi công  

- Đối với các trạm BTS Bùi Xá, Đức  ạc, Đức  ạc 2, Đức  n 2, Đức  âm, Tân 

Hƣơng 2 nguồn tiếp nhận không cấp nƣớc sinh hoạt nên hệ thống xử lý đạt cột B, 

Q V  14:2008/BT  T với hệ số k = 1,2 trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận  Sơ đồ 

hệ thống xử lý nhƣ sau: 
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Hình 3 2: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 1   

+  ích thƣớc dự kiến các bể xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Bể lắng có kích thƣớc 1,0 

x 1,2 x 1,2m; bể lọc cát sỏi có kích thƣớc 1,0 x 1,0 x 1,2m   ƣớc thải vệ sinh tay chân sau 

khi xử lý đạt cột B, Q V  14:2008/BT  T với hệ số k = 1,2 trƣớc khi thải vào 

nguồn tiếp nhận. 

- Đối với các trạm BTS Đức Quang và Trƣờng Sơn nguồn tiếp nhận cấp nƣớc 

sinh hoạt nên hệ thống xử lý đạt cột A, Q V  14:2008/BT  T với hệ số k = 1,2 

trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận  Sơ đồ hệ thống xử lý nhƣ sau: 

Hình 3.3: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 2 

+  ích thƣớc dự kiến các bể xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Bể lắng có kích thƣớc 

(1,0 x 1,2 x 1,2)m; bể lọc cát sỏi kết hợp than hoạt tính có kích thƣớc (1,0 x 1,0 x 

2,0)m; bể khử trùng có kích thƣớc (1,0 x 0,5 x 0,5)m. 

(2) Xử lý nƣớc mƣa chảy tràn: 

-  ải tạo, nạo vét các tuyến mƣơng thoát nƣớc hiện trạng trong khu vực dự án 

nhằm đảm bảo tiêu thoát nƣớc trong quá trình thi công xây dựng   àm mới hệ thống 

thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải theo thiết kế đƣợc duyệt phù hợp với cosd hiện trang 

xung quanh khu vực dự án  

-  hủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thƣờng xuyên tổ chức thu dọn sạch sẽ khu 

vực xây dựng (đá, cát, vôi vữa, vật liệu xây dựng,   )   hiên liệu x ng, dầu đƣợc đựng 

trong thùng có nắp đậy kín nhằm tránh tình trạng các chất b n này cuốn trôi theo nƣớc 

mƣa chảy tràn làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc mặt, đất và nƣớc dƣới đất  

Bể lắng lọc 

 ƣớc thải 

sinh hoạt 

 T đen của 

con ngƣời 

 ƣớc tắm rửa, 

vệ sinh khác 

 hà vệ sinh 

di động 

 guồn tiếp nhận  

Đơn vị có chức 

n ng bơm hút, vận 

chuyển đi xử lý 

Bể lắng 

 ƣớc thải 

sinh hoạt 

 T đen của 

con ngƣời 

 ƣớc tắm rửa, 

vệ sinh khác 

 hà vệ sinh 

di động 

Bể lọc cát sỏi 

kết,hợp than hoạt 

tính 

 guồn tiếp nhận 

Đạt  ột  , Q V  

14:2008/BTNMT 

HĐ với đơn vị chức 

n ng bơm, hút đƣa đi xử 

lý 

Bể khử trùng 
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-  hu vực tập kết cát, sỏi đƣợc bố trí phù hợp, không để x y ra hiện tƣợng nƣớc 

mƣa cuốn trôi trƣợt xuống hệ thống tiêu thoát xung quanh khu vƣc dự án   hông sử 

dụng máy móc, thiết bị thi công cũ, không đạt tiêu chu n của  ục Đ ng  iểm nhằm 

tránh hiện tƣợng rò rỉ nhiên liệu ra môi trƣờng đất, nƣớc trong quá trình thi công vào 

thời điểm có mƣa  

- Tổ chức thu dọn sạch sẽ V XD trong quá trình thi công, trƣớc mỗi thời điểm có 

mƣa để hạn chế tối đa lƣợng chất b n trên công trƣờng theo dòng nƣớc mƣa chảy tràn 

khu vực xung quanh  

c) Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải: 

(1) Giảm thiểu ô nhiễm từ bụi: 

+  hi thời tiết khô hanh sẽ phun nƣớc để giữ độ  m cho khu vực thi công; các bãi 

chứa vật liệu đá, cát,    dự kiến sẽ phun nƣớc một ngày 4 lần, vào khoảng 7 giờ sáng đến 

16 giờ chiều hàng ngày để hạn chế bụi  Thiết bị phun:  áy bơm nƣớc và vòi phun  

+ Tại các kho + bãi chứa vật liệu xây dựng, đặc biệt là nơi để xi m ng sẽ đƣợc 

bố trí tại khu vực khô ráo, kín để hạn chế bụi phát tán vào không khí khi có gió  

+  p dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa, các máy 

móc thi công hiện đại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao nhằm hạn chế phát sinh bụi  

+  ác hoạt động san nền sẽ đƣợc kiểm soát bụi chặt chẽ, đặc biệt là phun  m  

Quá trình san nền sẽ đƣợc lu nén đảm bảo đúng thiết kế ban đầu  Xung quanh dự án 

đƣợc đắp bờ bao trƣớc khi tổ chức san nền bên trong  Taluy xung quanh đƣợc nén chặt 

và trồng cỏ theo đúng hồ sơ thiết kế  

+  húng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu bố trí thêm nhân công quét dọn nếu để vật 

liệu xây dựng rơi vãi trên khu vực công trƣờng thi công  

-  p dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa, các máy 

móc thi công hiện đại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao nhằm hạn chế phát sinh bụi 

(máy hút bụi công trình, xe hút bụi chuyên dụng,…). 

(2) Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải: 

Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phƣơng tiện vận 

chuyển, thi công rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung  Tuy nhiên, chúng tôi 

sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa 

lƣợng khí thải này phát thải ra môi trƣờng, bao gồm: 

+ Yêu cầu lái xe vận hành kiểm tra, bảo dƣỡng phƣơng tiện, máy móc trƣớc khi 

vận hành nhằm nâng cao tuổi thọ cũng nhƣ t ng hiệu suất sử dụng nhiên liệu  

+  áy phát điện dự phòng đặt ở nơi thoáng đãng để không qu n khí gây hại cho 

con ngƣời, ống khói đƣợc làm cao hơn các công trình xung quanh. 

  + Trang bị các loại bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình thi công đặc 

biệt là khi thi công lớp bê tông nhựa mặt đƣờng nhƣ:  ính bảo bộ, kh u trang chống 

độc; quần áo bảo hộ; mũ bảo hộ; giầy dép bảo hộ… nhằm giảm thiểu tác động do mùi 

và khí thải phát sinh ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân  
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d) Ho n phục môi trường sau quá trình x y dựng: 

Sau khi hoàn thành việc xây dựng Dự án,  hủ đầu tƣ sẽ phối hợp cùng các đơn 

vị thầu thi công thực hiện các biện pháp hoàn phục môi trƣờng nhƣ sau: 

-  hối hợp cùng đơn vị thầu tổ chức thu dọn, vệ sinh toàn bộ các hạng mục 

công trình trong khuôn viên dự án  

- Tổ chức tháo dỡ toàn bộ các công trình phụ trợ và vận chuyển đi tận dụng xây 

dựng các công trình khác hoặc xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn về môi trƣờng  

- V XD còn rơi vãi đƣợc thu dọn triệt để, không để rơi vãi trong phạm vi bố trí 

công trình phụ trợ  

- Hầm vệ sinh di động đƣợc  hủ dự án cùng đơn vị thầu thuê đơn vị có chức 

n ng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định hiện hành   hà vệ sinh di động đƣợc nhà 

thầu tận dụng sử dụng cho công trình thi công khác  

- Vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ các loại chất thải còn lại trên bề mặt tất cả các hạng 

mục công trình  Thuê đơn vị chức n ng vận chuyển đi xử lý theo quy định  

3.1.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn, độ rung: 

(1) Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn: 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, các xe vận chuyển không đƣợc chạy quá tốc độ 

cho phép   goài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành trong khoảng thời 

gian 12h-14h và 22h-6h hàng ngày. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị máy móc, xe ôtô tải, đồng thời không sử dụng 

các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chu n về môi trƣờng  

-  ác xe chở nguyên vật liệu xây dựng và đổ đất dƣ thừa không đƣợc chở quá 

khổ, quá tải trên đƣờng  

-  iểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp 

và đạt mức độ ồn cho phép  

- Đối với các thiết bị gây ồn:  iểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh và siết 

lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dƣỡng định kỳ nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn  

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị 

có độ ồn cao  Đảm bảo không gây tiếng ồn lớn ảnh hƣởng đến các khu vực xung 

quanh. 

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động do độ rung: 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục nhƣ:  ê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,    

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,   ), sử dụng các dụng cụ cá 

nhân chống rung,    

- Sử dụng các loại xe ôtô tải, máy móc thiết bị cải tiến, hiện đại và đạt tiêu 
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chu n của  ục Đ ng kiểm để hạn chế tối đa ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung  

b) Biện pháp giảm thiểu tác động đến con người: 

-  ông tác rà phá bom mìn đƣợc thực hiện trƣớc khi G  B bằng cách:  hủ đầu 

tƣ sẽ bố trí kinh phí để thuê đơn vị có chức n ng rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích 

của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình thi công xây dựng  

-  ếu trong quá trình thi công phát hiện thấy bom, mìn còn sót lại,  hủ đầu tƣ sẽ cho 

tạm dừng thi công tại khu vực phát hiện, sau đó báo cáo với cơ quan chức n ng để phối 

hợp xử lý theo đúng quy trình k  thuật, đảm bảo an toàn cho công nhân  

- Yêu cầu các nhà thầu thi công: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng vị trí công việc nhƣ: Quần 

áo bảo hộ, kh u trang chống bụi, mũ, giày dép bảo hộ,…  

+ Hƣớng d n cho công nhân các quy trình k  thuật và quy tắc an toàn vận hành 

các thiết bị thi công, máy móc  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra an toàn đối với các thiết bị dùng điện, các thùng đựng 

nhiên liệu,     

-  hững lúc trời mƣa to, thời tiết bất thƣờng  hủ đầu tƣ sẽ không cho phép các 

đơn vị thi công xây dựng tránh trƣờng hợp trơn trƣợt làm trúc, lật xe, gây tai nạn lao 

động     

- Trang bị đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế, tổ chức tập huấn sơ cứu tại chỗ để 

có thể sơ cứu kịp thời cho các trƣờng hợp x y ra tai nạn lao động  

-  ông tác hậu cần phải có đội ngũ riêng để đảm bảo về chế độ  n ở cho công 

nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực ph m và đảm bảo nƣớc sạch cho công nhân sinh 

hoạt  

- Yêu cầu các đơn vị thi công duy trì việc khám sức khoẻ định kỳ theo quy định 

cho toàn thể công nhân xây dựng  Duy trì việc khám sức khoẻ định kỳ theo quy định 

cho toàn thể cán bộ, công nhân để phân loại sức khoẻ và có hƣớng xử lý kịp thời đối 

với số cán bộ, công nhân bị bệnh hoặc có sức khoẻ yếu  

- Thực hiện chế độ khen thƣởng và xử phạt đối với việc tuân thủ các quy trình k  

thuật, quy tắc an toàn lao động trên công trƣờng  

c) Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội: 

- Để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển đất, V XD thi 

công,  ác đơn vị vận chuyển đất, V XD cần phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp 

cụ thể nhƣ sau: Bạt che phủ kín thùng, sử dụng phƣơng tiện đạt tiêu chu n của  ục 

Đ ng kiểm, không chở quá khổ quá tải, lái xe có nhiều kinh nghiệm và có ý thức tổ 

chức kỷ luật    

-  ó kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phƣơng để quản lý an ninh trật tự, 

quản lý hộ kh u tạm trú của công nhân xây dựng và để đảm bảo an ninh trật tự và ng n 

ngừa các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc  

- Tiến hành khảo sát k  nền địa chất trên khu vực, xác định đầy đủ các yếu tố 
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bất lợi để đề ra các giải pháp k  thuật thi công móng, bê tông và kết cấu theo đúng 

thiết kế và các tiêu chu n k  thuật, đảm bảo an toàn chất lƣợng công trình   hông để 

x y ra các sự cố sụt, lún hay hƣ hỏng nào trong quá trình sử dụng  

- Đƣa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lƣợng thi công về tổ chức,  n, 

nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thu n không đáng có giữa công nhân xây dựng với 

nhân dân trong vùng gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ Dự án  

-  hổ biến các quy định của luật pháp ( uật Bảo vệ môi trƣờng n m 2020,   ) và 

các phong tục tập quán của ngƣời dân địa phƣơng gần công trƣờng thi công đến từng 

công nhân xây dựng  

-  hối hợp với các đơn vị thi công để quản lý công nhân nhằm tránh gây mất trật 

tự  Đƣa hình thức khen thƣởng và kỷ luật vào áp dụng cho việc đảm bảo an ninh trật tự  

d) Giảm thiểu tác động đến hệ thống cơ sở hạ tầng: 

-  ác phƣơng tiện vận chuyển không chở quá tải trọng cho phép đối với tuyến 

đƣờng và cầu cống  

- Tuân thủ tốc độ quy định đối với từng loại phƣơng tiện và đối với từng tuyến 

đƣờng  

-  ác phƣơng tiện vận chuyển không đƣợc chở quá chiều cao cho phép nhằm 

tránh làm đứt hệ thống đƣờng điện, đƣờng cáp truyền tải thông tin  

- Hoàn trả hệ thống đƣờng giao thông, cơ sở hạ tầng nếu quá trình thi công, vận 

chuyển gây hƣ hỏng  

- Đối với hoạt động di đấu nối hệ thống cấp điện phục vụ dự án:  hủ đầu tƣ sẽ 

phối hợp với  ông ty điện lực Hà Tĩnh tiến hành lập phƣơng án đấu nối quy định  Quá 

trình đấu nối tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn k  thuật hiện hành  Thông báo đến 

ngƣời dân bị ảnh hƣởng bởi tuyến đƣờng điện và đƣờng ống nƣớc sạch về lịch cắt 

điện, cắt nƣớc để ngƣời dân chủ động trong kế hoạch sản xuất và sinh hoạt  

e)  Giảm thiểu tác động cộng hưởng với các dự án xung quanh: 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nghiêm túc, đạt hiệu quả để tạo hiệu 

ứng ảnh hƣởng tích cực đến công tác bảo vệ môi trƣờng của dự án khác trong khu vực 

nhƣ giảm thiểu tiếng ồn, mùi hôi, xả thải ra môi trƣờng,… 

- Bố trí thời gian và biện pháp tổ chức thi công phù hợp để hạn chế ảnh hƣởng đến 

các đối tƣợng xung quanh, môi trƣờng tự nhiên khu vực  

-  hân luồng phƣơng tiện hợp lý, tránh va chạm trong khu vực   ó chế độ điều 

tiết phƣơng tiện lƣu thông trên đƣờng phù hợp  

- Yêu cầu các đơn vị thi công, đơn vị vận chuyển phải thực hiện nghiêm túc và 

đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng  

- Thống nhất với chính quyền địa phƣơng để xác định vị trí đổ thải cho từng dự 

án phù hợp với sức chứa của bãi đổ thải  

3.1.2.6. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

a) Sự cố cháy nổ, s t đánh, điện giật: 
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Trong quá trình thi công xây dựng,  hủ dự án sẽ xây dựng nội quy và áp dụng 

nghiêm về an toàn sử dụng điện và bếp lửa trên công trƣờng   ập bản cam kết về công 

tác PCCC trên công trƣờng bắt buộc đơn vị thầu phải cam kết thực hiện   ụ thể:  

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, huy động máy bơm nƣớc 

để dập lửa nếu x y ra sự cố cháy trên công trƣờng  

+ Hƣớng d n cho toàn bộ công nhân xây dựng biết về  uật  hòng cháy chữa 

cháy và phƣơng pháp phòng cháy chữa cháy  Biên soạn nội quy an toàn phòng cháy 

chữa cháy treo nơi dễ nhìn thấy  

+  ghiêm cấm công nhân hút thuốc khi đang nạp nhiên liệu cho phƣơng tiện, 

máy móc thi công. 

+  ác trang thiết bị sử dụng điện trong phạm vi công trƣờng phải đƣợc lắp đặt 

kín, đảm bảo an toàn, không để x y ra chập điện, làm cháy nổ thiết bị  

+ Để phòng ngừa sự cố sét đánh:  hủ dự án cùng Đơn vị thi công nắm bắt chế 

độ thời tiết trong quá trình thi công, trƣớc mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt 

động thi công, vận hành các máy móc thiết bị, tổ chức thu dọn sạch khu vực thi công, 

toàn bộ công nhân sẽ sơ tán đến nơi an toàn  

b) Sự cố tai nạn lao động: 

- Biện pháp tổ chức: 

+  ông nhân phải nắm rõ quy trình làm việc và các biện pháp k  thuật an toàn 

trƣớc khi tiến hành công việc  

+ Tất cả các công nhân thi công trên công trƣờng đều phải đƣợc trang bị bảo hộ 

lao động theo quy định mức tối thiểu là giày, nón, quần áo bảo hộ  Đối với công nhân 

vào làm công tác đặc biệt phải có trang bị bảo hộ riêng theo quy định của Bộ lao động 

nhƣ công nhân hàn, điện,    đặc biệt là các vị trí thi công trên cao, trên cột điện cần đặc 

biệt chú ý đến dây, đai an toàn, bảo hộ mũ nón đầy đủ và tuân thủ tuyệt đối quy trình 

thi công trên cao của nhà thầu hoặc đơn vị lắp đặt đƣờng dây điện  

- Biện pháp k  thuật an toàn trên công trƣờng: 

+ Đối với phƣơng tiện thi công cơ giới nhƣ:  áy xúc, máy ủi,v v… phải đạt tiêu 

chu n hoạt động của  ục đ ng kiểm   ghiêm cấm công nhân đứng trong tầm hoạt động 

của thiết bị, khi thiết bị hoạt động phải có ngƣời hƣớng d n, báo hiệu theo đúng quy định  

+  ác tấm ván nẹp ván phải tháo hết đinh ra để tránh tai nạn   ác bộ phận tháo 

dỡ xong cần đƣợc vận chuyển sắp xếp gọn gàng và an toàn  

+ Bố trí các công trình đảm bảo an toàn nhƣ: Biển báo công trƣờng đang thi 

công, bố trí các rào chắn  

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong các hoạt động cốp pha, đà giáo, công 

tác bê tông, công tác xây trát, sơn, lợp mái,    cho công nhân xây dựng  

- Biện pháp an toàn đối với máy móc thi công: 

+ Tất cả các loại máy móc, trang thiết bị cơ giới khi đƣa vào phục vụ thi công 

tại công trƣờng phải đƣợc kiểm tra về tình trạng hoạt động, kiểm tra an toàn bởi cán bộ 
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phụ trách an toàn - bảo hộ lao động của nhà thầu trƣớc khi đƣợc vận hành  

+  ông nhân vận hành máy móc phải đƣợc đào tạo, huấn luyện  Trƣớc khi vận 

hành, cán bộ phụ trách an toàn phải kiểm tra lại tình trạng máy   hi kết thúc quá trình 

vận hành phải tắt máy  Đối với động cơ điện phải ngắt nguồn điện  

+  ác máy móc gia công chính nhƣ máy hàn, máy cắt, uốn, trộn bê tông    phải 

có bảng hƣớng d n vận hành kèm theo  

c) Sự cố tai nạn giao thông: 

- Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện những biện pháp nhƣ sau: 

+  ác phƣơng tiện vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu thi công dự án phải đạt 

tiêu chu n của  ục Đ ng kiểm về mức độ an toàn k  thuật  

+  ác công nhân phải có trình độ, tay nghề và kinh nghiệm trong công việc vận 

hành máy móc, phƣơng tiện vận tải  Tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo chỉ d n và 

biển báo quy định tốc độ khi lƣu thông trên các tuyến đƣờng  

+  hững lúc mƣa to, gió lớn không vận chuyển vật liệu xây dựng để tránh gây 

tai nạn nhƣ trúc, lật xe   húng tôi sẽ thông báo cho các nhà thầu để họ lƣu ý, hƣớng 

d n lái xe vào thời điểm khô ráo, tránh những sự cố đáng tiếc có thể x y ra nhƣ:  ật 

xe, sụp lún,    gây hại đến sức khỏe và tính mạng của con ngƣời  

+ Xe vận chuyển vật liệu xây dựng tuân thủ đúng trọng tải quy định để tránh 

làm hƣ hại công trình giao thông  

d) Sự cố do thiên tai (mưa, bão, lụt):  

 hủ đầu tƣ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phƣơng trong việc chủ động phòng 

chống thiên tai, không để x y ra các sự cố gây thiệt hại về ngƣời và tài sản trên các công 

trƣờng   hủ đầu tƣ sẽ phối hợp cùng các đơn vị thi công trên các công trƣờng triển khai 

công tác ứng phó, chủ động phòng chống thiên tai, cụ thể: 

- Trƣớc khi có mƣa bão cần phải che kín, chằng chống lại các khu lán trại, kho bãi 

chứa vật liệu xây dựng và kiểm tra hệ thống điện hoặc cắt điện trong trƣờng hợp cần thiết  

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống thoát nƣớc xung quanh để đảm bảo đƣợc khả 

n ng tiêu thoát nƣớc tốt nhất, đặc biệt là trƣớc và sau mỗi thời điểm mƣa lớn, bão lụt 

x y ra  

-  ác khu vực bố trí hạng mục phụ trợ, bãi tập kết vật liệu xây dựng, kho chứa 

xi m ng, các thùng nhiên liệu,    đƣợc lắp đặt tại khu vực có địa hình cao ráo, có hệ 

thống tiêu thoát tốt và gần các trục đƣờng giao thông để thuận lợi cho các hoạt động 

thu dọn và vận chuyển khi có bão, lũ x y ra  Đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại về tài sản khi có các sự cố thiên tai gây ra  

- Thƣờng xuyên theo dõi diễn biến thời tiết (mƣa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, nắng 

nóng   ) để có kế hoạch phòng tránh kịp thời nhƣ:  gừng các hoạt động thi công xây 

dựng, thu dọn các vật liệu xi m ng, sắt thép trên công trƣờng vào kho bãi hoặc đến các 

địa điểm cao ráo, chu n bị các loại vật tƣ cần thiết cho việc ứng cứu sự cố   hủ động 

phối hợp với các đơn vị thi công nắm rõ tình hình thời tiết, trƣờng hợp dự báo có mƣa, 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 133 

bão cần dừng ngay các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, tổ chức rà soát 

toàn bộ nguyên liệu đang có trên công trƣờng, triển khai thu dọn triệt để đến các khu 

vực cao ráo, an toàn, tránh trƣờng hợp nƣớc mƣa làm hỏng xi m ng, cuốn các vật liệu 

cát và đá ra môi trƣờng xung quanh gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh   

3.1.2.7. Hoàn phục môi trường sau quá trình xây dựng: 

Sau khi hoàn thành việc xây dựng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khác 

nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nhƣ sau: 

- San lấp trả lại mặt bằng khu lán trại, kho chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ thi 

công xây dựng, khu vực để máy móc thiết bị, đƣờng thi công nội công trƣờng  

-  hà cửa, lán trại đƣợc dỡ bỏ   ác loại vật liệu tận dụng đƣợc thì đem về sử 

dụng hay bán lại, loại không tận dụng đƣợc thì xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt loại 

không tái chế đƣợc  

-  ấp lại các hố, mƣơng rãnh thoát nƣớc tạm thời trong giai đoạn thi công để 

tránh ứ đọng nƣớc  

-  hu vực bãi đổ đất thừa sẽ đƣợc san gạt tạo độ dốc mái phù hợp nhằm chống 

sạt lở, tạo rãnh thoát nƣớc  

- Bùn cặn từ hố lắng xịt rửa xe: Tiến hành nạo vét, hợp đồng với  ông ty 

TNHH chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức n ng vận chuyển 

đi xử lý theo quy định  

- Bùn, cặn từ nhà vệ sinh di động: Hợp đồng với  ông ty T HH chế biến chất 

thải công nghiệp Hà Tĩnh hoặc đơn vị có chức n ng bơm hút, vận chuyển đi xử lý theo 

quy định 

3 2  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO V N HÀNH 

3 2 1  Đánh giá, dự báo các tác động 

Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên địa bàn huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (bao gồm 08 trạm BTS) đƣợc triển khai là hết sức cần thiết, nhằm 

đáp ứng về nhu cầu sử dụng mạng  Trong giai đoạn đi vào hoạt động, dự án sẽ có 

những tác động môi trƣờng nhất định, với tính chất là trạm BTS có tính chất hoạt động 

tƣơng tự nhau, bên cạnh các tác động tích cực, các tác động tiêu cực đến môi trƣờng 

và kinh tế xã hội là nhỏ đƣợc chúng tôi tổng hợp đánh giá và dự báo cụ thể nhƣ sau:  

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động từ nguồn phát sinh chất thải 

         Quá trình hoạt động của các Trạm BTS, các nhân viên chỉ đến th m kiểm tra 

máy móc sau đó trở về công ty vậy nên chúng tôi thực hiện đánh giá, dự báo các tác 

động nhƣ sau:  

a) Tác động do chất thải: 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt: 
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Do các nhân viên chỉ đến khoảng th m kiểm tra máy móc nên không phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt  

(2) Chất thải rắn nguy hại:  

 hất thải nguy hại bao gồm: các loại dẻ lau dính dầu phát sinh trong quá trình 

vệ sinh, sửa chữa máy móc thiết bị trong trạm, máy phát điện, ắc quy hỏng; bóng đèn 

huỳnh quang bị hỏng, bo mạch điện tử,…   có khối lƣợng khoảng 5kg/n m/trạm  

 => Đánh giá tác động:  hất thải nguy hại tuy có khối lƣợng nhỏ, nhƣng nếu 

không có biện pháp thu gom xử lý mà thải ra môi trƣờng đất thì sẽ tác động xấu đến 

môi trƣờng đất nhƣ làm chai cứng đất, chết vi sinh vật trong đất, ảnh hƣởng xấu đến 

thảm thực vật   ặt khác, nếu để chất thải nguy hại vứt bừa bãi làm rò rỉ, xâm nhập 

chảy vào các hệ thống thoát nƣớc sẽ gây nhiễm độc nguồn nƣớc (làm cản trở quá trình 

hòa tan oxy trong nƣớc, gây nhiễm độc cây trồng, sinh vật thủy sinh,...).  

b) Tác động từ bụi, khí thải: 

  guồn phát sinh bụi và khí thải: 

 hi các Trạm BTS đƣa vào sử dụng thì nguồn phát sinh bụi bao gồm: 

- Bụi và khí thải phát tán vào môi trƣờng do hoạt động của các phƣơng tiện giao 

thông cá nhân của cán bộ nhân viên ra vào vận hành, sửa chữa máy móc thiết bị  

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động quét dọn, vệ sinh khuôn viên  

 Bụi và khí thải từ hoạt động giao thông: 

-  hi dự án đi vào hoạt động thì lƣợng ngƣời trong khu vực sẽ t ng, kéo theo 

sự gia t ng của phƣơng tiện tham gia giao thông phát sinh ra một lƣợng khí thải ( O, 

SOx,  Ox, hydrocarbon…), bụi và tiếng ồn   goài ra mùi hôi từ nƣớc thải sinh hoạt  

 hiệt phát sinh từ quá trình vận hành máy móc làm t ng nhiệt độ khu vực  Tuy nhiên, 

với đặc thù của dự án có nguồn thải nhỏ, phân tán và nhanh chóng khuếch tán vào 

không khí nên không tác động lớn đến chất lƣợng môi trƣờng không khí  

-  hí thải thải ra từ các phƣơng tiện nhƣ ô tô, xe máy ra vào các Trạm BTS,    

 hí thải bao gồm SO2, NOx, CO2, VO  do quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu diesel của 

động cơ   ƣợng khí thải này rất khó định lƣợng vì rất khó xác định đƣợc số lƣợng các 

phƣơng tiện giao thông   

Tuy nhiên, chúng ta có thể dự báo đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất một cách 

tƣơng đối trong khí thải của xe cơ giới giao thông trong khu vực bằng hệ thống đánh 

giá ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới (WHO, 1993)  

Bảng 3 9  Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới 

TT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20S 8 525 80 

2 Xe hơi động cơ < 1 400cc 1,1 20S 23,75 248,3 35,25 

3 Xe hơi  động cơ 1 400cc-2.000cc 0,86 20S 22,02 194,7 27,65 

4 Xe hơi  động cơ >2 000cc 0,76 20S 27,11 169,7 24,09 

5 Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy bằng dầu) 3,5 20S 12 18 2,6 
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(Nguồn: T i liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

Ghi chú: S = 0,06%, l  tỷ lệ lưu huỳnh trong nhiên liệu. 

=> Tác động môi trƣờng: 

- Tác động của bụi: Bụi phát sinh bởi các phƣơng tiện tham gia giao thông sẽ làm 

cho môi trƣờng không khí tại các Trạm BTS bị ảnh hƣởng   

- Tác động của khí thải:  hí thải của các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực: 

bao gồm SO2, NOx, CO2, VO  do quá trình đốt cháy nhiên liệu x ng, dầu diesel của 

động cơ  Tuy nhiên, so với giai đoạn thi công xây dựng thì mật độ phƣơng tiện và mức 

độ phát tán của các nguồn thải trong giai đoạn này đến chất lƣợng môi trƣờng không khí 

là nhỏ hơn rất nhiều  

 c) Tác động từ nước thải:   

(1) Nƣớc thải sinh hoạt: 

Với tính chất của dự án là các trạm BTS, nhân viên chỉ đến th m kiểm tra máy 

móc nên dự án không phát sinh nƣớc thải sinh hoạt  

 (2) Nƣớc mƣa chảy tràn: 

-  ƣu lƣợng chất ô nhiễm nƣớc mƣa chảy tràn ngày mƣa lớn nhất đƣợc tính 

tƣơng tự trong giai đoạn thi công xây dựng,  ụ thể: 

Bảng 3 10  Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt các Trạm BTS: 

TT Công trƣờng x y dựng 
Lƣu lƣợng nƣớc mƣa 

chảy tràn Q (lít/s) 

1 Trạm BTS Bùi Xá 10.148,5 

2 Trạm BTS  Đức Quang 7.952,66 

3 Trạm BTS Đức  ạc 10.213,18 

4 Trạm BTS Đức  ạc 2 6.331,46 

5 Trạm BTS Đức  n 2 6.595,27 

6 Trạm BTS Đức  âm 8.314,66 

7 Trạm BTS Tân Hƣơng 2 4.821,14 

8 Trạm BTS Trƣờng Sơn 3 9.876,42 

 

- Thành phần:  ƣớc mƣa chảy tràn trong giai đoạn này chỉ bao gồm cặn b n từ 

bề mặt tiếp xúc, bởi bề mặt tiếp xúc trong giai đoạn này đã đƣợc kiên cố  Do đó, tác 

động do nƣớc mƣa chảy tràn giai đoạn này thấp hơn nhiều so với giai đoạn thi công  

=> Tác động môi trƣờng: 

-  oại nƣớc thải này sinh ra do lƣợng nƣớc mƣa rơi trên sân đƣờng trong khuôn 

viên các trạm BTS có chất lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đến hệ thống thoát nƣớc phụ 

thuộc vào độ trong sạch của khí quyển tại khu vực đang xét và đặc điểm mặt bằng rửa 

trôi   hi điều kiện vệ sinh trong khu vực ở không sạch, công tác quản lý chất thải rắn 

không đảm bảo, nếu nƣớc mƣa đổ vào nguồn nƣớc mặt sẽ gây đục, bồi lắng vực nƣớc, 

lâu dài có thể gây hiện tƣợng bồi lắng, ảnh hƣởng tới hệ sinh thái thủy sinh  Tuy nhiên, 

lƣợng nƣớc mƣa khi chảy tràn qua các khu vực này có mức độ ô nhiễm không đáng kể  
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3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tác động do tiếng ồn, độ rung: 

Giai đoạn các Trạm BTS đi vào hoạt động thì tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu 

là do vận hành máy móc từ các trạm  Tuy nhiên, nguồn ồn này không đáng kể, không 

ảnh hƣởng lớn đến thời gian nghỉ ngơi của ngƣời dân  

b) Ô nhiễm nhiệt: 

 guồn phát sinh ra nhiệt ở giai đoạn này làm cho nhiệt độ cục bộ ở khu vực dự 

án có thể t ng lên, nguồn phát sinh nhiệt chủ yếu là từ vận hành máy móc của các trạm 

BTS, điều hòa  Tuy nhiên tách động này ở phạm vi nhỏ và không đáng kể  

c) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: 

Giai đoạn các trạm BTS đi vào hoạt động sẽ có những tác động đáng kể đến tình 

hình kinh tế - xã hội của khu vực: 

Việc đầu tƣ các Trạm BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ góp phần cung cấp kết 

nối mạng di động ổn định và liên tục cho ngƣời dùng di động  Điều này giúp đảm bảo 

giao tiếp liên lạc hiệu quả, cung cấp dịch vụ truy cập internet di động và kích thích 

phát triển kinh tế cũng nhƣ công nghệ   ác trạm BTS cũng giúp mở rộng phạm vi phủ 

sóng mạng di động đến các khu vực hẻo lánh, giúp kết nối mạng ở những nơi trƣớc 

đây khó tiếp cận  

Hiện nay không có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh rằng sự hiện diện 

của trạm BTS gần nhà sẽ gây ảnh hƣởng tiêu cực đáng kể đến sức khỏe của cƣ dân 

trong khu vực đó   ác nghiên cứu đã tiến hành để đánh giá tiềm  n của sóng điện từ từ 

trạm BTS, và kết quả cho thấy rằng mức phóng xạ từ trạm BTS thƣờng rất thấp, 

thƣờng thấp hơn so với ngƣỡng an toàn đƣợc quy định  Sóng di động phát ra từ trạm 

BTS thuộc loại sóng điện từ không ion hóa, không gây ra hiện tƣợng ion hóa hoặc 

phóng xạ trong cơ thể  

Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với sóng di động có cƣờng độ cao, nhiệt độ cơ thể có thể 

t ng lên và gây ra bỏng RF (Bỏng RF là một hiện tƣợng xảy ra khi sóng RF gây nóng 

quá mức cho da  Sóng RF là sóng điện từ dùng trong nhiều lĩnh vực nhƣ th m m , 

truyền hình, phát thanh,    Sóng RF có thể làm s n chắc da, đốt cháy mỡ nhƣng nếu 

quá nhiều sẽ làm bốc hơi nƣớc trong tế bào da và gây bỏng)  

Theo các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức khác, 

sóng di động chỉ có ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời nếu vƣợt quá mức phơi nhiễm 

cho phép  Ở Việt  am, mức phơi nhiễm cho phép đối với trạm BTS là 2W/m² (Watt 

trên mỗi mét vuông) hoặc tƣơng đƣơng 200mW/cm² (miliwatt trên mỗi centimet 

vuông)   ác trạm BTS trƣớc khi đi vào hoạt động sẽ đƣợc kiểm định và niêm yết bản 

sao Giấy chứng nhận kiểm định tại trạm  Vì vậy, ngƣời dân có thể yên tâm về sức 

khỏe khi sống gần các trạm BTS đã đƣợc kiểm tra và cấp phép  

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động do các rủi ro, sự cố 
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a) Sự cố cháy nổ: 

 háy nổ có thể xảy ra tại các trạm BTS do các nguyên nhân nhƣ chập 

điện,   Sự cố gây cháy khi xảy ra có thể d n tới các thiệt hại lớn 

về kinh tế - xã hội và làm ô nhiễm cả 3 hệ thống sinh thái nƣớc, đất, không khí một 

cách nghiêm trọng  Hơn nữa còn ảnh hƣởng tới tính mạng con ngƣời và tài sản của 

nhân dân trong khu vực lân cận  

b) Sự cố về điện: 

- Sự cố về điện:  guyên nhân xảy ra sự cố do:  ác thiết bị về điện không đảm 

bảo an toàn k  thuật  Sử dụng thiết bị điện bị rò rỉ điện ra vỏ kim loại; sơ xuất trong 

quá trình vận hành, kiểm tra  Sửa chữa điện không đóng ngắt nguồn điện  

=> Sự cố về điện có nhiều nguyên nhân, nhƣng nếu x y ra sự cố sẽ ảnh hƣởng 

trực tiếp đến các chức n ng sử dụng điện của các hạng mục công trình, cụ thể: 

+  ó khả n ng x y ra sự cố cháy nổ; 

+  ất điện làm gián đoạn hoạt động của các trạm, ảnh hƣởng đến việc cung cấp 

mạng cho các khu vực dân cƣ  

c) Sự cố thiên tai, mưa bão, ngập lụt, s t đánh: 

Hiện tƣợng sét đánh v n thƣờng xuyên x y ra đối với các công trình liên quan 

đến thiết bị điện và các công trình sử dụng các thiết bị d n điện  Đặc biệt vào các ngày 

trời có mƣa dông, khi các đám mây mang điện tích dƣơng và âm ở các phần trên và 

dƣới đám mây, chúng tạo ra xung quanh đám mây này một điện trƣờng có cƣờng độ 

lớn thì sự cố sét đánh rất dễ x y ra  Sét đánh gây nên hiện tƣợng chập điện cháy nổ, sét 

có thể làm hƣ hỏng các thiết bị điện, thiệt hại đến tài sản của ngƣời dân sống trong khu 

dân cƣ, nghiêm trọng hơn là có thể thiệt hại tính mạng của con ngƣời  

 ác trạm BTS đƣợc thiết kế với cao độ đảm bảo tránh ngập lụt, nhƣng v n có 

nguy cơ bị tác động bởi thiên tai và các hình thể thời tiết cực đoan nhƣ bão, lốc xoáy,    

 ếu thi công không đúng k  thuật, kết hợp với mƣa bão hoặc lốc xoáy    cƣờng độ lớn 

xảy ra thì sẽ dễ xảy ra thiệt hại về ngƣời và tài sản  

=> Tác động môi trƣờng: 

 ếu trƣờng hợp sự cố x y ra có thể làm hƣ hỏng các hạng mục nhà ở của ngƣời 

dân, tác động xấu đến môi trƣờng sinh thái trên khu vực, gây thiệt hại lớn về kinh tế 

cho ngƣời dân trong khu vực dự án cũng nhƣ thiệt hại về kinh tế cho ngƣời dân  

3 2 2  Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh chất thải 

a) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

(1) Chất thải nguy hại: 

 hƣ đã phân tích ở phần trên, chất thải nguy hại trong giai đoạn đi vào hoạt động 

phát sinh rất ít, tính chất đơn giản là chất thải nguy hại dạng rắn   hi có hƣ hỏng máy 

móc nhân viên đến sửa chữa, sau đó nhân viên sẽ thu gom đƣa về nhà kho của công ty 
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để lƣu trữ và công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức n ng để vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định  

b) Về công trình xử lý bụi, khí thải: 

Vì nguồn gây ô nhiễm và tác động đến môi trƣờng không khí trong giai đoạn này 

là không đáng kể nên biện pháp sử dụng nhƣ sau: 

- Định kỳ vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên các trạm BTS nhằm hạn chế bụi cuốn 

theo các phƣơng tiện vận chuyển và các phƣơng tiện khác  

c) Về công trình xử lý nước thải: 

Đối với nƣớc mƣa chảy tràn: 

Dự án sử dụng phƣơng án thoát nƣớc tự chảy và hƣớng tiêu thoát nƣớc tự nhiên 

hiện có của khu vực   

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung: 

 ác biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung sẽ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

-  iểm tra thƣờng xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dƣỡng định kỳ các 

thiết bị, phƣơng tiện, máy móc, nhằm hạn chế các nguồn phát sinh tiếng ồn   

- Trồng cây xanh xung quanh để giảm lan truyền tiếng ồn  Sóng âm truyền qua các 

dải cây xanh sẽ bị suy giảm n ng lƣợng, các dải cây xanh có tác dụng phản xạ âm, do đó 

làm giảm mức độ ồn trong khu vực  

 ây xanh đƣợc trồng với khoảng cách 4 - 5m/cây, sử dụng các loại cây có tán 

rộng, phát triển nhanh và thích nghi tốt với điều kiện tại khu vực nhƣ Xoài, Sao đen, 

Giáng Hƣơng,  im Xẹt,  uồng      ây xanh đƣợc trồng sau khi hoàn thành việc thi 

công các tuyến đƣờng trong khu vực dự án  

b) Giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt: 

- Thu gom, xử lý chất thải theo đúng các quy trình k  thuật đã nêu trong báo cáo 

ĐT   

- Tiến hành xây dựng các hạng mục theo đúng thiết kế k  thuật  

- Trồng cây xanh, trồng cỏ theo đúng quy hoạch để cải thiện điều kiện vi khí hậu 

góp phần vận hành khu dân cƣ có hiệu quả   

c) Kinh tế - xã hội: 

-  hính quyền địa phƣơng sẽ thông qua các buổi sinh hoạt v n hóa, thể dục thể 

thao lồng ghép các nội dung tuyên truyền để ngƣời dân đƣợc biết về việc xây dựng 

trạm BTS, hiện tại chƣa có nghiên cứu cụ thể nào để chứng minh có ảnh hƣởng đến 

sức khỏe con ngƣời  

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố 

a) Ph ng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ, điện giật: 

+  hi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi ngƣời xung quanh 

biết, gọi điện cho  ảnh sát     &   H (114) hoặc Đội Dân phòng chính quyền, 

 ông an xã, phƣờng gần nhất, đồng thời sử dụng phƣơng tiện để chữa cháy và thoát 

nạn theo tình huống đã dự kiến /  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 139 

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các 

điều kiện an toàn về phòng cháy; thƣờng xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, 

thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra các điều kiện về an toàn      theo quy định của 

pháp luật. 

b) Ph ng ngừa sự cố bão, l , s t đánh: 

Hàng n m khu vực Dự án thƣờng gặp các rủi ro do thiên tai nhƣ:  ƣa bão, ngập 

lụt, áp thấp nhiệt đới, sét đánh   ác biện pháp sẽ đƣợc thực hiện để giảm thiểu các tác 

động của chúng nhƣ sau:  

- Thiết kế san nền sẽ cao bằng (hoặc hơn) các tuyến đƣờng đoạn qua khu vực dự 

án.  

-  ác hạng mục công trình xây dựng phải đƣợc tính toán sức chống chịu tốt trƣớc 

tác động của gió bão  

- Định kỳ trƣớc mùa mƣa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, gia cố các công trình, 

thiết bị k  thuật, biển báo, biển hiệu, khung rào, mái che tầng tum… 

- Thành lập và duy trì có hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mƣa bão, đồng thời 

phối hợp với lực lƣợng phòng chống thiên tai địa phƣơng trong những lúc cần thiết   

+ Để giảm thiểu sự cố sét đánh cần áp dụng các biện pháp chống sét trực tiếp và 

chống sét đánh lan truyền qua đƣờng dây và các thiết bị d n điện   

- Thi công hệ thống chống sét đúng thiết kế, k  thuật, đảm bảo theo tiêu chu n 

20TCN- 46 -  hống sét cho công trình xây dựng  

- Để chống sét đánh thẳng vào công trình sẽ lắp đặt thiết bị chống sét với các kim 

thu sét đƣợc nối với hệ thống dây d n tiếp địa, từ hệ thống đó dòng sét đƣợc d n 

xuống đất thông qua hệ thống tiếp địa (cọc đồng)  

- Tất cả các cột điện, các cấu kiện sắt thép, thiết bị chống sét đều đƣợc nối đất  

Tia nối và đầu cọc tiếp địa đƣợc đặt dƣới đất tự nhiên đắp chặt đất để đảm bảo tiếp xúc 

giữa tia nối đất với đất  

c) Ph ng ngừa sự cố về điện: 

-  iểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả n ng chịu tải của nguồn cũng nhƣ 

không đƣợc sử dụng quá cấp điện áp của máy móc, thiết bị  

-  ựa chọn và sử dụng những thiết bị điện an toàn   ác loại nhƣ ổ cắm điện, thiết 

bị điện dân dụng   nên lựa chọn những sản ph m chất lƣợng tốt  Ƣu tiên những sản 

ph m của công ty có thƣơng hiệu và uy tín trên thị trƣờng  

-  hỉ những ngƣời có chuyên môn về điện và đã qua huấn luyện an toàn điện mới 

đƣợc bảo dƣỡng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị điện  
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-  hi bảo dƣỡng, sửa chữa thiết bị điện ít nhất phải có 2 ngƣời tham gia, thực 

hiện các bƣớc cô lập điện, treo biển cảnh báo cấm đóng điện tại cầu dao nguồn trong 

suốt quá trình làm việc   

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện  

-  hông bố trí thiết bị điện trên mặt bằng  m ƣớt có khả n ng d n điện hoặc trƣợt 

ngã, sập đổ  

-  hông đƣợc dùng thang có khả n ng d n điện khi làm việc trên hoặc gần các 

thiết bị điện   ấm dùng thang bằng kim loại không cách điện  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiểm tra định kỳ về an toàn điện  

3 3  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG 

3 3 1  Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án trong giai đoạn 

thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động bao gồm: 

Bảng 3 11. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án: 

TT Tên công trình Đơn vị Số lƣợng 
Kinh phí tạm tính 

(đồng) 

I Giai đoạn GPMB và thi công x y dựng     

1 Thùng đựng chất thải nguy hại Cái 08 8.000.000 

2 Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt Cái 08 8.000.000 

3 Thùng đựng chất thải xây dựng Cái 08 8.000.000 

4 Hệ thống xử lý nƣớc thải xây dựng Hệ thống 08 30.000.000 

5  hà vệ sinh di động bằng  omposite Cái 08 40.000.000 

6 Xe tƣới  m  ần/ngày 2 20.000.000/tháng 

7 Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn  gày/lần 2 1.000.000 

8 Hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại  ần 1 2 500 000/lần 

3 3 2  Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

a) Tổ chức bộ máy quản lý, vận h nh trong giai đoạn thi công x y dựng: 

-  hủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trƣờng trƣớc pháp luật   hà 

thầu xây dựng là đơn vị thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thực 

hiện dự án, tuy nhiên phải có sự hƣớng d n và kiểm soát của  hủ đầu tƣ  Việc thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đƣợc đƣa vào ràng buộc trong hợp đồng xây dựng, đồng 

thời  hủ đầu tƣ sẽ phối hợp với các cơ quan chức n ng kiểm tra, giám sát  

-  hà thầu thi công sẽ có bộ phận giám sát trên công trƣờng, bộ phận này đồng 

thời sẽ phụ trách kiểm soát các biện pháp bảo vệ môi trƣờng cho dự án   gƣời phụ 

trách môi trƣờng của nhà thầu phải báo cáo tình hình vận hành các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng cho  hà thầu để biết, thông qua đó định kỳ báo cáo cho  hủ đầu tƣ quản lý  

- Trƣờng hợp x y ra sự cố liên quan đến môi trƣờng của dự án,  hủ đầu tƣ yêu 

cầu  hà thầu và phối hợp với các cơ quan có chức n ng liên quan để xử lý  
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b) Tổ chức bộ máy quản lý, sử dụng trong giai đoạn Dự án đi v o hoạt động: 

Sau khi hoàn thành,  hủ đầu tƣ là Viễn thông Hà Tĩnh quản lý Dự án để đảm 

bảo các công trình trên khu vực dự án theo đúng quy hoạch đã đƣợc phê duyệt đồng 

thời kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của 

các hộ dân nhƣ đã trình bày trong báo cáo ĐT  này  

3 4  NH N XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN C Y CỦA CÁC KẾT QUẢ 

NH N DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

- Về mức độ chi tiết: Đánh giá về các tác động môi trƣờng do việc triển khai thực 

hiện của dự án đƣợc thực hiện một cách tƣơng đối chi tiết, báo cáo đã nêu đƣợc các tác 

động đến môi trƣờng trong từng giai đoạn của dự án  Đã nêu đƣợc các nguồn ô nhiễm 

chính trong từng giai đoạn của dự án  

- Về mức độ tin cậy:  ác phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng hiện đang 

đƣợc áp dụng rộng rãi ở Việt  am cũng nhƣ trên thế giới  Việc định lƣợng các nguồn 

gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chu n cho phép   ác mô hình, 

công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm đƣợc áp dụng trong quá trình đánh giá tác 

động của dự án đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế  

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ 

thuộc vào  hƣơng pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

-  ô hình tính toán đƣợc giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt  Trong đó 

các chất ô nhiễm trong môi trƣờng đƣợc coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh 

hƣởng do địa hình khu vực,    

- Việc cho điểm đánh giá diễn biến tổng hợp về môi trƣờng không tránh khỏi tính 

chủ quan  

-  ác thông số đầu vào đƣa vào tính toán là giá trị trung bình n m do đó kết quả 

chỉ mang tính trung bình n m   

Tổng hợp nhận xét các kết quả đánh giá, dự báo tác động môi trƣờng đƣợc nêu 

trong báo cáo nhƣ sau: 

Bảng 3 12  Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

TT 
Các dự 

báo 

Mức độ 

chi tiết 

Mức độ 

tin cậy 
Lý giải 

1 

Tác động 

đến môi 

trƣờng 

không khí 

Cao Cao 

Trên cơ sở áp dụng các phƣơng pháp đánh giá 

nhanh, mô hình hóa để tính toán chi tiết tải lƣợng và 

nồng độ của bụi và khí thải phát sinh do quá trình thi 

công và vận hành, đã xét đến các yếu tố tự nhiên 

nhƣ nhiệt độ, độ  m, tốc độ gió. So sánh với quy 

chu n và tiêu chu n, đƣa ra nhận định đánh giá các 

tác động. 

2 
Tác động 

đến môi 

Trung 

bình 
Cao 

Sử dụng hệ số thải trong nƣớc thải sinh hoạt theo 

WHO. Tuy nhiên, khối lƣợng nƣớc thải phát sinh phụ 
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TT 
Các dự 

báo 

Mức độ 

chi tiết 

Mức độ 

tin cậy 
Lý giải 

trƣờng 

nƣớc 

thuộc vào lƣợng công nhân ở lại công trƣờng hoặc tự 

túc  n ở theo điều kiện trong thực tế. Do vậy, nồng độ 

các chất ô nhiễm có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với 

tính toán. 

3 

Tác động 

đến môi 

trƣờng do 

CTR 

Trung 

bình 
Cao 

Trên cơ sở dựa vào định mức thải WHO để đƣa ra 

đƣợc tính toán khối lƣợng phát thải về loại chất thải 

này  Tuy nhiên, lƣợng CTR sinh hoạt phù thuộc vào số 

lƣợng  B  V  n ở tại công trƣờng. Khối lƣợng CTR 

phát sinh còn phụ thuộc vào ý thức của con ngƣời. 

4 

Tác động 

do tiếng ồn, 

độ rung 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Sử dụng hệ số mức ồn, rung của các giáo trình tin 

cậy và WHO để đánh giá tác động của máy móc 

thiết bị theo khoảng cách. Tuy nhiên, máy móc thi 

công có thể hoạt động đồng thời hoặc không, chất 

lƣợng máy móc sử dụng... Vì vậy, mức ồn phát sinh 

tại các khoảng cách có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn so 

với tính toán. 

5 

Tác động 

đến môi 

trƣờng kinh 

tế - xã hội 

Trung 

bình 
Cao 

Mức độ chi tiết tƣơng đối cao nhờ nhận dạng và 

đánh giá đƣợc các tác động trong quá trình thi công 

và vận hành dự án làm t ng số ngƣời tại khu vực, tác 

động đến môi trƣờng nƣớc, không khí, các hệ sinh 

thái lân cận... 
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Chƣơng 4 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4 1  CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Dự án đƣợc triển khai sẽ có tác động đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí,... và 

môi trƣờng xã hội nhân v n  Với mức độ ảnh hƣởng nhƣ đã trình bày ở  hƣơng 3, kế 

hoạch quản lý môi trƣờng bao gồm các biện pháp giảm thiểu, quan trắc và thiết lập thể 

chế cần thiết trong quá trình thực hiện dự án nhằm loại trừ những tác động tiêu cực do 

các hoạt động của dự án gây ra đối với môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng xã hội, 

giảm thiểu đến mức cho phép theo các quy định của  hà nƣớc. 

 hƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ nội dung 

các  hƣơng 1, 2, 3 bao gồm các thông tin về các hoạt động trong quá trình thực hiện 

Dự án; các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, các biện pháp phòng chống sự cố 

môi trƣờng; kinh phí thực hiện các công trình xử lý môi trƣờng; thời gian thực hiện; cơ 

quan giám sát và cơ quan thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng. 

Bảng 4 1  Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Giai 

đoạn 

của Dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Giai 

đoạn 

chu n bị 

dự án 

1. GPMB, dọn 

dẹp cỏ dại 

- Tác động đến 

sinh kế của ngƣời 

dân 

- Phối hợp với các cơ quan 

chức n ng tiến hành đo 

đếm, đền bù GPMB theo 

đúng quy định hiện hành 

Trong quá trình 

chu n bị mặt bằng 

thi công 

- Sinh khối thực 

vật, bê tông, vôi 

vữa công trình 

tác động đến môi 

trƣờng đất, nƣớc 

khu vực dự án 

- Nhà thầu thi công tiến 

hành dọn dẹp, tháo dỡ 

công trình hiện trạng và 

thuê đơn vị có chức n ng 

vận chuyển đi xử lý 

Trong quá trình 

chu n bị mặt bằng 

thi công 

 

 

 

 

II. Giai 

đoạn xây 

dựng 

 

 

1. Vận chuyển 

vật liệu xây 

dựng 

2. Xây dựng 

các hạng mục 

công trình 

3. Sinh hoạt 

- Tác động đến 

môi trƣờng 

không khí. 

- Tƣới  m. 

- Bạt che kín thùng xe; 

- Sử dụng xe vận chuyển 

đang trong thời hạn kiểm 

định. 

Trong quá trình thi 

công xây dựng 

- Tác động đến 

môi trƣờng nƣớc 

mặt 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt, nƣớc thải xịt rửa 

xe, vệ sinh thiết bị,… 

Trong quá trình thi 

công xây dựng 
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Giai 

đoạn 

của Dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

II. Giai 

đoạn xây 

dựng 

của công nhân 

4. Bảo dƣỡng, 

sửa chữa máy 

móc thiết bị 

- Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa  

- Tác động đến 

chất lƣợng MT 

đất, nƣớc dƣới 

đất 

- Đắp nền, lu nén theo yêu 

cầu k  thuật 

Trong quá trình thi 

công xây dựng 

- Tác động đến 

hệ sinh thái 

- Giảm thiểu tác động của 

các loại chất thải 

Trong quá trình thi 

công xây dựng 

- Tác động đến 

sức khỏe con 

ngƣời 

- Trang bị bảo hộ lao động 

- Kiểm tra sức khỏe định 

kỳ 

Trong quá trình thi 

công xây dựng 

- Tác động đến 

kinh tế - xã hội 

- Xây dựng nội quy, quy 

chế lao động 

- Quản lý tốt công nhân 

Trong quá trình thi 

công xây dựng 

4 2  CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Để Dự án thực hiện tốt, đồng thời khống chế các tác động xấu đối với môi trƣờng 

xung quanh, hạn chế tối đa các sự cố môi trƣờng và phù hợp với quy định mới của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng n m 2020,  ghị định 08/2022/ Đ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và  ôi trƣờng quy định về hƣớng d n thi hành Luật bảo vệ môi trƣờng   hƣơng trình 

giám sát môi trƣờng sẽ đƣợc Chủ dự án thực hiện nhƣ sau: 

4 2 1  Giai đoạn thi công x y dựng các hạng mục công trình 

a) Giám sát chất lượng môi trường không khí: 

- Vị trí giám sát: 08 vị trí trong khu vực thi công của dự án; 

- Các thông số giám sát (5 thông số): Độ ồn, SO2; NO2; CO; Bụi tổng số. 

- Tần suất giám sát: 01 tháng/lần.  

- Quy chu n so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chu n k  thuật Quốc gia về 

chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh); QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chu n 

k  thuật Quốc gia về tiếng ồn). 

b) Giám sát việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, 

chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, tập kết, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại trên công trƣờng   

-  ội dung giám sát: Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lƣu giữ và 

chuyển giao các loại chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng và 
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chất thải nguy hại) cho đơn vị có đầy đủ n ng lực, chức n ng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định của  uật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định khác có liên 

quan.  

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên hàng ngày  

c) Giám sát khác:  

Thƣờng xuyên theo dõi, giám sát thực hiện việc thu gom, xử lý nƣớc thải; cháy 

nổ, mƣa bão gây sụt lún, bồi lấp, ngập úng cục bộ khu vực …v v 

4 2 2  Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Theo khoản 2 Điều 111, khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng n m 2020; 

điểm a khoản 1 Điều 97, điểm a khoản 1 Điều 98 và các Phụ lục số XXVIII, XXIX, 

Nghị định số 08/2022/ Đ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; khoản 5 Điều 21 và 

m u số 04 phụ lục II Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và  ôi trƣờng thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trƣờng xung 

quanh, nƣớc thải, bụi và khí thải.  

4 2 3  Dự trù kinh phí giám sát 

  n cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 

13/3/2019 về ban hành bộ đơn giá sản ph m hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh,  hƣơng trình giám sát môi trƣờng theo quy định hiện hành đã đƣợc 

nêu ở trên và thực tế các hoạt động triển khai thực hiện dự án   hủ đầu tƣ sẽ lập kế 

hoạch giám sát chất thải trên công trƣờng với nguồn kinh phí chung trong giai đoạn thi 

công xây dựng  Đơn vị quản lý vận hành Viễn thông Hà Tĩnh sẽ sử dụng các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động   ụ thể: 

Bảng 4 2: Dự trù kinh phí giám sát và quan trắc môi trƣờng 

TT Nội dung giám sát 

Số 

lƣợng 

m u 

Kinh phí 

giám sát 

(đ/lần) 

Tần suất  

giám sát 

Kinh phí 

(VND) 

Giai đoạn thi công xây dựng 

1 Không khí xung quanh 01 1.747.475 1 tháng/lần 1.747.475 

2 Viết Báo cáo quan trắc định kỳ 3.500.000 

Chi phí tạm tính x ng xe, công tác phí đi lấy m u 1.000.000 

Kinh phí quan trắc (cho một lần thực hiện báo cáo) 6.247.475 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm 

BTS trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 146 

KẾT LU N, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1  KẾT LU N 

Báo cáo ĐT  Dự án Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên địa bàn 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã đƣợc thực hiện đầy đủ theo hƣớng d n tại Thông tƣ 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và  ôi trƣờng  Trên cơ 

sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trƣờng một cách chi tiết và toàn diện 

cho Dự án có thể rút ra một số kết luận chính sau đây: 

1  Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch về xây 

dựng, quy hoạch sử dụng đất của huyện Đức Thọ.  

2  Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá đƣợc cơ bản những tác động tích cực và tiêu 

cực của Dự án đến môi trƣờng tự nhiên, kinh tế và xã hội   ác đánh giá, dự báo tác 

động tới môi trƣờng trong quá trình thực hiện Dự án đƣợc nêu cụ thể tại Chương 3 của 

báo cáo ĐT  là sát thực tế, có c n cứ khoa học  

3   ác biện pháp bảo vệ môi trƣờng đƣợc nêu ở Chương 3 của Báo cáo là những 

biện pháp về mặt quản lý và về mặt k  thuật đang đƣợc áp dụng hiệu quả ở các Dự án 

tƣơng tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và toàn quốc   ác biện pháp đƣợc thực thi sẽ giảm 

thiểu đáng kể các tác động xấu đến môi trƣờng tự nhiên, kinh tế, xã hội  

2  KIẾN NGHỊ 

 hủ dự án kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để 

Dự án sớm đƣợc triển khai theo đúng kế hoạch  

3  CAM KẾT 

  n cứ Luật Bảo vệ môi trƣờng và các pháp luật liên quan khác, Chủ đầu tƣ sẽ 

yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng cam kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ 

nhƣ sau: 

-  hoanh định ranh giới của Dự án và chỉ đƣợc triển khai thực hiện Dự án sau 

khi đƣợc cấp có th m quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho 

thuê đất theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện các thủ tục về xây 

dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Áp dụng các biện pháp k  thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn 

chế tối đa sạt lở, bồi lắng và giảm thiểu các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi 

trƣờng. 

- Cam kết bảo vệ, cải tạo đƣờng giao thông, hạn chế việc rơi vãi đất đá từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thƣờng và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng n m 

2020 và Nghị định số 08/2022/ Đ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
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- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ n ng lực, chức n ng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

- Thực hiện việc thu gom toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi 

công của Dự án, hợp đồng với đơn vị có chức n ng để chuyển giao xử lý theo quy 

định. 

- Thực hiện giải pháp phòng ngừa các hiện tƣợng mất an toàn, biến dạng bề mặt, 

dịch chuyển, sạt lở đất đá xung quanh; tổ chức theo dõi, giám sát thƣờng xuyên trong 

quá trình thi công, khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra các hiện tƣợng mất an toàn, phải 

dừng ngay các hoạt động, kh n trƣơng đƣa ngƣời và thiết bị ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, đồng thời báo cho cơ quan có th m quyền để phối hợp xử lý. 

- Thiết lập hệ thống biển báo, cắm mốc giới các địa bàn thi công và thông tin cho 

chính quyền địa phƣơng có liên quan biết trƣớc khi tiến hành hoạt động thi công, xây 

dựng. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác nƣớc, 

xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc; các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, 

an toàn lao động và các quy phạm k  thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện 

Dự án nhằm ng n ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trƣờng. 

- Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phƣơng triển khai thực hiện 

các giải pháp phục hồi sinh kế, hỗ trợ, ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân chịu 

tác động tiêu cực bởi Dự án; có biện pháp cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng bị 

ảnh hƣởng bởi việc thực hiện Dự án.   

- Thực hiện chƣơng trình quản lý, giám sát môi trƣờng và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng; lƣu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nƣớc về bảo vệ 

môi trƣờng tiến hành kiểm tra khi cần thiết; bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt 

động bảo vệ môi trƣờng và chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng. 

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn giao thông và bảo vệ môi trƣờng trong quá 

trình triển khai toàn bộ Dự án  Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trƣớc pháp 

luật về các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã nêu ra trong Báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng của dự án sau khi đƣợc cơ quan có th m quyền phê duyệt; 

- Trong quá trình chu n bị, triển khai thực hiện dự án đầu tƣ trƣớc khi vận hành, 

trƣờng hợp có thay đổi so với báo cáo ĐT  đƣợc phê duyệt chủ đầu tƣ có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trƣờng n m 2020, Điều 

27 Nghị định số 08/2022/ Đ-   và các quy định có liên quan./. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ  

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS 

 trên địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

(Cấp lần đầu: ngày         tháng 12 năm 2022) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Theo báo cáo thẩm định và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn 

bản số 388/BC-SKHĐT ngày 23/11/2022 (trên cơ sở đề xuất của Viễn thông Hà 

Tĩnh tại Văn bản đề nghị thực hiện dự án ngày 17/11/2022; sau khi tổng hợp ý 

kiến các sở, ngành, địa phương); 

Thực hiện Thông báo số 494/TB-UBND ngày 14/12/2022 về kết luận họp 

Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 07/12/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư với nội dung như sau: 

1. Nhà đầu tư: Viễn thông Hà Tĩnh. 

- Quyết định thành lập số 629/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Tập 

đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

3000171385 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà 
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Tĩnh cấp đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 

02/10/2020. 

- Địa chỉ trụ sở: Số 06, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Điện thoại: 02393857676. 

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS trên địa bàn 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Mục tiêu dự án: Kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông 

tin; củng cố cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc, đặc biệt 

trong mùa mưa bão. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã: Bùi La Nhân (01 trạm), An Dũng 

(01 trạm), Hòa Lạc (02 trạm), Lâm Trung Thủy (01 trạm), Quang Vĩnh (01 

trạm), Tân Hương (01 trạm), Trường Sơn (01 trạm) thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 2.300 m2. 

(Diện tích, phạm vi, ranh giới khu đất sẽ được xác định cụ thể trong quá 

trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết và thực hiện thủ tục về đất đai) 

6. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng 08 trạm BTS thu phát sóng thông tin 

di động; mỗi trạm gồm 01 cột an ten tự đứng cao 40m và các hệ thống phụ trợ: 

Kệ tủ lắp đặt thiết bị, đường điện AC, cáp quang… 

7. Vốn đầu tư dự kiến: 4,040 tỷ đồng. 

Trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư 4,040 tỷ đồng (chiếm 100% vốn đầu tư 

dự án). 

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (tính từ ngày có quyết định 

giao đất, cho thuê đất). 

9. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động 

trong tháng 9 năm 2024. 

10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao trách nhiệm các sở, ngành, địa phương: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục  

đầu tư để triển khai dự án theo đúng quy định; phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các nội dung tại Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ 

tục về đất đai, môi trường theo đúng quy định; theo dõi, quản lý việc sử dụng 

đất, chấp hành các giải pháp về bảo vệ môi trường và các vấn đề khác của dự án.  
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- Sở Xây dựng: Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục quy hoạch, 

xây dựng theo đúng quy định. Theo dõi, giám sát việc đầu tư xây dựng các hạng 

mục công trình dự án của Nhà đầu tư đảm bảo đúng nội dung dự án, quy hoạch 

được duyệt và đúng quy định hiện hành. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư 

thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và các thủ tục 

liên quan theo đúng quy định.  

- UBND huyện Đức Thọ: Chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến 

giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, bàn giao đất thực địa dự án theo đúng quy 

định; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án, thực hiện 

các giải pháp bảo vệ môi trường của Nhà đầu tư; hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết 

kịp thời các hồ sơ thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư triển khai thực 

hiện dự án. Chỉ đạo UBND các xã cập nhật, bổ sung dự án trong quá trình điều 

chỉnh quy hoạch nông thôn mới. 

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

hướng dẫn, giúp đỡ Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng quy định, có hiệu 

quả; đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định. 

2. Quy định trách nhiệm của Nhà đầu tư: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ 

đã cam kết và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; tuân 

thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh, 

đăng ký đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự 

án đầu tư. 

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Thọ, UBND các xã 

và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng, giao đất, 

thuê đất, thi công xây dựng và quản lý, vận hành dự án đảm bảo đúng quy định, 

hiệu quả. 

- Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.  

- Định kỳ hàng quý, hàng năm có báo cáo bằng văn bản gửi các sở, ngành, 

địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Đức 

Thọ và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội 

dung: Tiến độ xây dựng dự án, vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư 

kinh doanh, thông tin về lao động,  nộp ngân sách nhà nước, xử lý và bảo vệ môi 

trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động và các nội dung liên 

quan của dự án. 

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án mà không 

bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện đối với 
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dự án trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các 

nội dung cam kết và các nội dung quy định tại Văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư, hoặc vi phạm các quy định khác mà theo quy định của pháp luật dự án bị 

chấm dứt hoạt động. 

 Điều 3. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các 

ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh; 

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh; 

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ; Chủ tịch UBND các xã: Bùi La Nhân, An 

Dũng, Hòa Lạc, Lâm Trung Thủy, Quang Vĩnh, Tân Hương, Trường Sơn; Giám 

đốc Viễn thông Hà Tĩnh (Nhà đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 3. Quyết định này được cấp cho Nhà đầu tư; lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu 

tư và Văn phòng UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

  Lê  Ngọc  Châu 
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